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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

TỈNH BÌNH DƢƠNG  
CỘNG HÕA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc  lập –  Tự do –  Hạnh  phúc  
 

Số :  33 /2005 /NQ -HĐND7 Thủ Dầu Một, ngày 29 tháng 7 năm 2005 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về mức thu và sử dụng học phí đào tạo hệ chính quy trình độ Cao đẳng 

(ngoài sƣ phạm). 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƢƠNG 

KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 4 

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 
tháng 11 năm 2003; 

- Căn cứ Quyết định số 1041/BGD&ĐT-ĐH-SĐH ngày 02 tháng 3 năm 2004 
của Bộ Giáo dục - Đào tạo về việc cho phép Trƣờng Cao đẳng sƣ phạm đƣợc đào 
tạo hệ chính quy trình độ Cao đẳng 2 ngành Tin học và Anh văn; 

- Căn cứ Thông tƣ Liên tịch số 54/1998/TTLT-BGD&ĐT-BTC ngày 31 tháng 
8 năm 1998 của Bộ Giáo dục - Đào tạo và Bộ Tài chính về việc hƣớng dẫn thực 
hiện thu chi và quản lý học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ 

thống Giáo dục Quốc dân; 

Sau khi xem xét Tờ trình số 2862/TT-UB ngày 23 tháng 6 năm 2005 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh về mức thu và sử dụng học phí đào tạo hệ chính quy trình độ 

Cao đẳng (ngoài sƣ phạm); Báo cáo thẩm tra số 56/BC-VHXH ngày 13 tháng 7 
năm 2005 của Ban Văn hóa - Xã hội và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân 
tỉnh tại kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊ 

Điều 1. Phê chuẩn mức thu và sử dụng học phí đào tạo chính quy trình độ 

Cao đẳng (ngoài sƣ phạm) của tỉnh Bình Dƣơng nhƣ sau: 

1. Đối tƣợng thu: Sinh viên hệ chính quy trình độ Cao đẳng (ngoài sƣ 

phạm). 

2. Mức thu: 

- Ngành Tin học: 140.000 đồng/tháng/sinh viên. 

- Ngành Anh văn: 120.000 đồng/tháng/sinh viên. 

- Các ngành khác: 100.000 đồng/tháng/sinh viên. 

Học phí đƣợc thu theo định kỳ hàng tháng, thu 10 (mƣời tháng cho một năm 

học). 

3. Thời gian thực hiện: từ nãm 2004 - 2005.  

4. Về miễn, giảm học phí: 
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Việc miễn, giảm học phí cho các đối tƣợng đƣợc thực hiện theo quy định của 

Thông tƣ Liên tịch số 54/1998/TTLT-BGD&ĐT-BTC ngày 31 tháng 8 năm 1998 

của Bộ Giáo dục - Đào tạo và Bộ Tài chính, công văn Liên Sở số 576/CVLS ngày 

22 tháng 10 năm 2001 của Sở Giáo dục - Đào tạo và Sở  Tài chính - Vật giá tỉnh 

Bình Dƣơng. 

5. Quản lý và sử dụng tiền thu học phí: 

Việc thực hiện thu, quản lý và sử dụng học phí phải theo đúng các quy định 

hiện hành. 

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định và tổ chức triển khai 

thực hiện theo đúng quy định của Nhà nƣớc. 

Điều 3. Thƣờng trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân 

tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 

giám sát việc thực hiện nghị quyết này. 

Nghị quyết này đƣợc Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dƣơng khóa VII, kỳ họp 

thứ 4 thông qua ngày 21 tháng 7 năm 2005./. 
 CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

 

Vũ Minh Sang 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH DƢƠNG 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 20/2009/NQ-HĐND7 Thủ Dầu Một, ngày 24 tháng 7 năm 2009 
 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc điều chỉnh quy hoạch phát triển ngành giáo dục - đào tạo tỉnh Bình 

Dƣơng đến năm 2020 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƢƠNG 

KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 14 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 

11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, 

Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; 

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính 

phủ Quy định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; 

Căn cứ Quyết định số 81/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2007 của Thủ 

tƣớng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội 

tỉnh Bình Dƣơng đến năm 2020; 

Sau khi xem xét Tờ trình số 1740/TTr-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2009 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dƣơng về việc đ ề nghị phê chuẩn điều chỉnh Quy 

hoạch phát triển ngành giáo dục - đào tạo tỉnh Bình Dƣơng đến năm 2020; Báo 

cáo thẩm tra số 33/BC-HĐND-VHXH ngày 06 tháng 7 năm 2009 của Ban Văn 

hóa - Xã hội và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 
 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phê chuẩn điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành giáo dục - đào tạo 

tỉnh Bình Dƣơng đến năm 2020 với các nội dung chủ yếu sau đây: 

1. Quan điểm phát triển giáo dục - đào tạo 

- Giáo dục là quốc sách hàng đầu. Phát triển giáo dục là một trong những 

động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, là yếu tố 

cơ bản để phát triển xã hội, tăng trƣởng kinh tế nhanh và bền vững; 

- Giáo dục con ngƣời phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khỏe và 

thẩm mỹ, phát triển đƣợc năng lực của cá nhân, đào tạo những ngƣời lao động có 

kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, trung thành với lý tuởng độc lập dân 

tộc và chủ nghĩa xã hội, có ý chí vƣơn lên lập thân, lập nghiệp, có ý thức công 

dân, góp phần phục vụ quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở Bình Dƣơng; 

- Phát triển giáo dục phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, tiến bộ 

khoa học - công nghệ, củng cố quốc phòng, an ninh của địa phƣơng, đảm bảo sự 
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hợp lý về cơ cấu trình độ, ngành nghề; mở rộng quy mô trên cơ sở đảm bảo chất 

lƣợng và hiệu quả; kết hợp giữa đào tạo và sử dụng. Thực hiện nguyên lý học đi 

đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, giáo dục nhà trƣờng kết 

hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội; 

- Giáo dục là sự nghiệp của Đảng, Nhà nƣớc và của toàn dân. Xây dựng xã 

hội học tập, tạo điều kiện cho mọi ngƣời, ở mọi lứa tuổi, mọi trình độ đƣợc học 

thƣờng xuyên, học suốt đời nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dƣỡng 

nhân tài. Đẩy mạnh xã hội hóa; khuyến khích, huy động và tạo điều kiện để toàn 

xã hội tham gia phát triển giáo dục - đào tạo. 

2. Mục tiêu tổng quát 

- Nâng chất lƣợng giáo dục - đào tạo lên mức khá và nằm trong nhóm đầu các 

tỉnh, thành phố của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nƣớc. Mở rộng liên kết 

đào tạo quốc tế; cùng với thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai tạo thành Trung 

tâm giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học lớn của khu vực Đông Nam Bộ và 

của Việt Nam vào năm 2020. 

- Chất lƣợng và hiệu quả giáo dục đƣợc nâng cao, tiếp cận với chất lƣợng 

giáo dục của khu vực ASEAN và quốc tế: 

+ Giáo dục mầm non: chuẩn bị tốt cho trẻ vào lớp 1 với trên 90% số trẻ đạt 

chuẩn phát triển, tỷ lệ suy dinh dƣỡng trong các trƣờng mầm non dƣới 10%; 

+ Giáo dục tiểu học: có 90% học sinh đọc hiểu và nắm vững kiến thức môn 

toán, học sinh đƣợc học ngoại ngữ từ lớp 3 và học 2 buổi/ngày; 

+ Giáo dục trung học: đảm bảo học sinh đƣợc trang bị các kiến thức phổ 

thông và những kiến thức cơ bản về công nghệ, về nghề phổ thông. Mức trang bị 

kiến thức đạt trình độ khá so với học sinh trong khu vực; 

+ Giáo dục thƣờng xuyên: góp phần duy trì phổ cập giáo dục và tham gia đào 

tạo nguồn nhân lực cho xã hội, đảm bảo đầy đủ các điều kiện cho ngƣời lao động 

có môi trƣờng học tập theo các chƣơng trình giáo dục, nhằm đáp ứng yêu cầu của 

các đơn vị sử dụng lao động và nhu cầu nâng cao trình độ của ngƣời dân; 

+ Giáo dục nghề nghiệp: đảm bảo học sinh khi qua hệ thống này có trình độ 

nghề, kỹ năng vi tính và ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu của ngƣời sử dụng lao động; 

+ Đào tạo đại học: sinh viên khi tốt nghiệp có khả năng thích ứng với thị 

trƣờng lao động và đáp ứng tốt nhu cầu xã hội. 

- Phấn đấu tạo một xã hội học tập với khoảng 25% dân số theo học các loại 

hình đào tạo; giữ vững chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ 

sở và hoàn thành phổ cập giáo dục bậc trung học vào năm 2012. Đến năm 2015 tất 

cả các trƣờng mầm non và trƣờng phổ thông đều đạt chuẩn quốc gia; đến năm 

2020 đạt 450 sinh viên/10.000 dân, chủ yếu là phát triển đại học ngoài công lập. 

- Tăng quy mô đào tạo nghề theo 3 cấp độ: sơ cấp, trung cấp và cao đẳng, 

phù hợp với định hƣớng phát triển kinh tế và thị trƣờng lao động của tỉnh, góp 

phần giải quyết vấn đề nguồn nhân lực cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. 
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Phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2010 là 60%, năm 2015 là 70% và 

năm 2020 là 80%. 

- Phấn đấu nâng mức chi cho giáo dục - đào tạo từ năm 2010 ít nhất là 25% 

trong tổng chi ngân sách toàn tỉnh hàng năm. 

3. Các mục tiêu cụ thể (kèm theo Phụ lục) 

4. Kinh phí triển khai thực hiện quy hoạch: Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí 

kinh phí hàng năm để thực hiện quy hoạch theo quy định của Luật Ngân sách 

Nhà nƣớc. 

5. Các giải pháp chủ yếu 

- Đổi mới công tác quản lý giáo dục gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, 

truyền thông nhằm tạo cơ chế quản lý tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phục vụ 

xã hội tốt hơn. 

- Rà soát và có kế hoạch đào tạo, đào tạo lại, bồi dƣỡng đội ngũ nhà giáo, cán 

bộ quản lý giáo dục để đảm bảo đủ số lƣợng, đồng bộ về cơ cấu, đạt chuẩn nghề 

nghiệp và ngang tầm với nhiệm vụ giáo dục - đào tạo trong những năm tới. 

- Xây dựng chính sách khuyến khích đối với đội ngũ nhà giáo thông qua chế 

độ đãi ngộ xứng đáng; đồng thời vận dụng xây dựng cơ chế, chính sách hợp lý để 

khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển giáo dục phù hợp với tình 

hình thực tế của địa phƣơng. 

- Ƣu tiên đầu tƣ xây dựng các dự án, công trình giáo dục trọng điểm; hoàn 

thiện hệ thống cơ sở vật chất trƣờng sở đảm bảo đồng bộ và tƣơng xứng với sự 

phát triển kinh tế của tỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lƣợng dạy và học; 

đồng thời sử dụng, bảo quản cơ sở vật chất đạt hiệu quả cao nhất. 

- Tăng cƣờng đổi mới phƣơng pháp dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả học 

tập của học sinh và kiểm định đánh giá chất lƣợng của các cơ sở giáo dục; đồng 

thời, khi tổ chức thực hiện quy hoạch cần đánh giá rút kinh nghiệm để có kế hoạch 

điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với từng thời điểm cụ thể. 

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh quy hoạch, phê duyệt, công 

bố công khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết này. 

Điều 3. Thƣờng trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, 

các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị 

quyết này. 

Nghị quyết này đã đƣợc Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dƣơng khóa VII, kỳ 

họp thứ 14 thông qua./. 
 

  CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

Vũ Minh Sang 
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PHỤ LỤC 

CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐẾN NĂM 2020 

(Kèm theo Nghị quyết số 20/2009/NQ-HĐND7 ngày 24 tháng 7 năm 2009 của 

HĐND tỉnh Bình Dƣơng) 

a) Chỉ tiêu phát triển giáo dục mầm non 

Nội dung Đơn vị 2009-2010 2011-2015 2016-2020 

NHÀ TRẺ         

- Tỷ lệ học sinh/dân số % 20 30 40 

- Tỷ lệ 1 nhóm trẻ/1 phòng học % 100 100 100 

- Tỷ lệ nhà trẻ học bán trú % 100 100 100 

- Số học sinh/1 giáo viên  Học sinh 9 9 9 

- Số học sinh/nhóm trẻ Học sinh 16 16 16 

MẪU GIÁO         

- Tỷ lệ trẻ 3-5 tuổi vào mẫu giáo % 85 90 100 

- Tỷ lệ trẻ 5 tuổi học chƣơng trình 

chuẩn bị vào lớp 1 
% 100 100 100 

- Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn % 100 100 100 

- Tỷ lệ xã có trƣờng mẫu giáo  % 100 100 100 

- Tỷ lệ trƣờng chuẩn % 40 100 100 

- Tỷ lệ trƣờng đƣợc lầu hóa % 30 90 100 

- Tỷ lệ trƣờng mầm non bán trú  % 100 100 100 

- Số lớp/1 phòng học Lớp 1 1 1 

b) Chỉ tiêu phát triển giáo dục tiểu học  

Nội dung Đơn vị 2009-2010 
2011-2015 2016-

2020 

- Tỷ lệ trẻ 6 tuổi vào lớp 1 % 100 100 100 

- Trẻ 6-10 tuổi học tiểu học % 95 100 100 

- Bình quân số học sinh/lớp Học sinh 40 35 30 

- Tỷ lệ học sinh ngoài công lập % 1,6 5 10 

- Tuyển mới đầu cấp trẻ 6 tuổi % 100 100 100 

- Tỷ lệ trƣờng chuẩn quốc gia % 50 100 100 

- Số giáo viên/lớp Giáo viên 1,5 1,5 1,5 

- Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn % 100 100 100 

- Trẻ học xong tiểu học trƣớc 12 

tuổi 

% 90 95 99 

- Số trƣờng đƣợc lầu hóa Trƣờng 50 70 70 

- Tỷ lệ lên lớp toàn cấp % 97 98 99 

- Tỷ lệ lƣu ban toàn cấp % 1 0.5 0.3 

- Tỷ lệ học sinh lớp 5 tốt nghiệp % 99 99.5 99.8 

c) Chỉ tiêu phát triển giáo dục trung học cơ sở  

Nội dung Đơn vị  2009-2010 
2011-

2015 
2016-2020 
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- Tỷ lệ học sinh lớp 5 tuyển vào lớp 

6 
% 100 100 100 

- Tỷ lệ trẻ 11-14 tuổi học THCS % 90 95 100 

- Bình quân số học sinh /lớp Học sinh 40 35 30 

- Tỷ lệ học sinh học 2 buổi/ngày % 40 60 80 

- Tỷ lệ xã có trƣờng THCS % 100 100 100 

- Số giáo viên /lớp 
Giáo 

viên 
1.9 1.9 1.9 

- Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn % 100 100 100 

- Tỷ lệ lên lớp toàn cấp % 96 98 99 

- Tỷ lệ lƣu ban toàn cấp % 2 1.5 0.5 

- Tỷ lệ tốt nghiệp lớp 9 % 95 97 99 

d) Chỉ tiêu phát triển giáo dục trung học phổ thông  

  Đơn vị  2009-2010 
2011-

2015 
2016-2020 

- Tỷ lệ học sinh lớp 9 đầu năm 

đƣợc tuyển vào lớp 10  
% 70 65 60 

- Tỷ lệ dân số 15-17 tuổi học 

THPT  
% 70 90 95 

- Bình quân số học sinh/lớp Học sinh 40 40 40 

- Số giáo viên/lớp Giáo 

viên 
2.3 2.5 2.5 

- Số giáo viên dạt chuẩn  % 100 100 100 

- Số lớp/phòng học Lớp 1.2 1.1 1.0 

- Số học sinh học 2 buổi/ngày % 80 90 100 

- Số trƣờng đƣợc lầu hóa % 100 100 100 

- Lên lớp cả cấp % 90 95 98 

- Lƣu ban cả cấp % 2 1 0.5 

- Tỷ lệ học sinh lớp 12 TN THPT  % 80 90 97 

đ) Chỉ tiêu phát triển giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp 

  Đơn vị  2009-2010 2011-2015 2016-2020 

Số trƣờng đại học  Trƣờng 5 7 10 

Số trƣờng cao đẳng  Trƣờng 8 10 14 

Số trƣờng trung cấp CN Trƣờng 7 7 12 - 15  

Trung tâm GDTX-KT-HN Tr.tâm 8 8 11 

Tăng số lƣợng giáo viên  Lần 2 1.5 1.5 

Số sinh viên/10.000 dân SV 200 300 450 

Tỷ lệ sinh viên cao đẳng/đại học  % 200 200 200 

e) Trình độ và năng lực ngoại ngữ đối với giáo dục phổ thông và giáo dục 

nghề nghiệp 

Trình độ năng lực ngoại ngữ: nghe, nói, đọc, viết tƣơng thích với các tiêu chí 

xác định 6 bậc do Hiệp hội các tổ chức khảo thí ngoại ngữ châu Âu đã ban hành 



 

11 

 

(viết tắt là KNLNN) trong đó bậc 1 là bậc thấp nhất và bậc 6 là bậc cao nhất: 

- Tốt nghiệp tiểu học đạt trình độ bậc 1
 
theo KNLNN; tốt nghiệp trung học cơ 

sở đạt trình độ bậc 2 theo KNLNN; tốt nghiệp trung học phổ thông đạt trình độ 

bậc 3 theo KNLNN; 

- Đối với giáo dục chuyên nghiệp (trung cấp và dạy nghề) với mức trình độ 

tối thiểu đạt đƣợc bậc 2 theo KNLNN sau khi tốt nghiệp trƣờng nghề và bậc 3 

theo KNLNN sau khi tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp; 

- Trình độ năng lực ngoại ngữ của ngƣời học sau khi tốt nghiệp các cơ sở 

giáo dục thƣờng xuyên phải đạt tƣơng đƣơng với trình độ đào tạo theo hình thức 

chính quy tƣơng ứng ở các cấp học, trình độ đào tạo; 

- Đối với các cơ sở giáo dục đại học không chuyên ngữ, mức kiến thức đạt 

trình độ tối thiểu là bậc 3 theo KNLNN sau khóa tốt nghiệp. Đối với các cơ sở 

giáo dục đào tạo chuyên ngữ mức kiến thức đạt trình độ bậc 4 sau khóa tốt nghiệp 

cao đẳng và bậc 5 sau khóa tốt nghiệp đại học./. 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH DƢƠNG 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 43/2011/NQ-HĐND8 Thủ Dầu Một, ngày 08 tháng 8 năm 2011 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc phê chuẩn định mức biên chế các chức danh viên chức ngành giáo 

dục và đào tạo ngoài quy định Trung ƣơng trên địa bàn tỉnh Bình Dƣơng từ 

năm học 2011 – 2012 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƢƠNG  

KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 2 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 
11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, 
Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; 
Sau khi xem xét Tờ trình số 2092/TTr-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2011 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về định mức biên chế một số chức danh viên chức ngành 

giáo dục và đào tạo ngoài quy định Trung ƣơng trên địa bàn tỉnh Bình Dƣơng từ 

năm học 2011 - 2012 trở về sau; Báo cáo thẩm tra số 05/BC-HĐND của Ban 
Pháp chế ngày 22 tháng 7 năm 2011 và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân 

tỉnh, 

 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phê chuẩn định mức biên chế các chức danh viên chức ngành giáo 

dục và đào tạo ngoài quy định Trung ƣơng trên địa bàn tỉnh Bình Dƣơng từ năm 

học 2011 - 2012, cụ thể nhƣ sau: 

1. Cán bộ quản lý và giáo viên dạy lớp 

a) Trƣờng trung học cơ sở có lớp tạo nguồn và trƣờng trung học cơ sở học 2 

buổi/ngày có 9 lớp tạo nguồn hoặc 9 lớp bán trú trở lên: Đƣợc bố trí thêm 01 Phó 

Hiệu trƣởng ngoài định biên cán bộ quản lý. 

b) Trƣờng tiểu học: Đƣợc bố trí giáo viên dạy Anh văn và Tin học đối với lớp 

một buổi nhƣ sau: 

Giáo viên Anh văn: 0,065 giáo viên/lớp; 

Giáo viên Tin học: 0,065 giáo viên/lớp. 

2. Viên chức phụ trách phòng bộ môn 

a) Trƣờng tiểu học đã xây dựng phòng nghe nhìn (hoặc phòng LAB) và 

phòng vi tính: Mỗi loại phòng chức năng đƣợc bố trí 01 viên chức phụ trách 

phòng. 

b) Trƣờng trung học cơ sở, trung học phổ thông, Trung tâm giáo dục thƣờng 

xuyên tỉnh, Trung tâm giáo dục thƣờng xuyên - kỹ thuật hƣớng nghiệp các huyện, 

thị xã đã xây dựng phòng nghe nhìn (hoặc phòng LAB), phòng vi tính, phòng lý, 

hóa, sinh: Mỗi loại phòng chức năng đƣợc bố trí 01 viên chức phụ trách phòng. 



 

13 

 

3. Viên chức phụ trách thông tin dữ liệu giáo dục 

a) Mỗi trƣờng tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, Trung tâm giáo 

dục thƣờng xuyên tỉnh, Trung tâm giáo dục thƣờng xuyên - kỹ thuật hƣớng nghiệp 

các huyện, thị xã đƣợc bố trí 01 viên chức phụ trách thông tin dữ liệu giáo dục. 

b) Ngoài nhiệm vụ phụ trách thông tin dữ liệu giáo dục, viên chức phải tham 

gia trực tiếp dạy lớp. Số tiết giảng dạy đƣợc quy định nhƣ sau: 

- Trƣờng dƣới 28 lớp: 

+ Trƣờng tiểu học, trung học cơ sở: 05 tiết/tuần; 

+ Trƣờng trung học phổ thông (kể cả trƣờng cấp 2 - 3), Trung tâm giáo dục 

thƣờng xuyên tỉnh, Trung tâm giáo dục thƣờng xuyên - kỹ thuật - hƣớng nghiệp 

các huyện, thị xã: 04 tiết/tuần. 

- Trƣờng từ 28 lớp trở lên: 

+ Trƣờng tiểu học, trung học cơ sở: 03 tiết/tuần; 

+ Trƣờng trung học phổ thông (kể cả trƣờng cấp 2 - 3), Trung tâm giáo dục 

thƣờng xuyên tỉnh, Trung tâm giáo dục thƣờng xuyên - kỹ thuật - hƣớng nghiệp 

các huyện, thị xã: 02 tiết/tuần. 

4. Viên chức làm công tác giám thị 

a) Đối với trƣờng trung học cơ sở, trung học phổ thông: 

Trƣờng hạng I, hạng II: Đƣợc bố trí 02 giám thị; 

Trƣờng hạng III: Đƣợc bố trí 01 giám thị. 

b) Trung tâm giáo dục thƣờng xuyên tỉnh: Đƣợc bố trí 02 giám thị. 

c) Trung tâm giáo dục thƣờng xuyên - kỹ thuật - hƣớng nghiệp các huyện, thị 

xã có số lớp giáo dục thƣờng xuyên dƣới 15 lớp đƣợc bố trí 01 giám thị; Có từ 15 

lớp trở lên đƣợc bố trí 02 giám thị. 

5. Viên chức phụ trách thiết bị, giáo vụ 

Trung tâm giáo dục thƣờng xuyên tỉnh; Trung tâm giáo dục thƣờng xuyên - 

kỹ thuật - hƣớng nghiệp các huyện, thị xã: Đƣợc bố trí 01 viên chức phụ trách 

thiết bị, 01 viên chức làm công tác giáo vụ. 

6. Viên chức quản lý ký túc xá 

Trƣờng có ký túc xá đƣợc bố trí 01 viên chức quản lý ký túc xá. 

7. Viên chức phụ trách phổ cập và bổ túc văn hóa 

Phòng Giáo dục - Đào tạo bố trí 01 viên chức làm công tác phổ cập, bổ túc 

văn hóa/xã, phƣờng, thị trấn (biên chế thuộc trƣờng học đóng tại trung tâm xã, 

phƣờng, thị trấn). 

8. Bảo vệ, phục vụ (Hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 

17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc 

trong cơ quan hành chính Nhà nƣớc, đơn vị sự nghiệp) 

a) Các trƣờng ở bậc học mầm non 

Trƣờng hạng I (chƣa có lầu): 02 bảo vệ, 01 phục vụ. Nếu đạt chuẩn quốc gia 

thì đƣợc bổ sung thêm 01 bảo vệ, 01 phục vụ. 

Trƣờng hạng I (có lầu, kể cả trƣờng đã đạt chuẩn quốc gia): 3 bảo vệ, 02 

phục vụ. 

Trƣờng hạng II (có lầu và chƣa có lầu, kể cả trƣờng đã đạt chuẩn quốc gia): 2 

bảo vệ, 01 phục vụ. 

b) Các trƣờng phổ thông 



 

14 

 

- Trƣờng hạng I (có lầu và chƣa có lầu, kể cả trƣờng đã đạt chuẩn quốc gia): 

2 bảo vệ, 02 phục vụ. 

- Trƣờng hạng II, III (có lầu và chƣa có lầu): 02 bảo vệ, 01 phục vụ. Nếu đạt 

chuẩn quốc gia thì đƣợc bổ sung thêm 01 bảo vệ, 01 phục vụ. 

c) Trung tâm giáo dục thƣờng xuyên tỉnh: 03 bảo vệ, 02 phục vụ. 

d) Trung tâm giáo dục thƣờng xuyên - kỹ thuật - hƣớng nghiệp các huyện, thị 

xã: 02 bảo vệ, 01 phục vụ. Đối với Trung tâm có 02 trụ sở trở lên thì đƣợc bố trí 

không quá 04 bảo vệ, 02 phục vụ. 

đ) Trƣờng trung cấp chuyên nghiệp: 02 bảo vệ, 01 phục vụ. Đối với trƣờng 

có 02 trụ sở trở lên thì đƣợc bố trí không quá 04 bảo vệ, 02 phục vụ. 

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định thực hiện Nghị quyết 

này. 

Điều 3. Thƣờng trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, 

các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị 

quyết này. 

Nghị quyết này đã đƣợc HĐND tỉnh Bình Dƣơng khóa VIII, kỳ họp thứ 2 

thông qua./. 

  

  CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

 

Vũ Minh Sang 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH DƢƠNG 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 44/2011/NQ-HĐND8 Thủ Dầu Một, ngày 08 tháng 8 năm 2011 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc hỗ trợ công chức, viên chức nhân viên hợp đồng và học sinh ngành 

giáo dục - đào tạo và dạy nghề 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƢƠNG 

KHOÁ VIII - KỲ HỌP THỨ 2 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 
11 năm 2003; 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, 
Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Sau khi xem xét Tờ trình số 2093/TTr-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2011 của 

Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng và 
học sinh ngành giáo dục - đào tạo và dạy nghề; Báo cáo thẩm tra số 03/BC-
HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2011 của Ban Văn hoá - Xã hội và ý kiến của đại 

biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,  

 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phê chuẩn việc hỗ trợ công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng và 

học sinh ngành giáo dục - đào tạo và dạy nghề trên địa bàn tỉnh Bình Dƣơng. Cụ 

thể nhƣ sau: 

1. Công chức, viên chức có gốc là giáo viên, có trình độ chuyên môn và 

nghiệp vụ sƣ phạm đƣợc phân công làm công tác khác tại các cơ sở giáo dục - đào 

tạo và dạy nghề công lập thuộc tỉnh quản lý, đƣợc hỗ trợ 30% mức lƣơng đang 

hƣởng và phụ cấp chức vụ (nếu có); 

2. Giáo viên mầm non chƣa đạt chuẩn (bảo mẫu) tại các cơ sở giáo dục mầm 

non công lập, đƣợc hỗ trợ 35% mức lƣơng đang hƣởng và phụ cấp chức vụ (nếu 

có); 

3. Trẻ em trong độ 5 tuổi (đang học lớp Lá ) tại các cơ sở giáo dục mầm non 

công lập có cha mẹ thƣờng trú trên địa bàn 29 xã khó khăn ( kèm theo phụ lục 

danh sách ); có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định chuẩn nghèo của tỉnh; 

trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế đƣợc hỗ 

trợ tiền ăn 120.000 đồng/tháng (đƣợc hƣởng theo thời gian học thực tế nhƣng 

không quá 9 tháng/năm học); 

4. Công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng trực tiếp làm công tác phục vụ 

các lớp bán trú trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập đƣợc hỗ trợ tiền trang 

phục 300.000 đồng/2 bộ/năm;  

5. Nhân viên bảo vệ trong các cơ sở giáo dục – đào tạo và dạy nghề công lập 

thuộc tỉnh quản lý (bao gồm giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục 

thƣờng xuyên, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học), đƣợc hỗ trợ 600.000 

đồng/tháng và tiền trang phục 600.000 đồng/2 bộ/năm;  
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6. Nhân viên phục vụ trong các cơ sở giáo dục – đào tạo và dạy nghề công 

lập thuộc tỉnh quản lý (bao gồm giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục 

thƣờng xuyên, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học), đƣợc hỗ trợ 500.000 

đồng/tháng.  

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định và quy định chi tiết 

thực hiện Nghị quyết này. 

Điều 3.Thƣờng trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các 

Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết 

này. 

Nghị quyết này đã đƣợc Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dƣơng khoá VIII, kỳ 

họp thứ 2 thông qua./. 

  

Nơi nhận: 

- Uỷ ban Thƣờng vụ Quốc hội; 

- Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ; 

- Các Bộ: Giáo dục - Đào tạo; Lao động, Thƣơng binh 

và Xã hội; Nội vụ; Tài chính;  

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tƣ pháp; 

- Thƣờng trực Tỉnh uỷ, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Thƣờng trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; 

- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- LĐVP: Tỉnh uỷ, Đoàn ĐBQH - HĐND, UBND tỉnh; 

- Thƣờng trực HĐND và UBND các huyện, thị xã; 

- Trung tâm Công báo tỉnh, Website Bình Dƣơng; 

- Chuyên viên VP: Đoàn ĐBQH - HĐND, UBND tỉnh;  

- Lƣu: VT. 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

 

Vũ Minh Sang 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH DƢƠNG 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 06/2012/NQ-HĐND8  Thủ Dầu Một, ngày 18 tháng 7 năm 2012 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về chính sách, chế độ hỗ trợ công chức, viên chức, nhân viên, học sinh ngành 

giáo dục - đào tạo và dạy nghề tỉnh Bình Dƣơng 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƢƠNG 

KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 4 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 

11 năm 2003; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân 

và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; 

Sau khi xem xét Tờ trình số 1702/TTr-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2012 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung một số chế độ chính sách cho 
công chức, viên chức, nhân viên, học sinh ngành giáo dục - đào tạo và dạy nghề 

tỉnh Bình Dƣơng; Báo cáo thẩm tra số 11/BC-HĐND ngày 28 tháng 6 năm 2012 

của Ban Văn hóa - Xã hội và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phê chuẩn chính sách, chế độ hỗ trợ công chức, viên chức, nhân viên 

và học sinh ngành giáo dục - đào tạo và dạy nghề tỉnh Bình Dƣơng (Phụ lục kèm 

theo). 

Điều 2. Nghị quyết này bãi bỏ các nghị quyết và quy định sau: 

1. Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐND7 ngày 07 tháng 4 năm 2009 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Bình Dƣơng khóa VII về chế độ hỗ trợ cán bộ, giáo viên, nhân 

viên, học sinh Trƣờng Trung học phổ thông chuyên Hùng Vƣơng và Trƣờng 

Trung học cơ sở Chu Văn An; 

2. Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND7 ngày 16 tháng 4 năm 2010 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Bình Dƣơng khóa VII về việc mở lớp tạo nguồn học sinh giỏi 

bậc trung học cơ sở tại Trƣờng Trung học cơ sở Bình Thắng, huyện Dĩ An; 

3. Khoản 5, Điều 1 Nghị quyết số 14/2010/NQ-HĐND7 ngày 16 tháng 7 năm 

2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dƣơng khóa VII về chính sách, chế độ đối 

với cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Dƣơng; 

4. Khoản 3, Điều 1 Nghị quyết số 16/2010/NQ-HĐND7 ngày 16 tháng 7 năm 

2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dƣơng khóa VII về chính sách, chế độ đối 

với các hoạt động của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Dƣơng. 

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định thực hiện Nghị quyết 

này.  

Điều 4. Thƣờng trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, 

các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị 

quyết này. 
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Nghị quyết này đã đƣợc Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dƣơng khóa VIII, kỳ 

họp thứ 4 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2012 và có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ 

ngày thông qua./. 

  

  CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

 

Vũ Minh Sang 
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PHỤ LỤC 

Chính sách, chế độ hỗ trợ công chức, viên chức, nhân viên và học sinh ngành 

giáo dục - đào tạo và dạy nghề tỉnh Bình Dƣơng 

(Kèm theo Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND8 ngày 18 tháng 7 năm 2012 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Bình Dƣơng) 

I. Hỗ trợ giáo viên chuyên trách chống mù chữ - phổ cập giáo dục tại các 

xã, phƣờng, thị trấn  

Giáo viên chuyên trách chống mù chữ - phổ cập giáo dục tại các xã, phƣờng, 

thị trấn 0,3 lần mức lƣơng tối thiểu chung/ngƣời/tháng. 

II. Hỗ trợ Nhà giáo Ƣu tú, Nhà giáo Nhân dân 

1. Nhà giáo Ƣu tú: 0,4 lần mức lƣơng tối thiểu chung/ngƣời/tháng, kể cả Nhà 

giáo Ƣu tú đã nghỉ hƣu. 

2. Nhà giáo Nhân dân: 0,6 lần mức lƣơng tối thiểu chung/ngƣời/tháng, kể cả 

Nhà giáo Nhân dân đã nghỉ hƣu. 

III. Hỗ trợ đối với công chức, viên chức, nhân viên và học sinh tại các 

trƣờng trung học phổ thông chuyên  

1. Hỗ trợ học sinh 

a) Sinh hoạt phí (thực hiện 9 tháng/năm) đối với học sinh thuộc hộ nghèo 

theo chuẩn nghèo của tỉnh, gia đình chính sách và gia đình thuộc đối tƣợng bảo trợ 

xã hội: 

- Học sinh nội trú: 1,0 lần mức lƣơng tối thiểu chung/học sinh/tháng; 

- Học sinh bán trú: 0,5 lần mức lƣơng tối thiểu chung/học sinh/tháng. 

b) Cấp học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh đạt kết quả học tập 

cuối học kỳ loại giỏi: 0,2 lần mức lƣơng tối thiểu chung/học sinh/tháng. 

2. Hỗ trợ cán bộ quản lý (ban giám hiệu): 0,75 lần mức lƣơng tối thiểu 

chung/ngƣời/tháng (thực hiện 9 tháng/năm). 

3. Hỗ trợ giáo viên (thực hiện 9 tháng/năm): 

a) Giáo viên dạy môn chuyên: 0,75 lần mức lƣơng tối thiểu 

chung/ngƣời/tháng; 

b) Giáo viên dạy môn không chuyên: 0,5 lần mức lƣơng tối thiểu 

chung/ngƣời/tháng.  

4. Hỗ trợ nhân viên (trừ bảo vệ, tạp vụ): 0,25 lần mức lƣơng tối thiểu 

chung/ngƣời/tháng (thực hiện 9 tháng/năm). 

5. Hỗ trợ giáo viên soạn thảo, thẩm định tài liệu, giáo trình dạy bồi dƣỡng 

học sinh giỏi các môn cho học sinh dự thi học sinh giỏi toàn quốc: 

a) Hỗ trợ giáo viên soạn thảo: 30.000 đồng/trang chuẩn/giáo trình/môn học, 

mức tối đa không quá 4.500.000 đồng/giáo trình/môn học; 

b) Hỗ trợ thẩm định: 10.000 đồng/trang chuẩn/giáo trình/môn học, mức tối đa 

không quá 1.500.000 đồng/giáo trình/môn học. 

6. Hỗ trợ chỉnh sửa, bổ sung, thẩm định tài liệu, giáo trình dạy bồi dƣỡng học 

sinh giỏi các môn cho học sinh dự thi học sinh giỏi toàn quốc sau một thời gian sử 

dụng (từ 2-3 năm) phải chỉnh sửa; trƣờng hợp chỉnh sửa trên 50% đơn vị kiến thức 

so với bản gốc, nếu đƣợc thẩm định công nhận thì hỗ trợ: 

a) Hỗ trợ tác giả: 15.000 đồng/trang chuẩn/giáo trình/môn học, mức tối đa 

không quá 2.000.000 đồng/giáo trình/môn học; 
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b) Hỗ trợ thẩm định: 5.000 đồng/trang chuẩn/giáo trình/môn học, mức tối đa 

không quá 750.000 đồng/giáo trình/môn học.  

7. Thỉnh giảng giáo viên bồi dƣỡng học sinh dự thi học sinh giỏi cấp quốc 

gia, mức thù lao theo thỏa thuận giữa hai bên trên cơ sở vận dụng quy định pháp 

luật hiện hành và đƣợc sự chấp thuận của cấp có thẩm quyền. 

8. Đối với thỉnh giảng giáo viên môn ngoại ngữ:  

a) Thỉnh giảng giáo viên bản ngữ dạy ngoại ngữ 1 (tiếng Anh) 02 tiết/tuần và 

giáo viên dạy ngoại ngữ 2 (các ngoại ngữ khác ngoài tiếng Anh) 01 tiết/tuần; 

b) Ngân sách hỗ trợ một phần thù lao theo mức do cấp thẩm quyền quyết 

định trên cơ sở vận dụng quy định pháp luật hiện hành và phần còn lại do cha mẹ 

học sinh đóng góp. 

9. Ngân sách hỗ trợ tham quan, trao đổi kinh nghiệm với các đơn vị trong 

nƣớc 01 lần/năm học đối với cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên của trƣờng 

đạt thành tích lao động xuất sắc trong năm. 

IV. Chế độ hỗ trợ công chức, viên chức, nhân viên và học sinh tại các 

trƣờng trung học cơ sở tạo nguồn 

1. Học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh đạt kết quả giỏi, khá cuối 

học kỳ (thực hiện 9 tháng/năm học): 

a) Học sinh đạt loại giỏi: 0,1 lần mức lƣơng tối thiểu chung/học sinh/tháng; 

b) Học sinh đạt loại khá: 0,07 lần mức lƣơng tối thiểu chung/học sinh/tháng. 

2. Hỗ trợ cán bộ quản lý (ban giám hiệu): 0,6 lần mức lƣơng tối thiểu 

chung/ngƣời/tháng (thực hiện 9 tháng/năm). 

3. Hỗ trợ giáo viên dạy các lớp tạo nguồn (thực hiện 9 tháng/năm): 

a) Dạy trên 10 tiết/tuần: 0,6 lần mức lƣơng tối thiểu chung/ngƣời/tháng; 

b) Dạy từ 10 tiết/tuần trở xuống: 0,4 lần mức lƣơng tối thiểu 

chung/ngƣời/tháng. 

4. Hỗ trợ giáo viên soạn thảo, thẩm định giáo trình dạy các môn tăng cƣờng 

và phân hóa tăng cƣờng đối với lớp tạo nguồn:  

a) Hỗ trợ giáo viên soạn thảo: 20.000 đồng/trang chuẩn/giáo trình/môn học, 

mức tối đa không quá 2.500.000 đồng/giáo trình/môn học; 

b) Hỗ trợ thẩm định: 4.000 đồng/trang chuẩn/giáo trình/môn học, mức tối đa 

không quá 400.000 đồng/giáo trình/môn học. 

5. Hỗ trợ chỉnh sửa, bổ sung, thẩm định tài liệu, giáo trình sau một thời gian 

sử dụng (từ 2 - 3 năm) phải chỉnh sửa; trƣờng hợp chỉnh sửa trên 50% đơn vị kiến 

thức so với bản gốc, nếu đƣợc thẩm định công nhận thì hỗ trợ: 

a) Hỗ trợ tác giả: 10.000 đồng/trang chuẩn/giáo trình/môn học, mức tối đa 

không quá 1.300.000 đồng/giáo trình/môn học; 

b) Hỗ trợ thẩm định: 2.000 đồng/trang chuẩn/giáo trình/môn học, mức tối đa 

không quá 200.000 đồng/giáo trình/môn học. 

6. Đối với thỉnh giảng giáo viên môn ngoại ngữ: 

a) Thỉnh giảng giáo viên bản ngữ dạy ngoại ngữ 1 (tiếng Anh) 02 tiết/tuần và 

giáo viên dạy ngoại ngữ 2 (các ngoại ngữ khác ngoài tiếng Anh) 01 tiết/tuần; 

b) Ngân sách hỗ trợ một phần thù lao theo mức do cấp thẩm quyền quyết 

định trên cơ sở vận dụng quy định pháp luật hiện hành và phần còn lại do cha mẹ 

học sinh đóng góp. 
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V. Hỗ trợ công chức, viên chức, nhân viên và học sinh tại các trƣờng 

trung học phổ thông chất lƣợng cao  

1. Hỗ trợ học sinh 

a) Sinh hoạt phí (thực hiện 9 tháng/năm) đối với học sinh bán trú thuộc hộ 

nghèo theo chuẩn nghèo của tỉnh, gia đình chính sách và gia đình thuộc đối tƣợng 

bảo trợ xã hội: 0,45 lần mức lƣơng tối thiểu chung/học sinh/tháng; 

b) Cấp học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh đạt kết quả học tập 

cuối học kỳ loại giỏi: 0,15 lần mức lƣơng tối thiểu chung/học sinh/tháng. 

2. Hỗ trợ cán bộ quản lý (ban giám hiệu): 0,65 lần mức lƣơng tối thiểu 

chung/ngƣời/tháng (thực hiện 9 tháng/năm). 

3. Hỗ trợ giáo viên dạy các lớp chất lƣợng cao đƣợc tính theo tổng số tiết 

thực dạy cho các lớp chất lƣợng cao (thực hiện 9 tháng/năm): 

a) Giáo viên dạy trên 10 tiết/tuần: 0,65 lần mức lƣơng tối thiểu 

chung/ngƣời/tháng; 

b) Giáo viên dạy từ 10 tiết/tuần trở xuống: 0,45 lần mức lƣơng tối thiểu 

chung/ngƣời/tháng. 

4. Hỗ trợ nhân viên (trừ bảo vệ, tạp vụ): 0,2 lần mức lƣơng tối thiểu 

chung/ngƣời/tháng (thực hiện 9 tháng/năm). 

5. Hỗ trợ giáo viên soạn thảo, thẩm định tài liệu, giáo trình dạy các môn tăng 

cƣờng cho lớp chất lƣợng cao:  

a) Hỗ trợ giáo viên soạn thảo: 25.000 đồng/trang chuẩn/giáo trình/môn học, 

mức tối đa không quá 3.000.000 đồng/giáo trình/môn học; 

b) Hỗ trợ thẩm định: 5.000 đồng/trang chuẩn/giáo trình/môn học, mức tối đa 

không quá 600.000 đồng/giáo trình/môn học.  

6. Hỗ trợ chỉnh sửa bổ sung, thẩm định tài liệu, giáo trình dạy các môn tăng 

cƣờng cho lớp chất lƣợng cao sau một thời gian sử dụng (từ 2-3 năm) phải chỉnh 

sửa; trƣờng hợp chỉnh sửa trên 50% đơn vị kiến thức so với bản gốc, nếu đƣợc 

thẩm định công nhận thì hỗ trợ: 

a) Hỗ trợ tác giả: 10.000 đồng/trang chuẩn/giáo trình/môn học, mức tối đa 

không quá 1.500.000 đồng/giáo trình/môn học. 

b) Hỗ trợ thẩm định: 2.500 đồng/trang chuẩn/giáo trình/môn học, mức tối đa 

không quá 300.000 đồng/giáo trình/môn học.  

7. Thỉnh giảng giáo viên bồi dƣỡng học sinh dự thi học sinh giỏi cấp quốc 

gia, mức thù lao theo thỏa thuận giữa hai bên trên cơ sở vận dụng quy định pháp 

luật hiện hành và đƣợc sự chấp thuận của cấp có thẩm quyền. 

8. Đối với thỉnh giảng giáo viên môn ngoại ngữ (3 tiết/tuần): 

a) Thỉnh giảng giáo viên bản ngữ dạy ngoại ngữ 1 (tiếng Anh) 02 tiết/tuần và 

giáo viên dạy ngoại ngữ 2 (các ngoại ngữ khác ngoài tiếng Anh) 01 tiết/tuần; 

b) Ngân sách hỗ trợ một phần thù lao theo mức do cấp thẩm quyền quyết 

định trên cơ sở vận dụng quy định pháp luật hiện hành và phần còn lại do cha mẹ 

học sinh đóng góp. 

9. Ngân sách hỗ trợ tham quan, trao đổi kinh nghiệm với các đơn vị trong 

nƣớc 01 lần/năm học đối với cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên của trƣờng 

đạt thành tích lao động xuất sắc trong năm. 

 



 

22 

 

VI. Hỗ trợ tiền thuê nhà trọ đối với công chức, viên chức có khó khăn về 

nhà ở 

Công chức, viên chức là giáo viên đang công tác tại các cơ sở giáo dục công 

lập (gồm giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thƣờng xuyên) trên 

địa bàn tỉnh Bình Dƣơng chƣa có nhà ở tại nơi đang công tác hoặc chƣa đƣợc Nhà 

nƣớc hỗ trợ nhà ở, có thuê nhà ở thực tế tại nơi đƣợc phân công, bố trí làm việc 

đƣợc hƣởng chế độ hỗ trợ tiền thuê nhà 0,7 lần mức lƣơng tối thiểu 

chung/ngƣời/tháng, cụ thể nhƣ sau:  

- Công chức, viên chức là giáo viên có hộ khẩu thƣờng trú trong tỉnh đƣợc 

phân công, điều động đến công tác tại các cơ sở giáo dục và đào tạo cách xa nơi 

đăng ký hộ khẩu thƣờng trú từ 30 km trở lên (thời điểm đƣợc phân công, điều 

động phải sau thời điểm đăng ký hộ khẩu thƣờng trú). 

- Công chức, viên chức là giáo viên có hộ nhân khẩu thƣờng trú ngoài tỉnh, 

trúng tuyển trong các kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo (theo 

hình thức tuyển dụng là hợp đồng không thời hạn). 

Thời gian đƣợc hƣởng chế độ hỗ trợ là 05 năm.  
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH DƢƠNG 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 07/2012/NQ-HĐND8 Thủ Dầu Một, ngày 18 tháng 07 năm 2012 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc sửa đổi, bổ sung định mức biên chế giáo viên dạy Anh văn cấp tiểu 

học ngoài quy định Trung ƣơng trên địa bàn tỉnh Bình Dƣơng từ năm học 

2012-2013 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƢƠNG  

KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 4 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 
11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, 
Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; 
Sau khi xem xét Tờ trình số 1606/TTr-UBND ngày 12 tháng 06 năm 2012 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dƣơng về việc sửa đổi, bổ sung định mức biên chế 

giáo viên dạy Anh văn cấp tiểu học thuộc ngành giáo dục và đào tạo ngoài quy 
định Trung ƣơng trên địa bàn tỉnh Bình Dƣơng từ năm học 2012 - 2013; Báo cáo 
thẩm tra số 13/BC-HĐND ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Ban Pháp chế và ý kiến 

của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 

 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phê chuẩn sửa đổi, bổ sung định mức biên chế giáo viên dạy Anh văn 

cấp tiểu học ngoài quy định Trung ƣơng trên địa bàn tỉnh Bình Dƣơng từ năm học 

2012 - 2013 cụ thể nhƣ sau: 

1. Đối với các lớp tiểu học dạy một buổi 

a) Các lớp 1, 2: 0,065 giáo viên/lớp; 

b) Các lớp 3, 4, 5: 0,13 giáo viên/lớp. 

2. Đối với các lớp tiểu học dạy 2 buổi trong ngày 

Các lớp 3, 4, 5: 0,065 giáo viên/lớp. 

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định thực hiện Nghị quyết 

này. 

Điều 3. Bãi bỏ Điểm b, Khoản 1, Điều 1 Nghị quyết số 43/2011/NQ-HĐND8 

ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dƣơng khóa VIII về 

việc phê chuẩn định mức biên chế các chức danh viên chức ngành giáo dục và đào 

tạo ngoài quy định Trung ƣơng trên địa bàn tỉnh Bình Dƣơng từ năm học 2011 - 

2012. 

Điều 4. Thƣờng trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, 

các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị 

quyết này. 
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Nghị quyết này đã đƣợc Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dƣơng khóa VIII, kỳ 

họp thứ 4 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2012 và có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ 

ngày thông qua. 

  

Nơi nhận: 

- Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội; 

- Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ; 

- Các Bộ: GD - ĐT; LĐTB - XH; Tài chính; 

- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tƣ pháp; 

- Thƣờng trực Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Thƣờng trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; 

- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- LĐVP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH - HĐND, UBND tỉnh; 

- Thƣờng trực HĐND và UBND các huyện, thị xã, 

thành phố; 

- Trung tâm Công báo tỉnh, Website Bình Dƣơng; 

- Chuyên viên VP: Đoàn ĐBQH - HĐND, UBND tỉnh; 

- Lƣu: VT. 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

 

Vũ Minh Sang 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH DƢƠNG 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 36/2014/NQ-HĐND8 Thủ Dầu Một, ngày 10 tháng 12 năm 2014 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về Về chính sách hỗ trợ đối với viên chức ngành giáo dục - đào tạo và dạy 

nghề tỉnh Bình Dƣơng 

 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 

11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, 

Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Sau khi xem xét Tờ trình số 4012/TTr-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2014 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dƣơng về việc quy định chính sách hỗ trợ đối với 

viên chức ngành giáo dục - đào tạo và dạy nghề tỉnh Bình Dƣơng; Báo cáo thẩm 

tra số 17/BC-HĐND ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Ban Văn hóa - Xã hội và ý 

kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 
 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

 

Điều 1. Phê chuẩn chính sách hỗ trợ đối với viên chức ngành giáo dục - đào 

tạo và dạy nghề tỉnh Bình Dƣơng, gồm có các nội dung nhƣ sau: 

1. Hỗ trợ cho viên chức phụ trách công tác thƣ viện tại các cơ sở giáo dục 

- đào tạo và dạy nghề công lập 

Viên chức phụ trách công tác thƣ viện tại các cơ sở giáo dục - đào tạo và dạy 

nghề công lập thuộc tỉnh quản lý (bao gồm giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, 

giáo dục thƣờng xuyên, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học) đƣợc hỗ trợ 0,2 

lần mức lƣơng cơ sở/ngƣời/tháng. 

2. Hỗ trợ giáo viên tiểu học dạy lớp vƣợt số học sinh theo quy định của Điều 

lệ trƣờng tiểu học 

Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn dạy lớp tiểu học có số học sinh vƣợt 

từ 20% trở lên so với số học sinh/lớp theo quy định đƣợc hỗ trợ thêm 18 giờ 

dạy/giáo viên/tháng (cách tính nhƣ phụ cấp tiền dạy thêm giờ). Thời gian hƣởng 9 

tháng/năm. 

3. Hỗ trợ giáo viên cấp học mầm non 

 
 

- Giáo viên mầm non mới ra trƣờng, trong thời gian tập sự đƣợc hỗ trợ thêm 

15% cho đủ 100% lƣơng bậc khởi điểm và phụ cấp (nếu có); 
 

- Hỗ trợ 0,5 lần mức lƣơng cơ sở/ngƣời/tháng đối với cán bộ quản lý, giáo 

viên mẫu giáo và 0,7 lần mức lƣơng cơ sở/ngƣời/tháng đối với giáo viên nhà 
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trẻ (bao gồm cả giáo viên trong thời gian tập sự), thời gian hỗ trợ là 05 năm. 
 

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định thực hiện Nghị 

quyết này. 
 

Điều 3. Thƣờng trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, 

các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị 

quyết này. 
 

Nghị quyết này đã đƣợc Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dƣơng khóa VIII, kỳ 

họp thứ 13 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2014 và có hiệu lực sau 10 ngày kể 

từ ngày thông qua./. 

Nơi nhận: 

- Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội; 

- Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ; 

- Các Bộ: GD và ĐT, LĐ-TB&XH, Tài chính, Tƣ pháp; 

-  Cục kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tƣ pháp; 

- Thƣờng trực Tỉnh ủy; 

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Thƣờng trực HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- LĐVP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh, UBND tỉnh; 

- Thƣờng trực HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm Công báo tỉnh, Website tỉnh Bình Dƣơng; 

- Chuyên viên VP: ĐĐBQH-HĐND, UBND tỉnh; 

- Lƣu: VT, HCTH 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

 

Phạm Văn Cành 

  

  



 

27 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH DƢƠNG 

 

 Số: 37/2016/NQ-HĐND9 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bình Dƣơng, ngày 12 tháng 8 năm 2016 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về chế độ, chính sách hỗ trợ đối với đơn vị, công chức, viên chức, học sinh, 

sinh viên ngành giáo dục - đào tạo và dạy nghề tỉnh Bình Dƣơng 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƢƠNG 

KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 2 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phƣơng ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Xét Tờ trình số 2411/TTr-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bình Dƣơng về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung chế độ, chính sách đối 

với công chức, viên chức và học sinh ngành giáo dục - đào tạo và dạy nghề tỉnh 

Bình Dƣơng; Báo cáo thẩm tra số 03 /BC-HĐND ngày 29 tháng 7 năm 2016 của 

Ban Văn hóa - Xã hội và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phê chuẩn chế độ, chính sách hỗ trợ đối với đơn vị, công chức, viên 

chức, học sinh, sinh viên ngành giáo dục - đào tạo và dạy nghề tỉnh Bình Dƣơng.  

Thời gian áp dụng: từ ngày 01 tháng 9 năm 2016. 

1. Phụ cấp ƣu đãi nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác tại các xã vùng 

xa, vùng khó khăn theo tiêu chí của tỉnh. 

a) Nhà giáo, cán bộ quản lý trƣờng mầm non, tiểu học đƣợc hƣởng phụ cấp 

ƣu đãi 50% lƣơng theo ngạch bậc lƣơng hiện hƣởng và phụ cấp chức vụ (nếu có). 

b) Nhà giáo, cán bộ quản lý trƣờng trung học cơ sở, trung học phổ thông 

đƣợc hƣởng phụ cấp ƣu đãi 35% lƣơng theo ngạch bậc lƣơng hiện hƣởng và phụ 

cấp chức vụ (nếu có). 

2. Hỗ trợ công chức, viên chức có hộ khẩu thuộc địa bàn ở các huyện, thị xã, 

thành phố trong tỉnh nếu đƣợc điều động phân công công tác, giảng dạy ở các xã 

khác địa bàn cƣ trú có cự ly: 

a) Từ 20km đến 40km đƣợc hỗ trợ 100.000 đồng/tháng; 

b) Trên 40km đƣợc hỗ trợ 150.000 đồng/tháng. 

3. Hỗ trợ Tổ trƣởng Tổ hành chính quản trị tại các trƣờng: 0,1 lần mức lƣơng 

cơ sở/tháng. 

4. Hỗ trợ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trẻ, mẫu giáo bán trú và các trƣờng 

mầm non bán trú: 200.000 đồng/ngƣời/tháng. 
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5. Hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục - đào tạo nhân kỷ 

niệm “Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11” hàng năm: 200.000 đồng/ngƣời. 

6. Hỗ trợ một lần đối với các xã, phƣờng, thị trấn và các huyện, thị xã đạt 

chuẩn về công tác phổ cập giáo dục bậc trung học 

a) Cấp xã: 2.000.000 đồng/xã. 

b) Cấp huyện: 10.000.000 đồng/huyện. 

Kinh phí hỗ trợ sử dụng từ nguồn Chƣơng trình chống mù chữ - phổ cập giáo 

dục tiểu học và trung học cơ sở. 

7. Hỗ trợ giáo viên viết sáng kiến kinh nghiệm, làm đồ dùng dạy học, thao 

giảng, thực hành; giám khảo chấm thi sáng kiến kinh nghiệm 

a) Tiền thƣởng ngƣời viết sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh: 

- Đạt loại A: 500.000 đồng/sáng kiến; 

- Đạt loại B: 350.000 đồng/sáng kiến; 

- Đạt loại C: 150.000 đồng/sáng kiến. 

b) Tiền thƣởng ngƣời làm đồ dùng dạy học ở hội thi cấp tỉnh: 

- Đạt loại A: 300.000 đồng/đồ dùng; 

- Đạt loại B: 250.000 đồng/đồ dùng; 

- Đạt loại C: 150.000 đồng/đồ dùng. 

c) Hỗ trợ giám khảo chấm sáng kiến kinh nghiệm: 

- Cấp tỉnh: 100.000 đồng/2 giám khảo/sáng kiến; 

- Cấp huyện: 50.000 đồng/2 giám khảo/sáng kiến. 

d) Hỗ trợ giáo viên dự thi thao giảng thực hành các bậc học, cấp học: 

- Giáo viên dự thi: 200.000 đồng/tiết (tính theo số tiết quy định) 

- Tiền làm đồ dùng dạy học minh hoạ cho tiết thao giảng thực hành: 100.000 

đồng/đồ dùng. 

8. Hỗ trợ giáo viên có học sinh đạt giải quốc gia 

- Giải nhất: 10 lần mức lƣơng cơ sở/giải; 

- Giải nhì: 07 lần mức lƣơng cơ sở/giải; 

- Giải ba: 05 lần mức lƣơng cơ sở/giải; 

- Giải khuyến khích: 03 lần mức lƣơng cơ sở/giải. 

9. Chế độ khen thƣởng học sinh trúng tuyển đại học đạt điểm cao 

Học sinh học ở các trƣờng trên địa bàn tỉnh Bình Dƣơng nếu có điểm thi 

trúng tuyển đại học hàng năm đạt số điểm cao thì đƣợc thƣởng nhƣ sau: 

- Đạt từ 29 điểm trở lên đƣợc thƣởng 10 lần mức lƣơng cơ sở/học sinh; 

- Đạt từ 27 điểm đến dƣới 29 điểm đƣợc thƣởng 05 lần mức lƣơng cơ sở/học 

sinh;  

- Đạt từ 26 điểm đến dƣới 27 điểm đƣợc thƣởng 02 lần mức lƣơng cơ sở/học 
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sinh; 

- Đạt từ 24 điểm đến dƣới 26 điểm đƣợc thƣởng 01 lần mức lƣơng cơ sở/học 

sinh.  

10. Chế độ khen thƣởng học sinh, sinh viên đạt giải tại các kỳ thi 

a) Học sinh giỏi Quốc tế: 

- Giải nhất: 15 lần mức lƣơng cơ sở/học sinh; 

- Giải nhì: 13 lần mức lƣơng cơ sở/học sinh; 

- Giải ba: 11 lần mức lƣơng cơ sở/học sinh; 

- Giải khuyến khích: 07 lần mức lƣơng cơ sở/học sinh 

b) Học sinh giỏi Quốc gia: 

- Giải nhất: 10 lần mức lƣơng cơ sở/học sinh; 

- Giải nhì: 07 lần mức lƣơng cơ sở/học sinh; 

- Giải ba: 05 lần mức lƣơng cơ sở/học sinh; 

- Giải khuyến khích: 03 lần mức lƣơng cơ sở/học sinh. 

c) Học sinh giỏi cấp tỉnh: 

- Giải nhất: 0,6 lần mức lƣơng cơ sở/học sinh; 

- Giải nhì: 0,4 lần mức lƣơng cơ sở/học sinh; 

- Giải ba: 0,3 lần mức lƣơng cơ sở/học sinh. 

d) Học sinh đạt thủ khoa, học sinh đạt loại giỏi kỳ thi trung học phổ thông 

quốc gia (trƣờng hợp học sinh vừa đạt thủ khoa vừa đạt loại giỏi thì đƣợc hƣởng 

mức cao nhất). 

- Đạt thủ khoa: 01 lần mức lƣơng cơ sở/học sinh; 

- Đạt loại giỏi: 0,3 lần mức lƣơng cơ sở/học sinh.  

đ) Học sinh, sinh viên ở các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp 

công lập tốt nghiệp thủ khoa đạt loại giỏi đƣợc thƣởng 01 lần mức lƣơng cơ 

sở/học sinh, sinh viên. 

11. Hỗ trợ tiền thuê nhà trọ đối với công chức, viên chức có khó khăn về nhà ở  

Công chức, viên chức đang công tác tại các cơ sở giáo dục công lập (gồm 

giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thƣờng xuyên và trung cấp 

chuyên nghiệp) chƣa có nhà ở tại nơi đang công tác, hoặc chƣa đƣợc Nhà nƣớc hỗ 

trợ nhà ở, có thuê nhà ở thực tế tại nơi đƣợc phân công, bố trí làm việc đƣợc 

hƣởng chế độ hỗ trợ tiền thuê nhà 0,7 lần mức lƣơng cơ sở/ngƣời/tháng, cụ thể: 

Công chức, viên chức có hộ khẩu thƣờng trú trong tỉnh đƣợc phân công, điều 

động đến công tác tại các cơ sở giáo dục và đào tạo cách xa nơi đăng ký hộ khẩu 

thƣờng trú từ 30 km trở lên (thời điểm đƣợc phân công, điều động phải sau thời 

điểm đăng ký hộ khẩu thƣờng trú); 

Công chức, viên chức có hộ khẩu thƣờng trú ở ngoài tỉnh, trúng tuyển trong 

các kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo (theo hình thức tuyển 

dụng là hợp đồng không thời hạn); 
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Thời gian đƣợc hƣởng chế độ hỗ trợ là 05 (năm) năm. 

12. Hỗ trợ cho nhân viên cấp dƣỡng 

Nhân viên cấp dƣỡng trong các cơ sở giáo dục - đào tạo và dạy nghề công lập 

thuộc tỉnh quản lý (bao gồm giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục 

thƣờng xuyên, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học) đƣợc hỗ trợ 01 lần mức 

lƣơng cơ sở/tháng. 

Điều 2. Nghị quyết này bãi bỏ các nghị quyết và quy định sau: 

1. Nghị quyết số 14/2010/NQ-HĐND7 ngày 16 tháng 7 năm 2010 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Bình Dƣơng khoá VII về chính sách, chế độ đối với cán bộ, 

công chức, viên chức ngành giáo dục - đào tạo tỉnh Bình Dƣơng; 

2. Nghị quyết số 15/2010/NQ-HĐND7 ngày 16 tháng 7 năm 2010 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Bình Dƣơng khoá VII về chính sách, chế độ đối với học sinh, 

sinh viên ngành giáo dục - đào tạo tỉnh Bình Dƣơng; 

3. Nghị quyết số 16/2010/NQ-HĐND7 ngày 16 tháng 7 năm 2010 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Bình Dƣơng khoá VII về chính sách, chế độ đối với các hoạt 

động của ngành giáo dục - đào tạo tỉnh Bình Dƣơng; 

4. Phần VI Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND8 ngày 18 

tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dƣơng khoá VIII về chính 

sách, chế độ hỗ trợ công chức, viên chức, nhân viên, học sinh ngành giáo dục - 

đào tạo và dạy nghề tỉnh Bình Dƣơng. 

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này. 

Điều 4. Thƣờng trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, 

các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện 

Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã đƣợc Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dƣơng khóa IX, 

kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 12 tháng 8 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 22 

tháng 8 năm 2016./. 
 

Nơi nhận: CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

 

Phạm Văn Cành 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH DƢƠNG 

   Số: 38/2016/NQ-HĐND9 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bình Dƣơng, ngày 12 tháng 8 năm 2016 
          

NGHỊ QUYẾT 

Về việc quy định mức thu học phí và chính sách miễn, giảm học phí, 

hỗ trợ chi phí học tập đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 

trên địa bàn tỉnh Bình Dƣơng từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021  

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƢƠNG  

KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 2 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phƣơng ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của 

Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ 

thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập 

từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021; 

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của 

Chính phủ về Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; 

 Căn cứ Thông tƣ liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC- BLĐTBXH ngày 

30 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - 

Thƣơng binh và Xã hội hƣớng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 

86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế 

thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và 

chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến 

năm học 2020 - 2021; 

 Xét Tờ trình số 2413/TTr-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bình Dƣơng về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định về cơ chế thu, 

quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính 

sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2016 - 2017 đến năm 

học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Dƣơng; Báo cáo thẩm tra số 03/BC-HĐND 

ngày 29 tháng 7 năm 2016 của Ban Văn hóa - Xã hội và ý kiến của đại biểu Hội 

đồng nhân dân tỉnh. 

 

QUYẾT  NGHỊ: 

Điều 1. Quy định mức thu học phí và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ 

trợ chi phí học tập đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 

trên địa bàn tỉnh Bình Dƣơng từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021. 
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1. Thời gian áp dụng: từ ngày 01 tháng 9 năm 2016. 

2. Mức thu học phí  

a) Học phí các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập giảng 

dạy theo chƣơng trình đại trà năm học 2016 - 2017. 

  Đơn vị tính: đồng/học sinh/tháng 

         Ngành học, cấp học 

 

Vùng, địa bàn 

Mầm 

non 

Trung học cơ sở Trung học phổ thông 

THCS 

GDTX 

cấp 

THCS 

THPT 
GDTX  

cấp THPT 

1. Thành thị      

- Trƣờng đạt chuẩn quốc gia 180.000 

60.000 60.000 80.000 80.000 

- Trƣờng chƣa đạt chuẩn quốc gia 90.000 

2. Nông thôn 50.000 40.000 40.000 60.000 60.000 

Từ năm học 2017 - 2018 trở đi, trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng tăng bình quân 

hàng năm do Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ thông báo, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội 

đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh mức thu học phí. 

b) Học phí đối với các chƣơng trình đào tạo đại trà ở các cơ sở giáo dục đại 

học, giáo dục nghề nghiệp công lập tự đảm bảo kinh phí chi thƣờng xuyên và chi 

đầu tƣ áp dụng theo các khối ngành, chuyên ngành đào tạo từ năm học 2016 - 

2017 đến năm học 2020 - 2021: 

Đơn vị: 1.000 đồng/tháng/sinh viên 

 

Khối ngành, chuyên 

ngành đào tạo 
 

Từ năm học 2016-2017 

đến năm học 2017-2018 

Từ năm học 2018-2019 

đến năm học 2019-2020 
Năm học 2020-2021 

Trung 

cấp 

Cao 

đẳng 

Đại 

học 

Trung 

cấp 

Cao 

đẳng 

Đại 

học 

Trung 

cấp 

Cao 

đẳng 

Đại 

học 

1. Khoa học xã hội, 

kinh tế, luật; nông, lâm, 

thủy sản 

1.225 1.400 1.750 1.295 1.480 1.850 1.435 1.640 2.050 

2. Khoa học tự nhiên; 

kỹ thuật, công nghệ; thể 

dục thể thao, nghệ 

thuật; khách sạn, du lịch 

1.435 1.640 2.050 1.540 1.760 2.200 1.680 1.920 2.400 

3. Y dƣợc 3.080 3.520 4.400 3.220 3.680 4.600 3.535 4.040 5.050 

c) Học phí đối với các chƣơng trình đào tạo đại trà ở các cơ sở giáo đại học, 

giáo dục nghề nghiệp công lập chƣa tự đảm bảo kinh phí chi thƣờng xuyên và chi 

đầu tƣ áp dụng theo các khối ngành, chuyên ngành đào tạo từ năm học 2016 - 

2017 đến năm học 2020 - 2021: 

                                                         Đơn vị tính: 1.000 đồng/tháng/sinh viên,học viên 
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Nhóm ngành 
Năm học 

2016-2017 

Năm học 

2017-2018 

Năm học 

2018-2019 

Năm học 

2019-2020 

Năm học 

2020-2021 

1. Hệ đại học      

a) Khoa học xã hội, kinh tế, 

luật, nông, lâm, thủy sản 
670 740 810 890 980 

b) Khoa học tự nhiên, kỹ thuật, 

công nghệ, thể dục thể thao 
790 870 960 1.060 1.170 

c) Y dƣợc 970 1.070 1.180 1.300 1.430 

2. Hệ Cao đẳng      

a)  Khoa học xã hội, kinh tế, 

luật; nông, lâm, thủy sản 
540 590 650 710 780 

b) Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, 

công nghệ; thể dục thể thao, 

nghệ thuật; khách sạn, du lịch 

630 700 770 850 940 

c) Y dƣợc 780 860 940 1.040 1.140 

3. Hệ trung cấp      

a)  Khoa học xã hội, kinh tế, 

luật; nông, lâm, thủy sản 
470 520 570 620 690 

b) Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, 

công nghệ; thể dục thể thao, 

nghệ thuật; khách sạn, du lịch 

550 610 670 740 820 

c) Y dƣợc 680 750 830 910 1.000 

d) Học phí đối với đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ từ năm học 2016 - 2017 đến năm 

học 2020 - 2021 đƣợc xác định bằng mức thu học phí của đào tạo đại học nhân (x) 

hệ số nhƣ sau: 

Trình độ đào tạo Hệ số so với đại học 

1. Đào tạo thạc sĩ 1,5 

2. Đào tạo tiến sĩ 2,5 

đ) Học phí đào tạo đại học và giáo dục nghề nghiệp thực hiện theo phƣơng 

thức giáo dục thƣờng xuyên áp dụng mức không vƣợt quá 150% mức thu học phí 

so với hệ đào tạo chính quy tƣơng ứng cùng trình độ đào tạo, nhóm ngành, chuyên 

ngành và nghề đào tạo theo chƣơng trình đào tạo đại trà tại cơ sở giáo dục đại học 

và giáo dục nghề nghiệp chƣa thực hiện tự chủ chi thƣờng xuyên và chi đầu tƣ. 

Học phí đối với các chƣơng trình đào tạo, bồi dƣỡng ngắn hạn khác đƣợc áp dụng 

thu theo sự thỏa thuận chi phí giữa cơ sở giáo dục và ngƣời học. Không áp dụng 

chính sách miễn, giảm học phí đối với ngƣời học theo phƣơng thức giáo dục 

thƣờng xuyên và đào tạo, bồi dƣỡng ngắn hạn tại các cơ sở giáo dục thƣờng 

xuyên. 

3. Chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập 
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Chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập thực hiện theo 

Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về 

cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc 

dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 

2016 đến năm học 2020 - 2021 và các văn bản hƣớng dẫn của Trung ƣơng. Riêng 

các đối tƣợng thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo thực hiện theo chuẩn nghèo của 

tỉnh.  

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này. 

Điều 3. Thƣờng trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, 

các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện 

Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã đƣợc Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dƣơng khóa IX, 

kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 12 tháng 8 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 22 

tháng 8 năm 2016./. 

 

Nơi nhận: 
- Uỷ ban thƣờng vụ Quốc hội; 
- Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ; 
- Các Bộ: GD - ĐT, LĐTB - XH, Tài chính;  
- Thƣờng trực Tỉnh uỷ, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 
- Thƣờng trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 
- LĐVP: Tỉnh uỷ, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh; 
- Thƣờng trực HĐND và UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- Trung tâm Công báo tỉnh, Website Bình Dƣơng; 
- Chuyên viên VP: ĐĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;  
- Lƣu: VT. 
 

CHỦ TỊCH 

  

  

  

  

Đã ký 

 

  

Phạm Văn Cành 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH DƢƠNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:  01/2017/NQ-HĐND Bình Dƣơng, ngày 20 tháng 7 năm 2017 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non  

và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dƣơng  

từ năm học 2017 - 2018 đến năm học 2020 - 2021 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƢƠNG  

KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ TƢ 

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phƣơng ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng10 năm 2015 của Chính 

phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ 

thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học 

tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021; 

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của 

Chính phủ về quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Thông tƣ liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC- BLĐTBXH ngày 

30 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao 

động,Thƣơng binh và Xã hội hƣớng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 

86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ; 

Xét Tờ trình số 2439/TTr-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 46/BC-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2017 

của Ban Văn hóa - Xã hội và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân 

tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT  NGHỊ: 

Điều 1. Phê chuẩn mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non và 

giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dƣơng từ năm học 2017 - 

2018 đến năm học 2020 - 2021, cụ thể nhƣ sau:  

1. Mức thu học phí: 
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    Đơn vị tính: 1.000 đồng/tháng/học sinh 

         Ngành học, cấp học 

 

Vùng, địa bàn 

Mầm 
non 

Trung học cơ sở Trung học phổ thông 

THCS 

GDTX 

cấp 
THCS 

THPT 

GDTX 

cấp 
THPT 

1. Thành thị      

- Trƣờng đạt chuẩn quốc gia 180 

60 60 80 80 

- Trƣờng chƣa đạt chuẩn quốc gia 90 

2. Nông thôn 50 40 40 60 60 

 

2. Trong thời  g ian này ,  nếu có biến động  chỉ  số g iá t iêu  dùng (do B ộ Kế  hoạch và  Đầu tƣ  

thông báo) ,  cần thiết  phải  đ i ều chỉnh mức thu học phí  thì  UBND t ỉnh tr ình Hội  đồng nhân dâ n 

t ỉnh x em x ét ,  quy ết  đ ịnh.  

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. 

Điều 3. Thƣờng trƣc̣ Hôị đồng nhân dân , các Ban của Hội đồng nhân dân , 

các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực 

hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã đƣợc Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dƣơng khóa IX, kỳ 

họp thứ tƣ thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2017, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 9 

năm 2017 và bãi bỏ Điểm a, Khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND 

ngày 12 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu 

học phí và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với cơ sở giáo 

dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Bình Dƣơng từ năm học 

2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021./.  
 

 
Nơi nhận: 
- Uỷ ban Thƣờng vụ Quốc hội; 

- Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ; 

- Các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Tƣ pháp, Tài chính;  

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tƣ pháp; 

- Thƣờng trực Tỉnh uỷ, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Thƣờng trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; 

- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- LĐVP: Tỉnh uỷ, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh; 

- Thƣờng trực HĐND và UBND cấp huyện; 

- Trung tâm Công báo tỉnh, Website Bình Dƣơng; 

- Chuyên viên VP: Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;  
- Lƣu: VT.  

CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

 
Phạm Văn Cành 
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ỦY  BAN NHÂN DÂN  

TỈNH BÌNH DƢƠNG  

CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM  

Độc  lập  –  Tự do  –  Hạnh  phúc  

 

Số:  06 /2003 /QĐ -UB Bình Dƣơng, ngày 13 tháng 01 năm 2003 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc  ban hành quy chế  quản lý  sử  dụng nhà công  vụ  cho 

giáo v iên  thuộc  ngành Giáo  dục  và  Đào tạo t ỉnh Bình Dƣơng  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

-  Căn  cứ luật  tổ  chức  Hội  đồng  nhân  dân  và  Ủy ban  nhân  dân 

ngày 21/6/1994;  

-  Để  tăng  cƣờng quản  lý  Nhà  nƣớc  về  nhà  công  vụ  cho  giáo  

v iên  thuộc  Ngành  Giáo  dục  Đào  tạo  t ỉnh  Bình  Dƣơng,  đảm bảo  sử 

dụng đúng mục đích ,  công năng,  có  h iệu  quả  và t i ế t  k iệm.  

-  Theo  đề  nghị  của  ông Giám đốc Sở Giáo  dục  và  Đào  tạo  tạ i  

Tờ  t r ình  số  14/GDTrH ngày 06/01/2003.  

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1:  Ban  hành  kèm theo  quyết  đ ịnh  này  quy  chế  quản  lý ,  
sử  dụng nhà công vụ  cho  giáo v iên  thuộc  Ngành Giáo dục  và  Đào 
tạo t ỉnh  Bình Dƣơng.  

Điều 2:  Quy chế này áp dụng cho tấ t  cả  nhà công vụ  g iáo  
v iên  thuộc Ngành Giáo dục  và  Đào tạo t ỉnh  Bình Dƣơng,  đƣơc 
hình thành từ  nguồn vốn  ngân sách  Nhà nƣớ c  hoặc  có  nguồn gốc 

từ  ngân sách  Nhà  nƣớc  hoặc đƣợc  xác  lập  quyền  sở  hữu của Nhà 
nƣớc  theo quy  đ ịnh của  Pháp  luật ,  đƣợc Nhà nƣớc giao cho 

Ngành Giáo dục  và  Đào tạo t rực  t iếp  quản lý .  

Điều 3:  Quy  chế này có  h iệu  lực  sau 15  ngày,  kể  từ  ngày ký .  
Ông  Chánh  văn  phòng  HĐND -  UBND t ỉnh ,  Giám đốc  Sở Giáo 
dục  Đào  tạo,  Chủ  t ịch  Ủy  ban  nhân  dân  các  huyện ,  th ị  và  thủ  

t rƣởng các  Sở,  Ngành  có  l iên  quan chịu  t rách  nhiệm th i  hành 
quyết  đ ịnh này .  

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

 

Hồ Minh Phƣơng 
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QUY CHẾ 

Quản lý ,  sử  dụng nhà  công  vụ cho  giáo v iên  thuộc  Ngành Giáo  

dục -  Đào tạo  t ỉnh Bình Dƣơng  

(Ban hành kèm theo  quyết  đ ịnh số  06/2003/QĐ -UB ngày 

13/01/2003  

của  Ủy ban  nhân dân  t ỉnh)  

 

CHƢƠNG I  

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG.  

Điều 1:  Nhà  công  vụ  Giáo viên  (dƣới  đây  v iế t  tắ t  là  CVGV) 

là  nhà  do  Nhà  nƣớc  xây  dựng  nhằm tạo  đ iều  k iện  cho  Cán  bộ,  

g iáo  v iên  từ  những  huyện ,  t ỉnh  khác  đến  công  tác  có  nơi  để  ở 
t rong thời  g ian làm nhiệm vụ.  

Nhà  CVGV là  là i  sản  của  Nhà  nƣớc  (công  sản) ,  đƣợc  đăng 

ký ,  quản lý ,  sử  dụng theo  những quy đ ịnh h iện  hành về  quản lý  
công sản .  

Điều 2:  Nhà CVGV đƣợc  nhà  nƣớc  đầu tƣ  xây  dựng  cho  các  

huyện  có  nhu cầu bức  xúc  về  nhà ở  cho cán  bộ,  g iáo  v iên .  

Quá  tr ình  đầu  tƣ  xây  dựng  mới ,  cài  tạo ,  nâng cấp,  mở rộng 

các  cơ sở  vật  chất  khác  dùng  làm nhà  CVGV không  thuộc  phạm vi  

đ iều  chỉnh của  quy  chế  này .  

Điều 3:  Nhà  CVGV nằm trong  khuôn  viên  đất  của  đơn  vị  đó  
có  t rách  nhiệm đăng  ký ,  quản lý  và  đƣợc  cấp quyền  quản  lý  theo 

quy  đ ịnh của  pháp  luật  h iện  hành .  Nhà công vụ  g iáo v iên  nằm 
ngoài  khuôn viên  đất  của các t rƣờng,  các  Trung tâm đƣợc giao 
cho  Trƣởng  phòng  Giáo  d ục  và  Đào  tạo  có  t rách  nhiệm đăng  ký ,  

quản lý  và  đƣợc cấp  quyền quản lý  theo quy  đ ịnh  của pháp luật  
h iện  hành (dƣới  đây  gọi  chung là  chủ  sở  hữu  nhà công  vụ  Giáo 

viên) .  Chủ  sở hữu  nhà  công  vụ  g iáo  v iên  dƣực  phép  sử  dụng  con 

dấu của  đơn  vị  mình trong mọi  g ia o d ịch ,  báo cáo.  

Điều 4:  Chủ  sơ hữu  nhà  công  vụ  g iáo  v iên  có  t rách  nhiệm bố  
tr í  sử  dụng  nhà công  vụ  g iáo  v iên  đúng  mục  đích ,  công năng,  

không  đƣợc  sử  dụng  nhà công vụ  cho giáo  v iên  dùng  vào  mục 
đích  k inh doanh.  

Điều 5:  Mọi  khoản  thu  nhập  (nếu có)  từ  v iệc  s ử  dụng  sai  mục  

đích  nhà  công  vụ g iáo  v iên  đều  phải  nộp  vào  ngân  sách  Nhà  nƣớc 
theo  quyết  đ ịnh của cấp có  thẩm quyền .  

Điều 6:  Mỗi  nhà công  vụ  g iáo  v iên ,  hoặc  một  khu nhà  CVGV 

đƣợc  bổ  nhiệm một  Ban  quản  lý  nhà  CVGV.  Mỗi  ban  quản  lý  có  
từ  01  đến  03 thành  viên  t rong đó có  một  t rƣởng  ban.  Trƣởng ban 
quản lý  nhà CVGV phải  là  ngƣời  đƣực  bố  tr í  ở t rong khu nhà 

công vụ .  
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Điều 7:  Chủ sở hữu  nhà  công vụ  g iáo  v iên  có  t rách nhiệm lập 

danh sách  bố tr í  cán  bộ,  g iáo v iên  vào  ở nhà  CVGV đúng theo  
quy  đ ịnh tạ i  Điều  10 -  chƣơng  111 của quy  chế  này;  đồng thời ,  
ra  quyết  đ ịnh bổ  nhiệm Ban quản lý  nhà công  vụ  cho giáo v iên .  

Điều 8:  Ban quản  lý  nhà  CVGV chỉ  đƣợc  phép  cho  cán  bộ,  
g iáo  v iên  vào  ở  nhà  CVGV theo  đúng  danh sách  do  chủ  sở  hữu 
nhà  CVGV quyết  đ ịnh;  đồng  thời ,  phải  báo cáo t ạm trú ,  tạm vắng 

cho  công an tạ i  đ ịa  phƣơng theo  quy  d ịnh của  pháp luật .  

Điều 9:  Cán  bộ,  g iáo  v iên  ở  nhà CVGV phải  lự  t rang  bị  các 
tƣ  l iệu  s inh  hoạt  và  phải  t ra  các  s inh  hoạt  phí  về  đ iện ,  nƣớc  theo 

quy  đ ịnh.  Trong  quá  tr ình  sử  dụng  nhà  CVGV,  cán  bộ,  g iáo  v iên  
không đƣợc  tự  ý  thay  đổi  th iế t  kế ,  kết  cấu  của nhà  công vụ;  nếu 
có  hƣ  hao  nhỏ phải  báo cáo Ban quản lý  nhà CVGV,  hƣ  hao  lớn 

Ban quản lý  nhà CVGV phải  báo  lên  chủ sở  hữu nhà  CVGV.  

CHƢƠNG II  

ĐỐI  TƢỢNG SỬ DỤNG 

Điều 10:  Mỗi  phòng nhà CVGV không đƣợc  phép  sử dụng 

thành hộ gia  đ ình .  Mỗi  phòng nhà công vụ  đƣợc  bố tr í  tố i  th iểu  
là  ba  cán bộ ,  g iáo  v iên .  

-  Ngƣời  đƣợc xét  vào ở  nhà CVGV phải  là  cán  bộ,  g iáo v iên  

độc  thân  thuộc Ngành  Giáo dục Đào  tạo quản  lý ;  không  có  hộ 
khẩu  thƣơng  trú  tạ i  huyện ,  đang công  tác  và  có  đơn  xin  đƣợc  ở  
nhà CVGV. Các  cán  bộ,  g iáo v iên  đƣợc phép  ở nhà CVGV không 

đƣợc  mang  theo thân nhân ở  cùng.  

-  Trƣờng hợp  đặc  b iệ t  (hai  vợ  chồng  công tác  cùng  một  đơn 
vị  hoặc  cùng  địa  phƣơng)  th ì  chủ  sở  hữu  nhà CVGV xe m xét ,  

quyết  đ ịnh bố t r í  ở  chung một  phòng.  

Điều 11:  Những cán  bộ ,  g iáo  v iên  đƣợc  xét  ở  nhà CVGV,  khi  
có  quyết  đ ịnh thuyên  chuyển  đi  nơi  khác  (ngoài  huyện)  phải  t rả  

lạ i  nhà CVGV cho  Ban  quản lý  nhà  CVGV.  Thời  hạn thu  xếp  t rả  
lạ i  nhà  CVGV khi  thuyên  chuyển  không  đƣợc  quá  thời  hạn  so  với  
ngày rời  nhiệm sở.  

-  Những cán  bộ,  g iáo v iên  đƣợc  xét  ở  nhà CVGV,  khi  có  quyết  
đ ịnh thuyên  chuyển ,  cho nghỉ  v iệc ,  nghỉ  hƣu ,  hoặc  buộc thôi  v iệc  
th ì  thôi  bố  t r í  nhà  CVGV.  Thời  hạn  thôi  ở nhà  CVGV trong những 

trƣờng hợp  này  phả i  cùng thời  g ian với  ngày  thực  h iện  quyết  
đ ịnh thuyên  chuyển ,  cho nghỉ  v iệc ,  nghỉ  hƣu ,  hoặc buộc thôi  v iệc .  

CHƢƠNG III  

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
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Điều 12:  Chủ  t ịch  UBND các  huyện ,  chủ  trƣơng  các  tổ  chức ,  

cơ  quan có  l iên  quan khác chỉ  đạo  các  cơ quan thuộc  cấp mìn h 
quản lý  thực  h iện  đúng những quy  đ ịnh tạ i  quy  chế  này .  

Điều 13:  Chủ  sở hữu  nhà  CVGV. Ban  quản lý  nhà  CVGV và 

Thủ  trƣởng  các  đơn  vị  có  cán  bộ ,  g iáo v iên  đang  sử  dụng  nhà 
CVGV có  trách nhiệm thực  h iện  đúng theo  những  quy  đ ịnh t rong 
quy  chế  này và  các  văn  b ản quy đ ịnh khác  của  pháp luật  có  l iên  

quan đến  quy chế này.  

Điều 14:  Giám đốc  Sở Giáo  dục & Đào tạo ,  Chủ  t ịch  Công 
đoàn Ngành  Giáo  dục và  Đào tạo t ỉnh ,  Chủ t ị ch  Ủy  ban nhân dân 

các  huyện  có  l iên  quan  chịu  t rách  nhiệm kiểm tra ,  đôn  dốc  v iệc  
thực  h iện  quy  chế  này .  

Điều 15:  Giao  Giám đốc  Sở Giáo dục  và  Đào  tạo  hƣớng dẫn 

thực  h iện  quy  chế  này .  

Điều 16:  Trong quá tr ình  thực h iện  quy  chế,  nếu  có  khó 
khăn,  vƣớng  mắc,  Sở Giáo dục  Đào tạo  phải  k ịp  thời  báo  cáo xin  

ý  k iến  chi  đạo của Ủy ban nhân  dân t ỉnh .  Đồng thời ,  tham mƣu 
Ủy ban nhân dân t ỉnh  bổ sung và  sửa  đổi  quy chế ,  khi  cần th iế t .  

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

 

Hồ Minh Phƣơng 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH DƢƠNG 

-------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

                             --------------- 
Số: 213/2006/QĐ-UBND Thủ Dầu Một, ngày 28 tháng 8 năm 2006 

  

QUYẾT ĐỊNH 

VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC TRỢ CẤP CHO HỌC 

SINH, SINH VIÊN NGHÈO VƢỢT KHÓ, TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH KHÓ 

KHĂN 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Nghị định 374/HĐBT ngày 14/11/1991 của Hội đồng Bộ trƣởng (nay là 

Chính phủ) về việc Quy định chi tiết thi hành Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục 

trẻ em; 

Căn cứ Nghị định số 87/CP ngày 19/12/1996 của Chính phủ quy định chi tiết việc 

phân cấp quản lý, lập, chấp hành và quyết toán ngân sách Nhà nƣớc; 

Căn cứ Thông tƣ số 112/2004/TT-BTC ngày 24/11/2004 của Bộ Tài chính về việc 

hƣớng dẫn quản lý và sử dụng Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam; 

Theo đề nghị của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nay ban hành tiêu chuẩn, định mức trợ cấp cho học sinh, sinh viên nghèo 

vƣợt khó, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhƣ sau: 

1. Cấp học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo vƣợt khó: 

a) Tiêu chuẩn: 

▪ Quỹ Bảo trợ trẻ em cấp tỉnh: 

- Lớp 3 đến lớp 12. 

- Học lực: đạt loại giỏi 3 năm liên tục. 

- Gia đình thuộc hộ nghèo. 

- Gia đình dân tộc nghèo (có xác nhận địa phƣơng). 

Ngoài ra, những đối tƣợng không thuộc 2 diện trên, nhƣng cha hoặc mẹ mất sức 

lao động đƣợc Hội đồng xét trợ cấp khó khăn của Quỹ bảo trợ trẻ em đề nghị bằng 

biên bản. 

Nếu đối tƣợng đang đƣợc cấp học bổng có hoàn cảnh khó khăn, học hết phổ thông 

trung học tiếp tục học Cao đẳng, Đại học (có xác nhận đang học của trƣờng) vẫn 

tiếp tục đƣợc cấp học bổng. 

▪ Quỹ bảo trợ trẻ em cấp huyện, thị: 

- Lớp 3 đến lớp 12. 
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- Học lực: đạt loại khá 3 năm liên tục. 

- Gia đình thuộc hộ nghèo. 

- Gia đình dân tộc nghèo (có xác nhận địa phƣơng). 

Ngoài ra, những đối tƣợng không thuộc 2 diện trên, nhƣng cha hoặc mẹ mất sức 

lao động đƣợc Hội đồng xét trợ cấp khó khăn của Quỹ bảo trợ trẻ em đề nghị bằng 

biên bản. 

Nếu đối tƣợng đang đƣợc cấp học bổng có hoàn cảnh khó khăn, học hết phổ thông 

trung học tiếp tục học Cao đẳng, Đại học (có xác nhận đang học của trƣờng) vẫn 

tiếp tục đƣợc cấp học bổng. 

▪ Ban vận động Quỹ bảo trợ trẻ em cấp xã, phƣờng, thị trấn: 

- Lớp 3 đến lớp 12. 

- Học lực: đạt loại trung bình 3 năm liên tục. 

- Gia đình thuộc hộ nghèo. 

- Gia đình dân tộc nghèo (có xác nhận địa phƣơng). 

Ngoài ra, những đối tƣợng không thuộc 2 diện trên, nhƣng cha hoặc mẹ mất sức 

lao động đƣợc Hội đồng xét trợ cấp khó khăn của Quỹ bảo trợ trẻ em đề nghị bằng 

biên bản. 

Nếu đối tƣợng đang đƣợc cấp học bổng có hoàn cảnh khó khăn, học hết phổ thông 

trung học tiếp tục học Cao đẳng, Đại học (có xác nhận đang học của trƣờng) vẫn 

tiếp tục đƣợc cấp học bổng. 

b) Định mức: 

Cấp học Cấp tỉnh Cấp huyện Cấp xã 

Cấp I 500.000 đ 400.000 đ 200.000 đ 

Cấp II 1.000.000 đ 500.000 đ 300.000 đ 

Cấp III 1.500.000 đ 600.000 đ 400.000 đ 

Cao đẳng, đại học 2.000.000 đ 800.000 đ 600.000 đ 

2. Hỗ trợ đột xuất trẻ em có hoàn cảnh khó khăn: 

a) Đối tƣợng: 

▪ Quỹ bảo trợ trẻ em cấp tỉnh, huyện và xã: 

- Trẻ em gia đình nghèo, cha hoặc mẹ không có sức lao động. 

- Trẻ em gia đình nghèo, mồ côi cha hoặc mẹ. 

- Trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ ở với cô, bác, chú, cậu, dì, nội, ngoại mà những 

ngƣời này gia đình thuộc diện gia đình nghèo. 

- Trẻ em gia đình dân tộc nghèo. 

Những trƣờng hợp hỗ trợ đột xuất trên phải thông qua Hội đồng Bảo trợ trẻ em (có 

đơn đề nghị và xác nhận của địa phƣơng). 
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b) Định mức: 

▪ Quỹ bảo trợ trẻ em cấp tỉnh: 

- Trẻ em bị tử vong, do tai nạn rủi ro: 1.000.000 đ 

- Trẻ em bị ngƣợc đãi, đánh đập gây thƣơng tích: 500.000 đ 

(có y chứng của Trung tâm y tế): 

- Trẻ em bị xâm hại tình dục (có y chứng của y tế): 500.000 đ 

- Trẻ em bị bệnh tim cần phẫu thuật (có y chứng của y tế):10.000.000 đ 

▪ Quỹ bảo trợ trẻ em cấp huyện, thị: 

- Trẻ em bị tử vong, do tai nạn rủi ro:  500.000 đ 

- Trẻ em bị ngƣợc đãi, đánh đập gây thƣơng tích: 400.000 đ 

(có y chứng của y tế) 

- Trẻ em bị xâm hại tình dục (có y chứng của y tế): 400.000 đ 

- Trẻ em bị bệnh tim cần phẫu thuật (có y chứng của y tế): 5.000.000 đ 

▪ Ban vận động Quỹ bảo trợ trẻ em cấp xã, phƣờng, thị trấn: 

- Trẻ em bị tử vong, do tai nạn rủi ro:  300.000 đ 

- Trẻ em bị ngƣợc đãi, đánh đập gây thƣơng tích: 200.000 đ 

(có y chứng của y tế) 

- Trẻ em bị xâm hại tình dục (có y chứng của y tế): 200.000 đ 

- Trẻ em bị bệnh tim cần phẫu thuật (có y chứng của y tế): 3.000.000 đ 

Việc hỗ trợ đột xuất trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đề nghị huy động toàn xã hội 

chăm sóc, hỗ trợ và việc xét, trợ cấp phải công khai, rộng rãi tại địa phƣơng (tổ, 

ấp, khu phố) có xác nhận và có sự hỗ trợ trong khả năng của địa phƣơng, nếu 

ngƣời đề nghị trợ cấp còn lâm vào hoàn cảnh khó khăn sẽ chuyển tiếp lên cấp xã, 

huyện hỗ trợ. 

Hồ sơ chỉ chuyển lên cấp tỉnh hỗ trợ với điều kiện địa phƣơng đã nhiều lần hỗ trợ 

nhƣng ngƣời đề nghị trợ cấp vẫn chƣa thoát khỏi tình trạng hiểm nghèo. 

3. Hỗ trợ tiền đi lại khám và điều trị theo các chƣơng trình dự án của TW, tỉnh: 

Quỹ bảo trợ trẻ em các cấp hỗ trợ cho trẻ em đi khám, điều trị 100.000đ tiền ăn, 

100.000đ tiền đi lại (áp dụng cho những trƣờng hợp không đƣợc TW, tỉnh hỗ trợ, 

tránh trùng lắp). 

4. Hỗ trợ Tết Nguyên Đán, Quốc tế thiếu nhi, Tết Trung thu: 

a) Tiêu chuẩn: Trẻ em nghèo, trẻ em vùng dân tộc. 

b) Định mức: 

Quỹ bảo trợ trẻ em các cấp hỗ trợ đƣờng, sữa, bánh, kẹo 50.000 đ/1em. 
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Ngoài các định mức chi trên, Quỹ bảo trợ trẻ em các cấp đƣợc phép chi cho các 

nội dung khác chỉ phục vụ cho đối tƣợng là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó 

khăn. 

Tất cả các định mức chi trên do Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ bảo trợ trẻ em 

quyết định. 

Ngoài nguồn thu xổ số hàng năm, Quỹ bảo trợ trẻ em các cấp đƣợc phép huy động 

các nguồn lực bằng nhiều hình thức (không ngoài mục đích gây Quỹ bảo trợ trẻ 

em). 

Lƣu ý: Việc xét trợ cấp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn cần ƣu tiên các xã vùng 

xa, vùng dân tộc. 

Điều 2. Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh chịu trách nhiệm hƣớng dẫn chi tiết việc thực hiện 

Quyết định này. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Hội đồng Bảo trợ Quỹ bảo trợ trẻ em các 

cấp, Giám đốc Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị, 

xã, phƣờng, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này 

thay cho Quyết định 32/2004/QĐ-CT ngày 18/3/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Bình Dƣơng. 

Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký./. 

  

  TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Hoàng Sơn 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH DƢƠNG 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 26/2011/QĐ-UBND Thủ Dầu Một, ngày 15 tháng 8 năm 2011 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc hỗ trợ công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng và học sinh ngành 

giáo dục - đào tạo và dạy nghề 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 

26/11/2003; 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, 

Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004; 

Căn cứ Nghị quyết số 44/2011/NQ-HĐND8 ngày 08/8/2011 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh Bình Dƣơng Khoá VIII - Kỳ họp thứ 2 về việc hỗ trợ công chức, 

viên chức, nhân viên hợp đồng và học sinh ngành giáo dục - đào tạo và dạy nghề; 

Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo - Sở Lao động – Thƣơng binh và 
Xã hội - Sở Nội vụ - Sở Tài chính tại Tờ trình Liên sở số 1085/TTrLS-SGDĐT-

SLĐTBXH-SNV-STC ngày 15/7/2011, 

 

QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1. Ban hành chính sách hỗ trợ công chức, viên chức, nhân viên hợp 

đồng và học sinh ngành giáo dục - đào tạo và dạy nghề trên điạ bàn tỉnh Bình 

Dƣơng, cụ thể nhƣ sau:  

1. Hỗ trợ cho công chức, viên chức có gốc là giáo viên 

Công chức, viên chức có gốc là giáo viên (có trình độ chuyên môn và nghiệp 

vụ sƣ phạm) đƣợc phân công làm công tác khác tại các cơ sở giáo dục -đào tạo và 

dạy nghề công lập thuộc tỉnh quản lý nhƣ: Phụ trách, làm việc tại các phòng chức 

năng (phòng Tin học, phòng Lý, phòng Hóa, phòng Sinh, phòng Nghe nhìn, phòng 

Đào tạo, phòng Bồi dƣỡng, phòng dạy Văn hóa); Cán bộ quản lý (không đảm bảo 

đủ số tiết dạy theo quy định), Thƣ viện, Thiết bị, Giáo vụ, Giám thị, giáo viên phụ 

trách thông tin dữ liệu, giáo viên phụ trách phổ cập giáo dục; quản lý học sinh, 

phòng Công tác học sinh, sinh viên, phòng Sau đại học, phòng Khảo thí và Kiểm 

định, phòng Khoa học Công nghệ (đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại 

học); không trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đào tạo và dạy nghề công 

lập thuộc tỉnh quản lý (bao gồm giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục 

thƣờng xuyên, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học) đƣợc hỗ trợ 30% mức 

lƣơng đang hƣởng và phụ cấp chức vụ (nếu có). 

2. Hỗ trợ cho giáo viên mầm non chƣa đạt chuẩn (bảo mẫu) 

Giáo viên mầm non chƣa đạt chuẩn (bảo mẫu) tại các cơ sở giáo dục mầm 
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non công lập (nhà trẻ, trƣờng mẫu giáo, trƣờng mầm non) đƣợc hỗ trợ 35% mức 

lƣơng đang hƣởng và phụ cấp chức vụ (nếu có). 

3. Hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em 5 tuổi ở các cơ sở mầm non  

Trẻ em 5 tuổi (đang học lớp Lá) tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập có 

cha mẹ thƣờng trú trên địa bàn 29 xã khó khăn (Kèm theo phụ lục danh sách); có 

cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định chuẩn nghèo của tỉnh; trẻ mồ côi cả cha 

lẫn mẹ hoặc bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế đƣợc hỗ trợ tiền ăn với 

mức 120.000 đồng/học sinh/tháng (đƣợc hƣởng theo thời gian học thực tế, nhƣng 

không quá 9 tháng/năm học ). 

4. Hỗ trợ tiền trang phục  

Công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng trực tiếp làm công tác phục vụ các 

lớp bán trú trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập có lớp bán trú (nhà trẻ, 

trƣờng mầm non, trƣờng mẫu giáo) đƣợc hỗ trợ tiền trang phục với mức 300.000 

đồng/2 bộ/ năm.  

5. Hỗ trợ cho nhân viên bảo vệ  

Nhân viên bảo vệ trong các cơ sở giáo dục - đào tạo và dạy nghề công lập 

thuộc tỉnh quản lý (bao gồm giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục 

thƣờng xuyên, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học) đƣợc hỗ trợ 600.000 

đồng/tháng và tiền trang phục với mức 600.000 đồng/2 bộ/ năm.  

6. Hỗ trợ cho nhân viên phục vụ  

Nhân viên phục vụ trong các cơ sở giáo dục - đào tạo và dạy nghề công lập 

thuộc tỉnh quản lý (bao gồm giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục 

thƣờng xuyên, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học) đƣợc hỗ trợ 500.000 

đồng/tháng.  

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và 

Đào tạo, Giám đốc Sở Lao động - Thƣơng binh và Xã hội, Giám đốc Sở Nội vụ, 

Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và Thủ 

trƣởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.  

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký./. 

  

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

 

Lê Thanh Cung 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH DƢƠNG 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 27/2011/QĐ-UBND Thủ Dầu Một, ngày 15 tháng 8 năm 2011 

QUYẾT ĐỊNH 

Về định mức biên chế các chức danh viên chức thuộc ngành giáo dục và đào 

tạo ngoài quy định trung ƣơng trên địa bàn tỉnh Bình Dƣơng từ năm học 

2011- 2012 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 
26/11/2003;  

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, 

Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;  

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009;  

Căn cứ Nghị quyết số 43/2011/NQ-HĐND8 ngày 08/8/2011 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh Bình Dƣơng Khóa VIII - Kỳ họp thứ 2 về việc phê chuẩn định mức 
biên chế các chức danh viên chức ngành giáo dục và đào tạo ngoài quy định 

Trung ƣơng trên địa bàn tỉnh Bình Dƣơng từ năm học 2011 – 2012;  

Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo - Sở Nội vụ - Sở Tài chính tại Tờ 
trình Liên sở số 1084/TTrLS-SGDĐT-SNV-STC ngày 15/7/2011, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành định mức biên chế các chức danh viên chức ngành giáo dục 

và đào tạo ngoài quy định Trung ƣơng trên địa bàn tỉnh Bình Dƣơng từ năm học 

2011 – 2012, cụ thể nhƣ sau:  

1. Cán bộ quản lý và giáo viên dạy lớp 

a) Trƣờng trung học cơ sở có lớp tạo nguồn và trƣờng trung học cơ sở học 2 

buổi/ngày có 9 lớp tạo nguồn hoặc 9 lớp bán trú trở lên: Đƣợc bố trí thêm 01 Phó 

Hiệu trƣởng ngoài định biên cán bộ quản lý.  

b) Trƣờng tiểu học: Đƣợc bố trí giáo viên dạy Anh văn và Tin học đối với lớp 

một buổi nhƣ sau:  

- Giáo viên Anh văn: 0,065 giáo viên/lớp;  

- Giáo viên Tin học: 0,065 giáo viên/lớp. 

2. Viên chức phụ trách phòng bộ môn 

a) Trƣờng tiểu học đã xây dựng phòng nghe nhìn (hoặc phòng LAB) và 

phòng vi tính: Mỗi loại phòng chức năng đƣợc bố trí 01 viên chức phụ trách 

phòng. 

b) Trƣờng trung học cơ sở, trƣờng trung học phổ thông, Trung tâm giáo dục 

thƣờng xuyên tỉnh, Trung tâm giáo dục thƣờng xuyên - kỹ thuật hƣớng nghiệp các 



 

48 

 

huyện, thị xã đã xây dựng phòng nghe nhìn (hoặc phòng LAB), phòng vi tính, 

phòng lý, hóa, sinh: Mỗi loại phòng chức năng đƣợc bố trí 01 viên chức phụ trách 

phòng. 

3. Viên chức phụ trách thông tin dữ liệu giáo dục  

a) Mỗi trƣờng tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, Trung tâm giáo 

dục thƣờng xuyên tỉnh, Trung tâm giáo dục thƣờng xuyên - Kỹ thuật - Hƣớng 

nghiệp các huyện, thị xã đƣợc bố trí 01 viên chức phụ trách thông tin dữ liệu giáo 

dục. 

b) Ngoài nhiệm vụ phụ trách thông tin dữ liệu giáo dục, viên chức phải tham 

gia trực tiếp dạy lớp. Số tiết giảng dạy đƣợc quy định nhƣ sau (vận dụng bằng 

mức quy định tại Quyết định số 61/2005/QĐ-TTg ngày 24/3/2005 của Thủ tƣớng 

Chính phủ): 

- Trƣờng dƣới 28 lớp: 

+ Trƣờng tiểu học, trung học cơ sở: 05 tiết/tuần; 

+ Trƣờng trung học phổ thông (kể cả trƣờng cấp 2 - 3), Trung tâm Giáo dục 

thƣờng xuyên tỉnh, Trung tâm Giáo dục thƣờng xuyên - Kỹ thuật - Hƣớng nghiệp 

các huyện, thị xã: 04 tiết/tuần. 

- Trƣờng từ 28 lớp trở lên: 

+ Trƣờng tiểu học, trung học cơ sở: 03 tiết/tuần; 

+ Trƣờng trung học phổ thông (kể cả trƣờng cấp 2 - 3), Trung tâm Giáo dục 

thƣờng xuyên tỉnh, Trung tâm Giáo dục thƣờng xuyên - Kỹ thuật - Hƣớng nghiệp 

các huyện, thị xã: 02 tiết/tuần. 

4. Viên chức làm công tác giám thị 

a) Đối với các trƣờng trung học cơ sở, trung học phổ thông: 

+ Trƣờng hạng I, hạng II: Đƣợc bố trí 02 giám thị; 

+ Trƣờng hạng III: Đƣợc bố trí 01 giám thị. 

b) Trung tâm Giáo dục thƣờng xuyên tỉnh: Đƣợc bố trí 02 giám thị. 

c) Trung tâm Giáo dục thƣờng xuyên - Kỹ thuật - Hƣớng nghiệp các huyện, 

thị xã có số lớp giáo dục thƣờng xuyên dƣới 15 lớp: Đƣợc bố trí 01 giám thị; có từ 

15 lớp trở lên: Đƣợc bố trí 02 giám thị. 

5. Viên chức phụ trách thiết bị, giáo vụ 

Trung tâm Giáo dục thƣờng xuyên tỉnh; Trung tâm Giáo dục thƣờng xuyên - 

Kỹ thuật - Hƣớng nghiệp các huyện, thị xã: Đƣợc bố trí 01 viên chức phụ trách 

thiết bị, 01 viên chức làm công tác giáo vụ. 

6. Viên chức quản lý ký túc xá 

Trƣờng có ký túc xá đƣợc bố trí 01 viên chức quản lý ký túc xá/trƣờng. 

7. Viên chức phụ trách phổ cập và bổ túc văn hóa 

Phòng Giáo dục và Đào tạo bố trí 01 viên chức làm công tác phổ cập, bổ túc 

văn hóa/ xã, phƣờng, thị trấn (biên chế thuộc trƣờng học đóng tại trung tâm xã, 

phƣờng, thị trấn). 

8. Bảo vệ, phục vụ (Hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 
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17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc 

trong cơ quan hành chính Nhà nƣớc, đơn vị sự nghiệp).  

a) Các trƣờng ở bậc học mầm non:  

- Trƣờng hạng I (chƣa có lầu): 02 bảo vệ, 01 phục vụ. Nếu đạt chuẩn quốc 

gia thì đƣợc bổ sung thêm 01 bảo vệ, 01 phục vụ.  

- Trƣờng hạng I (có lầu, kể cả trƣờng đã đạt chuẩn quốc gia): 3 bảo vệ, 02 

phục vụ. 

- Trƣờng hạng II (có lầu và chƣa có lầu, kể cả trƣờng đã đạt chuẩn quốc gia): 

02 bảo vệ, 01 phục vụ.  

b) Các trƣờng phổ thông:  

- Trƣờng hạng I (có lầu và chƣa có lầu, kể cả trƣờng đã đạt chuẩn quốc gia): 

03 bảo vệ, 02 phục vụ. 

+ Trƣờng hạng II, III (có lầu và chƣa có lầu): 02 bảo vệ, 01 phục vụ. Nếu đạt 

chuẩn quốc gia thì đƣợc bổ sung thêm 01 bảo vệ, 01 phục vụ. 

c) Trung tâm Giáo dục thƣờng xuyên tỉnh: 03 bảo vệ, 02 phục vụ. 

d) Trung tâm Giáo dục thƣờng xuyên - Kỹ thuật - Hƣớng nghiệp các huyện, 

thị xã: 02 bảo vệ, 01 phục vụ. Đối với Trung tâm có 02 trụ sở trở lên thì đƣợc bố 

trí không quá 04 bảo vệ, 02 phục vụ. 

đ) Trƣờng trung cấp chuyên nghiệp: 02 bảo vệ, 01 phục vụ. Đối với trƣờng 

có 02 trụ sở trở lên thì đƣợc bố trí không quá 04 bảo vệ và 02 phục vụ. 

Điều 2. Nguồn kinh phí chi trả lƣơng và phụ cấp cho các chức danh nêu trên 

chi từ nguồn kinh phí đƣợc cân đối trong dự toán chi thƣờng xuyên của ngân sách 

địa phƣơng, bao gồm khoản thu đƣợc phân cấp và khoản tăng thu dự toán Trung 

ƣơng giao hàng năm. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và 

Đào tạo, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

các huyện, thị xã và Thủ trƣởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận: 

- Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội;  

- Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ;  

- Các Bộ: GD-ĐT, LĐTB-XH, Tài chính;  

- Cục Kiểm tra Văn bản QPPL - Bộ Tƣ pháp;  

- Thƣờng trực Tỉnh ủy;  

- TT Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;  

- Thƣờng trực HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;  

- Đại biểu HĐND tỉnh;  

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;  

- LĐVP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh, UBND tỉnh;  

- Thƣờng trực HĐND, UBND các huyện, thị xã;  

- Trung tâm Công báo tỉnh, Website tỉnh Bình Dƣơng; 

HCTC;  

- Chuyên viên VP: ĐĐBQH-HĐND, UBND tỉnh, N, TH;  

- Lƣu VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

 

Lê Thanh Cung 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH DƢƠNG 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 27/2012/QĐ-UBND Thủ Dầu Một, ngày 26 tháng 7 năm 2012 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về chính sách, chế độ hỗ trợ công chức, viên chức, nhân viên, học sinh ngành 

giáo dục - đào tạo và dạy nghề tỉnh Bình Dƣơng 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 

11 năm 2003; 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, 

Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; 

Căn cứ Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND8 ngày 18 tháng 7 năm 2012 của 
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dƣơng Khoá VIII - Kỳ họp thứ 4 về chính sách, chế 
độ hỗ trợ công chức, viên chức, nhân viên, học sinh ngành giáo dục - đào tạo và 

dạy nghề tỉnh Bình Dƣơng; 

Theo đề nghị của Liên Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thƣơng binh 
và Xã hội, Sở Nội vụ, Sở Tài chính tại Tờ trình số 846/TTrLS-SGDĐT-SLĐ TBXH-

SNV-STC ngày 18 tháng 6 năm 2012 về việc điều chỉnh, bổ sung một số chế độ 
chính sách cho công chức, viên chức, nhân viên, học sinh ngành giáo dục - đào 
tạo và dạy nghề tỉnh Bình Dƣơng, 

 

QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1. Ban hành chính sách, chế độ hỗ trợ công chức, viên chức, nhân viên, 

học sinh ngành giáo dục - đào tạo và dạy nghề tỉnh Bình Dƣơng nhƣ sau: 

I. Hỗ trợ giáo viên chuyên trách chống mù chữ - phổ cập giáo dục tại các 

xã, phƣờng, thị trấn  

Giáo viên chuyên trách chống mù chữ - phổ cập giáo dục tại các xã, phƣờng, 

thị trấn đƣợc hỗ trợ 0,3 lần mức lƣơng tối thiểu chung/ngƣời/tháng. 

II. Hỗ trợ Nhà giáo ƣu tú, Nhà giáo nhân dân  

1. Nhà giáo ƣu tú: 0,4 lần mức lƣơng tối thiểu chung/ngƣời/tháng, kể cả Nhà 

giáo ƣu tú đã nghỉ hƣu; 

2. Nhà giáo nhân dân: 0,6 lần mức lƣơng tối thiểu chung/ngƣời/tháng, kể cả 

Nhà giáo nhân dân đã nghỉ hƣu. 

III. Hỗ trợ đối với công chức, viên chức, nhân viên và học sinh tại các 

trƣờng Trung học phổ thông chuyên 
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1. Hỗ trợ học sinh 

a) Sinh hoạt phí (thực hiện 9 tháng/năm) đối với học sinh thuộc hộ nghèo 

theo chuẩn nghèo của tỉnh, gia đình chính sách và gia đình thuộc đối tƣợng bảo trợ 

xã hội quy định tại Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của 

Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tƣợng bảo trợ xã hội và Nghị định số 

28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngƣới khuyết tật: 

- Học sinh nội trú: 1,0 lần mức lƣơng tối thiểu chung/học sinh/tháng; 

- Học sinh bán trú: 0,5 lần mức lƣơng tối thiểu chung/học sinh/tháng. 

b) Cấp học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh đạt kết quả học tập 

cuối học kỳ loại giỏi: 0,2 lần mức lƣơng tối thiểu chung/học sinh/tháng. 

2. Hỗ trợ cán bộ quản lý (Ban Giám hiệu): 0,75 lần mức lƣơng tối thiểu 

chung/ngƣời/tháng (thực hiện trong 9 tháng/năm). 

3. Hỗ trợ giáo viên (thực hiện trong 9 tháng/ năm). 

a) Giáo viên dạy môn chuyên: 0,75 lần mức lƣơng tối thiểu 

chung/ngƣời/tháng; 

b) Giáo viên dạy môn không chuyên: 0,5 lần mức lƣơng tối thiểu 

chung/ngƣời/tháng. 

4. Hỗ trợ nhân viên (trừ bảo vệ, tạp vụ): 0,25 lần mức lƣơng tối thiểu 

chung/ngƣời/tháng (thực hiện trong 9 tháng/năm). 

5. Hỗ trợ giáo viên soạn thảo, thẩm định tài liệu, giáo trình dạy bồi dƣỡng 

học sinh giỏi các môn cho học sinh dự thi học sinh giỏi toàn quốc: 

a) Hỗ trợ giáo viên soạn thảo: 30.000 đồng/trang chuẩn/giáo trình/môn học, 

mức tối đa không quá 4.500.000 đồng/giáo trình/môn học. 

b) Hỗ trợ thẩm định: 10.000 đồng/trang chuẩn/giáo trình/môn học, mức tối đa 

không quá 1.500.000 đồng/giáo trình/môn học.  

6. Hỗ trợ chỉnh sửa, bổ sung, thẩm định tài liệu, giáo trình dạy bồi dƣỡng học 

sinh giỏi các môn cho học sinh dự thi học sinh giỏi toàn quốc sau một thời gian sử 

dụng (từ 2-3 năm) phải chỉnh sửa; trƣờng hợp chỉnh sửa trên 50% đơn vị kiến thức 

so với bản gốc, nếu đƣợc thẩm định công nhận thì hỗ trợ: 

a) Hỗ trợ tác giả: 15.000 đồng/trang chuẩn/giáo trình/môn học, mức tối đa 

không quá 2.000.000 đồng/giáo trình/môn học. 

b) Hỗ trợ thẩm định: 5.000 đồng/trang chuẩn/ giáo trình/môn học, mức tối đa 

không quá 750.000 đồng/giáo trình/môn học.  

7. Thỉnh giảng giáo viên bồi dƣỡng học sinh dự thi học sinh giỏi cấp quốc 

gia: Mức thù lao theo thỏa thuận giữa hai bên trên cơ sở vận dụng quy định pháp 

luật hiện hành và đƣợc sự chấp thuận của cấp có thẩm quyền. 

8. Đối với thỉnh giảng giáo viên môn ngoại ngữ: 
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a) Thỉnh giảng giáo viên bản ngữ dạy ngoại ngữ 1 (Tiếng Anh) 02 tiết/tuần 

và giáo viên dạy ngoại ngữ 2 (các ngoại ngữ khác ngoài Tiếng Anh) 01 tiết/tuần; 

b) Ngân sách hỗ trợ một phần thù lao theo mức do cấp thẩm quyền quyết 

định trên cơ sở vận dụng quy định pháp luật hiện hành và phần còn lại do cha mẹ 

học sinh đóng góp. 

9. Ngân sách hỗ trợ tham quan, trao đổi kinh nghiệm với các đơn vị trong 

nƣớc 01 lần/năm học đối với cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên của trƣờng 

đạt thành tích lao động xuất sắc trong năm. 

IV. Chế độ hỗ trợ công chức, viên chức, nhân viên và học sinh tại các 

trƣờng Trung học cơ sở có lớp tạo nguồn 

1. Học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh đạt kết quả giỏi, khá cuối 

học kỳ (thực hiện 9 tháng/năm học). 

a) Học sinh đạt loại giỏi: 0,1 lần mức lƣơng tối thiểu chung/học sinh/tháng; 

b) Học sinh đạt loại khá: 0,07 lần mức lƣơng tối thiểu chung/học sinh/tháng. 

2. Hỗ trợ cán bộ quản lý (Ban Giám hiệu): 0,6 lần mức lƣơng tối thiểu 

chung/ngƣời/tháng (thực hiện 9 tháng/năm). 

3. Hỗ trợ giáo viên dạy các lớp tạo nguồn (thực hiện 9 tháng/năm): 

a) Dạy trên 10 tiết/tuần: 0,6 lần mức lƣơng tối thiểu chung/ngƣời/tháng; 

b)Dạy từ 10 tiết/tuần trở xuống: 0,4 lần mức lƣơng tối thiểu 

chung/ngƣời/tháng. 

4. Hỗ trợ giáo viên soạn thảo, thẩm định giáo trình dạy các môn tăng cƣờng 

và phân hóa tăng cƣờng đối với lớp tạo nguồn: 

a) Hỗ trợ giáo viên soạn thảo: 20.000 đồng/trang chuẩn/giáo trình/môn học, 

mức tối đa không quá 2.500.000 đồng/giáo trình/môn học. 

b) Hỗ trợ thẩm định: 4.000 đồng/trang chuẩn/giáo trình/môn học, mức tối đa 

không quá 400.000 đồng/giáo trình/môn học. 

5. Hỗ trợ chỉnh sửa, bổ sung, thẩm định tài liệu, giáo trình sau một thời gian 

sử dụng (từ 2-3 năm) phải chỉnh sửa; trƣờng hợp chỉnh sửa trên 50% đơn vị kiến 

thức so với bản gốc, nếu đƣợc thẩm định công nhận thì hỗ trợ: 

a) Hỗ trợ tác giả: 10.000 đồng/trang chuẩn/giáo trình/môn học, mức tối đa 

không quá 1.300.000 đồng/giáo trình/môn học. 

b) Hỗ trợ thẩm định: 2.000 đồng/trang chuẩn/giáo trình/môn học, mức tối đa 

không quá 200.000 đồng/giáo trình/môn học. 

6. Đối với thỉnh giảng giáo viên môn ngoại ngữ.  

a) Thỉnh giảng giáo viên bản ngữ dạy ngoại ngữ 1 (Tiếng Anh) 02 tiết/tuần 

và giáo viên dạy ngoại ngữ 2 (các ngoại ngữ khác ngoài Tiếng Anh) 01 tiết/tuần; 

b) Ngân sách hỗ trợ một phần thù lao theo mức do cấp thẩm quyền quyết 

định trên cơ sở vận dụng quy định pháp luật hiện hành và phần còn lại do cha mẹ 



 

53 

 

học sinh đóng góp. 

V. Hỗ trợ công chức, viên chức, nhân viên và học sinh tại các trƣờng 

Trung học phổ thông chất lƣợng cao  

1. Hỗ trợ học sinh. 

a) Sinh hoạt phí (thực hiện 9 tháng/năm) đối với học sinh bán trú thuộc hộ 

nghèo theo chuẩn nghèo của tỉnh, gia đình chính sách và gia đình thuộc đối tƣợng 

bảo trợ xã hội quy định tại Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 

2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tƣợng bảo trợ xã hội và Nghị 

định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngƣới khuyết tật: 0,45 lần mức 

lƣơng tối thiểu chung/học sinh/tháng; 

b) Cấp học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh đạt kết quả học tập 

cuối học kỳ loại giỏi: 0,15 lần mức lƣơng tối thiểu chung/học sinh/tháng. 

2. Hỗ trợ cán bộ quản lý (Ban Giám hiệu): 0,65 mức lƣơng tối thiểu 

chung/ngƣời/tháng (thực hiện 9 tháng/năm). 

3. Hỗ trợ giáo viên dạy các lớp chất lƣợng cao đƣợc tính theo tổng số tiết 

thực dạy cho các lớp chất lƣợng cao (thực hiện 9 tháng/năm). 

a) Giáo viên dạy trên 10 tiết/tuần: 0,65 mức lƣơng tối thiểu 

chung/ngƣời/tháng; 

b) Giáo viên dạy từ 10 tiết/tuần trở xuống: 0,45 mức lƣơng tối thiểu 

chung/ngƣời/tháng. 

4. Hỗ trợ nhân viên (trừ bảo vệ, tạp vụ): 0,2 lần mức lƣơng tối thiểu 

chung/ngƣời/tháng (thực hiện 9 tháng/năm). 

5. Hỗ trợ giáo viên soạn thảo, thẩm định tài liệu, giáo trình dạy các môn tăng 

cƣờng cho lớp chất lƣợng cao:  

a) Hỗ trợ giáo viên soạn thảo: 25.000 đồng/trang chuẩn/giáo trình/môn học 

mức tối đa không quá 3.000.000 đồng/giáo trình/môn học;  

b) Hỗ trợ thẩm định: 5.000 đồng/trang chuẩn/giáo trình/môn học, mức tối đa 

không quá 600.000 đồng/giáo trình/môn học.  

6. Hỗ trợ chỉnh sửa bổ sung, thẩm định tài liệu, giáo trình dạy các môn tăng 

cƣờng cho lớp chất lƣợng cao sau một thời gian sử dụng (từ 2-3 năm) phải chỉnh 

sửa; trƣờng hợp chỉnh sửa trên 50% đơn vị kiến thức so với bản gốc, nếu đƣợc 

thẩm định công nhận thì đƣợc hỗ trợ: 

a) Hỗ trợ tác giả: 10.000 đồng/trang chuẩn/giáo trình/môn học, mức tối đa 

không quá 1.500.000 đồng/giáo trình/môn học.  

b) Hỗ trợ thẩm định: 2.500 đồng/trang chuẩn/ giáo trình/môn học, mức tối đa 

không quá 300.000 đồng/giáo trình/môn học.  

7. Thỉnh giảng giáo viên bồi dƣỡng học sinh dự thi học sinh giỏi cấp quốc 

gia: Mức thù lao theo thỏa thuận giữa hai bên trên cơ sở vận dụng quy định pháp 
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luật hiện hành và đƣợc sự chấp thuận của cấp có thẩm quyền. 

8. Đối với thỉnh giảng giáo viên môn ngoại ngữ  

a) Thỉnh giảng giáo viên bản ngữ dạy ngoại ngữ 1 (Tiếng Anh) 02 tiết/tuần 

và giáo viên dạy ngoại ngữ 2 (các ngoại ngữ khác ngoài Tiếng Anh) 01 tiết/tuần; 

b) Ngân sách hỗ trợ một phần thù lao theo mức do cấp thẩm quyền quyết 

định trên cơ sở vận dụng quy định pháp luật hiện hành và phần còn lại do cha mẹ 

học sinh đóng góp. 

9. Ngân sách hỗ trợ tham quan, trao đổi kinh nghiệm với các đơn vị trong 

nƣớc 01 lần/năm học đối với cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên của trƣờng 

đạt thành tích lao động xuất sắc trong năm. 

VI. Hỗ trợ tiền thuê nhà trọ đối với công chức, viên chức có khó khăn về 

nhà ở 

Công chức, viên chức là giáo viên đang công tác tại các cơ sở giáo dục công 

lập (gồm giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thƣờng xuyên) trên 

địa bàn tỉnh Bình Dƣơng chƣa có nhà ở tại nơi đang công tác, hoặc chƣa đƣợc Nhà 

nƣớc hỗ trợ nhà ở, có thuê nhà ở thực tế nơi đƣợc phân công, bố trí làm việc đƣợc 

hƣởng chế độ hỗ trợ tiền thuê nhà bằng 0,7 lần mức lƣơng tối thiểu 

chung/ngƣời/tháng, cụ thể:  

1. Công chức, viên chức là giáo viên có hộ khẩu thƣờng trú trong tỉnh đƣợc 

phân công, điều động đến công tác tại các cơ sở giáo dục và đào tạo cách xa nơi 

đăng ký hộ khẩu thƣờng trú từ 30 km trở lên (thời điểm đƣợc phân công, điều 

động phải sau thời điểm đăng ký hộ khẩu thƣờng trú) 

2. Công chức, viên chức là giáo viên có hộ khẩu thƣờng trú ở ngoài tỉnh, 

trúng tuyển trong các kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo (theo 

hình thức tuyển dụng là hợp đồng không thời hạn). 

3. Thời gian đƣợc hƣởng chế độ hỗ trợ là 05 (năm) năm.  

Điều 2. Bãi bỏ: 

1. Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về chế độ hỗ trợ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh Trƣờng 

Trung học phổ thông chuyên Hùng Vƣơng và Trƣờng Trung học cơ sở Chu Văn 

An. 

2. Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về chế độ hỗ trợ cán bộ, giáo viên và học sinh các lớp tạo nguồn của 

Trƣờng Trung học cơ sở Bình Thắng, huyện Dĩ An. 

3. Khoản 5, Điều 1 Quyết định số 24/2010/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 

2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, 

viên chức ngành giáo dục - đào tạo tỉnh Bình Dƣơng. 

4. Khoản 3, Điều 1 Quyết định số 26/2010/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 
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2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chính sách, chế độ đối với các hoạt động của 

ngành giáo dục - đào tạo tỉnh Bình Dƣơng. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và 

Đào tạo, Giám đốc Sở Lao động - Thƣơng binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tài chính, 

Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Thủ 

trƣởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.  

  

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

 

Lê Thanh Cung 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH DƢƠNG 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 28/2012/QĐ-UBND Bình Dƣơng, ngày 26 tháng 7 năm 2012 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc sửa đổi, bổ sung định mức biên chế giáo viên dạy Anh văn cấp tiểu 

học ngoài quy định Trung ƣơng trên địa bàn tỉnh Bình Dƣơng từ năm học 

2012-2013 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 
26/11/2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, 

Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004; 

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009; 

Căn cứ Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND8 ngày 18/7/2012 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh Bình Dƣơng Khóa VIII - Kỳ họp thứ 4 về việc sửa đổi, bổ sung định 

mức biên chế giáo viên dạy Anh văn cấp tiểu học ngoài quy định Trung ƣơng trên 

địa bàn tỉnh Bình Dƣơng từ năm học 2012-2013; 

Theo đề nghị của Liên Sở Giáo dục và Đào tạo - Sở Nội vụ tại Tờ trình số 
722/TTr-SGDĐT-SNV ngày 28/5/2012 về việc bổ sung định mức biên chế giáo 

viên dạy Anh văn cấp tiểu học thuộc ngành giáo dục và đào tạo ngoài quy định 
Trung ƣơng từ năm học 2012-2013, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung định mức biên chế giáo viên dạy Anh văn cấp tiểu 

học ngoài quy định Trung ƣơng trên địa bàn tỉnh Bình Dƣơng từ năm học 2012-

2013, cụ thể nhƣ sau: 

1. Đối với các lớp tiểu học dạy một buổi: 

a) Các lớp 1, 2: 0,065 giáo viên/lớp; 

b) Các lớp 3, 4, 5: 0,13 giáo viên/lớp. 

2. Đối với các lớp tiểu học dạy 2 buổi trong ngày: 

Các lớp 3, 4, 5: 0,065 giáo viên/lớp. 

3. Các định mức biên chế nêu tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này thay thế định 

mức biên chế giáo viên dạy Anh văn cấp Tiểu học quy định tại Điểm b, Khoản 1, 

Điều 1 Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 15/8/2011 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bình Dƣơng về định mức biên chế các chức danh viên chức thuộc ngành giáo 

dục và đào tạo ngoài quy định Trung ƣơng trên địa bàn tỉnh Bình Dƣơng từ năm 
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học 2011-2012. 

Điều 2. Nguồn kinh phí chi trả lƣơng và phụ cấp cho các chức danh nêu trên 

đƣợc chi từ ngân sách địa phƣơng theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và 

Đào tạo, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trƣởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký./. 

  

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 
 

Lê Thanh Cung 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH DƢƠNG 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 41/2012/QĐ-UBND Thủ Dầu Một, ngày 08 tháng 10 năm 2012 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc hỗ trợ công chức, viên chức, nhân viên ngành giáo dục - đào tạo và 

dạy nghề tỉnh Bình Dƣơng 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 

11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, 

Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Căn cứ Nghị quyết số 44/2011/NQ-HĐND8 ngày 08 tháng 8 năm 2011 của 
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dƣơng Khóa VIII - Kỳ họp thứ 2 về việc hỗ trợ công 

chức, viên chức, nhân viên hợp đồng và học sinh ngành Giáo dục - Đào tạo và 
Dạy nghề; 

Căn cứ Công văn số 269/HĐND-TT ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Thƣờng 

trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dƣơng Khóa VIII về việc hỗ trợ đối với công 
chức, viên chức, nhân viên ngành Giáo dục - Đào tạo và Dạy nghề tỉnh Bình 
Dƣơng; 

Theo đề nghị của Liên Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thƣơng binh 
và Xã hội, Sở Nội vụ, Sở Tài chính tại Tờ trình số 847/TTrLS-GDĐT-LĐTBXH-
NV-TC ngày 18 tháng 6 năm 2012 về việc hỗ trợ công chức, viên chức, nhân viên 

ngành Giáo dục - Đào tạo và Dạy nghề; Báo cáo thẩm định của Sở Tƣ pháp tại 
văn bản số 115/BC-STP ngày 26 tháng 9 năm 2012, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành chính sách hỗ trợ công chức, viên chức, nhân viên ngành 

Giáo dục - Đào tạo và Dạy nghề tỉnh Bình Dƣơng, cụ thể nhƣ sau: 

1. Hỗ trợ cho nhân viên cấp dƣỡng 

Nhân viên cấp dƣỡng trong các cơ sở Giáo dục - Đào tạo và Dạy nghề công 

lập thuộc tỉnh quản lý (bao gồm giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục 

thƣờng xuyên, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học) đƣợc hỗ trợ 500.000 

đồng/tháng. 

2. Hỗ trợ cho viên chức Văn phòng, Tổ chức - Hành chính, Phòng Bồi dƣỡng 

nghiệp vụ; Phòng Thanh tra - Pháp chế, Phòng Quan hệ Quốc tế, Phòng Kế hoạch 

- Tài chính, Phòng Xây dựng cơ bản, Phòng Cơ sở vật chất, Ban Tạp chí, Trung 

tâm - Viện trực thuộc trƣờng Đại học; Phòng Quan hệ doanh nghiệp - Giới thiệu 

việc làm; Kế toán, Văn thƣ, Thủ quỹ, Y tế có gốc là giáo viên. 
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Công chức, viên chức có gốc là giáo viên (có trình độ chuyên môn và nghiệp 

vụ sƣ phạm) không trực tiếp giảng dạy, đƣợc phân công làm công tác khác tại các 

cơ sở Giáo dục - Đào tạo và Dạy nghề công lập thuộc tỉnh quản lý (bao gồm giáo 

dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thƣờng xuyên, giáo dục nghề nghiệp, 

giáo dục đại học) đƣợc hỗ trợ 30% mức lƣơng đang hƣởng và phụ cấp chức vụ 

(nếu có), cụ thể nhƣ sau: 

a) Phụ trách, làm việc tại các Phòng Bồi dƣỡng nghiệp vụ; 

b) Viên chức Văn phòng, Tổ chức, Hành chính; Phòng Thanh tra - Pháp chế, 

Phòng Quan hệ Quốc tế, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Xây dựng cơ bản, 

Phòng Cơ sở vật chất, Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, Trung tâm - Viện trực thuộc 

trƣờng Đại học, Phòng Quan hệ doanh nghiệp - Giới thiệu việc làm (đối với giáo 

dục nghề nghiệp và giáo dục đại học); Kế toán, Văn thƣ, Thủ quỹ, Y tế đƣợc phân 

công trƣớc ngày 01/7/2012. 

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và 

Đào tạo, Giám đốc Sở Lao động - Thƣơng binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tài chính, 

Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Thủ 

Dầu Một, Thủ trƣởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký./. 

  

Nơi nhận: 
- Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội; 

- Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ; 

- Các Bộ: GD&ĐT, LĐTB-XH, Nội vụ, Tài 

chính; 

- Cục kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tƣ pháp; 

- Thƣờng trực Tỉnh ủy; 

- TT Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Thƣờng trực HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- LĐVP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh, 

UBND tỉnh; 

- Thƣờng trực HĐND, UBND các huyện, thị 

xã, TP; 

- Trung tâm Công báo tỉnh, Website tỉnh Bình 

Dƣơng; 

- Chuyên viên VP: ĐĐBQH-HĐND, UBND 

tỉnh; 

- Lƣu: VT, N, TH, HCTC. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

 

Lê Thanh Cung 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH DƢƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

Số: 54/2012/QĐ-UBND Thủ Dầu Một, ngày 14 tháng 12 năm 2012 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định về dạy thêm, 

học thêm trên địa bàn tỉnh Bình Dƣơng 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 

26/11/2003; 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, 
Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004; 

 Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009; 

 Căn cứ Thông tƣ số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ trƣởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm; 

 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số      
1837/TTr-SGDĐT ngày 04/12/2012, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

  

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về dạy thêm, học 

thêm trên địa bàn tỉnh Bình Dƣơng. 

 Điều 2. Quy định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Quyết định 

này thay thế Quyết định số 123/2007/QĐ-UBND ngày 21/12/2007 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bình Dƣơng ban hành quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn 

tỉnh Bình Dƣơng. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và 

Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trƣởng các 

cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

  

 TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

Huỳnh Văn Nhị 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH DƢƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

                    QUY ĐỊNH 

Về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bình Dƣơng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 54 /2012/QĐ-UBND  ngày 14 tháng 12 năm 
2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

Chƣơng I  

QUI ĐỊNH CHUNG  

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tƣợng áp dụng  

1. Văn bản này quy định về dạy thêm, học thêm có thu tiền bao gồm: điều 

kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục tổ chức dạy thêm, học thêm; hồ sơ, thủ tục cấp giấy 

phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm; trách nhiệm quản lý hoạt động dạy 

thêm, học thêm; thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm. 

2. Văn bản này áp dụng đối với ngƣời dạy thêm, ngƣời học thêm và các tổ 

chức, cá nhân tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm hoặc có liên quan đến hoạt 

động dạy thêm, học thêm. Việc phụ đạo cho những học sinh học lực yếu, kém, bồi 

dƣỡng học sinh giỏi thuộc trách nhiệm của nhà trƣờng, không thu tiền của học 

sinh, không coi là dạy thêm, học thêm.  

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

1. Dạy thêm, học thêm trong quy định này là hoạt động dạy học phụ thêm có 

thu tiền của ngƣời học, có nội dung theo chƣơng trình giáo dục phổ thông nhƣng 

ngoài kế hoạch giáo dục của chƣơng trình giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành. 

2. Dạy thêm, học thêm trong nhà trƣờng là dạy thêm, học thêm do cơ sở giáo 

dục công lập (gồm: cơ sở giáo dục phổ thông; trung tâm giáo dục thƣờng xuyên; 

trung tâm học tập cộng đồng; trung tâm ngoại ngữ, tin học, sau đây gọi chung là 

nhà trƣờng) tổ chức. 

3. Dạy thêm, học thêm ngoài nhà trƣờng là dạy thêm, học thêm không do các 

cơ sở giáo dục quy định tại khoản 2 điều này tổ chức. 

Điều 3. Nguyên tắc dạy thêm, học thêm  

1. Hoạt động dạy thêm, học thêm phải góp phần củng cố, nâng cao kiến thức, 

kỹ năng, giáo dục nhân cách của học sinh; phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý và 

không gây nên tình trạng vƣợt quá sức tiếp thu của ngƣời học.  

2. Không cắt giảm nội dung trong chƣơng trình giáo dục phổ thông chính khoá 

để đƣa vào giờ dạy thêm; không dạy thêm trƣớc những nội dung trong chƣơng trình 

giáo dục phổ thông chính khoá. 

3. Đối tƣợng học thêm là học sinh có nhu cầu học thêm, tự nguyện học thêm 

và đƣợc gia đình đồng ý; không đƣợc dùng bất cứ hình thức nào để ép buộc gia 
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đình học sinh và học sinh học thêm. 

4. Không tổ chức lớp dạy thêm, học thêm theo các lớp học chính khóa; học 

sinh trong cùng một lớp dạy thêm, học thêm phải có học lực tƣơng đƣơng nhau; 

khi xếp học sinh vào các lớp dạy thêm, học thêm phải căn cứ vào học lực của 

học sinh. 

5. Tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm phải chịu trách 

nhiệm về các nội dung đăng ký và xin phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học 

thêm. 

Điều 4. Các trƣờng hợp không đƣợc dạy thêm 

1. Không dạy thêm đối với học sinh đã đƣợc nhà trƣờng tổ chức dạy học 2 

buổi/ngày. 

2. Không dạy thêm đối với học sinh tiểu học, trừ các trƣờng hợp: bồi dƣỡng 

về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống. 

3. Cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và trƣờng dạy 

nghề không tổ chức dạy thêm, học thêm các nội dung theo chƣơng trình giáo dục 

phổ thông. 

4. Đối với giáo viên đang hƣởng lƣơng từ quỹ lƣơng của đơn vị sự nghiệp 

công lập: 

a) Không đƣợc tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trƣờng nhƣng có thể 

tham gia dạy thêm ngoài nhà trƣờng; 

b) Không đƣợc dạy thêm ngoài nhà trƣờng đối với học sinh mà giáo viên 

đang dạy chính khóa khi chƣa đƣợc sự cho phép của Thủ trƣởng cơ quan quản lý 

giáo viên đó. 

Chƣơng II  

 TỔ CHỨC DẠY THÊM, HỌC THÊM  

Điều 5. Tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trƣờng 

1. Học sinh có nguyện vọng học thêm phải viết đơn xin học thêm gửi nhà 

trƣờng; cha mẹ học sinh hoặc ngƣời giám hộ (sau đây gọi chung là cha mẹ học sinh) 

có con em xin học thêm trực tiếp ký, ghi cam kết với nhà trƣờng về dạy thêm, học 

thêm vào đơn xin học thêm và chịu trách nhiệm thực hiện cam kết.    

2. Hiệu trƣởng nhà trƣờng tiếp nhận đơn xin học thêm của học sinh, tổ chức 

phân nhóm học sinh theo học lực, phân công giáo viên phụ trách môn học và tổ 

chức dạy thêm theo nhóm học lực của học sinh. 

3. Giáo viên có nguyện vọng dạy thêm phải có đơn đăng ký dạy thêm; trong 

đơn có cam kết với nhà trƣờng về việc hoàn thành tốt tất cả các nhiệm vụ của giáo 

viên theo quy định chung và các nhiệm vụ khác do nhà trƣờng phân công, đồng thời 

thực hiện nghiêm túc các quy định về dạy thêm, học thêm trong nhà trƣờng.  

4. Hiệu trƣởng nhà trƣờng xét duyệt danh sách giáo viên dạy thêm, phân công 

giáo viên dạy thêm, xếp thời khoá biểu dạy thêm phù hợp với học lực của học sinh.  
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Điều 6. Tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trƣờng  

Tổ chức, cá nhân đƣợc cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm: 

1. Cam kết với Uỷ ban nhân dân xã, phƣờng, thị trấn (gọi chung là Uỷ ban 

nhân dân cấp xã) nơi đặt điểm dạy thêm, học thêm thực hiện các quy định về dạy 

thêm, học thêm ngoài nhà trƣờng và trách nhiệm giữ gìn trật tự, an ninh, đảm bảo 

vệ sinh môi trƣờng nơi tổ chức dạy thêm, học thêm. 

2. Công khai tại địa điểm tổ chức dạy thêm trƣớc và trong khi thực hiện 

dạy thêm:  

a) Giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm; 

b) Danh sách ngƣời dạy thêm; 

c) Thời khóa biểu dạy thêm, học thêm; 

d) Mức thu tiền học thêm. 

Điều 7. Thu và quản lý tiền học thêm  

1. Đối với dạy thêm, học thêm trong nhà trƣờng: 

a) Thu tiền học thêm để chi trả thù lao cho giáo viên trực tiếp dạy thêm ít nhất 

80%; chi cho công tác quản lý, cấp phép dạy thêm, học thêm của Sở Giáo dục và 

Đào tạo hoặc Phòng Giáo dục và Đào tạo 2%; phần còn lại chi cho công tác quản lý 

của nhà trƣờng, chi tiền điện, nƣớc, sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ dạy thêm, học 

thêm và phúc lợi; 

b) Mức thu tiền học thêm do thỏa thuận giữa cha mẹ học sinh với nhà trƣờng; 

c) Nhà trƣờng tổ chức thu, chi và công khai thanh, quyết toán tiền học thêm 

thông qua bộ phận tài vụ của nhà trƣờng; giáo viên dạy thêm không trực tiếp thu, chi 

tiền học thêm. 

2. Đối với dạy thêm, học thêm ngoài nhà trƣờng: 

a) Mức thu tiền học thêm do thỏa thuận giữa cha mẹ học sinh với tổ chức, cá 

nhân tổ chức dạy thêm, học thêm.  

b) Tổ chức, cá nhân tổ chức dạy thêm, học thêm thực hiện các quy định hiện 

hành về quản lý tài chính đối với tiền học thêm và chi 2% cho công tác quản lý, cấp 

phép dạy thêm, học thêm của Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc Phòng Giáo dục và Đào 

tạo. 

Điều 8. Yêu cầu đối với ngƣời dạy thêm  

1. Đạt trình độ chuẩn đƣợc đào tạo đối với từng cấp học theo quy định của 

Luật Giáo dục. 

2. Có đủ sức khoẻ. 

3. Có phẩm chất đạo đức tốt, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân và các quy 

định của pháp luật; hoàn thành các nhiệm vụ đƣợc giao tại cơ quan công tác. 
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4. Không trong thời gian bị kỉ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp 

hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, bị áp dụng biện pháp giáo dục 

tại xã, phƣờng, thị trấn hoặc đƣa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; không bị kỷ 

luật với hình thức buộc thôi việc. 

5. Đƣợc thủ trƣởng cơ quan quản lý hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 

xác nhận các nội dung quy định tại khoản 3, khoản 4 điều này (đối với ngƣời dạy 

thêm ngoài nhà trƣờng); đƣợc thủ trƣởng cơ quan quản lý cho phép theo quy định 

tại điểm b, khoản 4, điều 4 quy định này (đối với giáo viên đang hƣởng lƣơng từ 

quỹ lƣơng của đơn vị sự nghiệp công lập). 

Điều 9. Yêu cầu đối với ngƣời tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm 

1. Có trình độ đƣợc đào tạo tối thiểu tƣơng ứng với giáo viên dạy thêm theo 

quy định tại khoản 1, điều 8 quy định này. 

2. Có đủ sức khỏe.  

3. Không trong thời gian bị kỉ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp 

hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, bị áp dụng biện pháp giáo dục 

tại xã, phƣờng, thị trấn hoặc đƣa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; không bị kỷ 

luật với hình thức buộc thôi việc. 

Điều 10. Cơ sở vật chất phục vụ dạy thêm, học thêm 

 Cơ sở vật chất phục vụ dạy thêm, học thêm phải đảm bảo yêu cầu quy định 

tại Quyết định số 1221/QĐ-BYT ngày 18/4/2000 của Bộ Y tế về vệ sinh trƣờng 

học và Thông tƣ liên tịch số 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT ngày 16/6/2011 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tế hƣớng dẫn 

tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trƣờng tiểu học, trƣờng trung học cơ sở, trƣờng trung 

học phổ thông, trong đó có các yêu cầu tối thiểu: 

1. Địa điểm tổ chức dạy thêm, học thêm đảm bảo an toàn cho ngƣời dạy và 

ngƣời học; ở xa những nơi phát sinh các hơi khí độc hại, khói, bụi, tiếng ồn; ở xa 

các trục đƣờng giao thông lớn, sông, suối, thác, ghềnh hiểm trở.   

2. Phòng học đảm bảo diện tích trung bình từ 1,10m
2
/học sinh trở lên; đƣợc 

thông gió và đủ độ chiếu sáng tự nhiên hoặc nhân tạo; đảm bảo các tiêu chuẩn vệ 

sinh, phòng bệnh.  

3. Kích thƣớc bàn, ghế học sinh và bố trí bàn, ghế học sinh trong phòng học 

đảm bảo các yêu cầu tại Thông tƣ liên tịch số 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT 

ngày 16/6/2011. 

4. Bảng học đƣợc chống lóa; kích thƣớc, màu sắc, cách treo bảng học đảm 

bảo các yêu cầu tại Quyết định số 1221/QĐ-BYT ngày 18/4/2000. 

5. Có công trình vệ sinh và có nơi chứa rác thải hợp vệ sinh.  

Chƣơng III 

HỒ SƠ, THỦ TỤC 

TỔ CHỨC DẠY THÊM, HỌC THÊM 
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Điều 11. Hồ sơ cấp giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm 

1. Đối với dạy thêm, học thêm trong nhà trƣờng: 

a) Tờ trình xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm; 

b) Danh sách trích ngang ngƣời đăng ký dạy thêm đảm bảo các yêu cầu tại 

điều 8 quy định này. 

c) Bản kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong đó nêu rõ các 

nội dung về: đối tƣợng học thêm, nội dung dạy thêm; địa điểm, cơ sở vật chất tổ 

chức dạy thêm; mức thu và phƣơng án chi tiền học thêm, phƣơng án tổ chức dạy 

thêm, học thêm. 

2. Đối với dạy thêm, học thêm ngoài nhà trƣờng: 

a) Đơn xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, trong đó cam kết với 

Uỷ ban nhân dân cấp xã về thực hiện các quy định tại khoản 1, điều 6 quy định 

này; 

b) Danh sách trích ngang ngƣời tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và 

ngƣời đăng ký dạy thêm; 

c) Đơn xin dạy thêm có dán ảnh của ngƣời đăng ký dạy thêm và có xác nhận 

theo quy định tại khoản 5, điều 8 quy định này; 

d) Bản sao hợp lệ giấy tờ xác định trình độ đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ 

sƣ phạm của ngƣời tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và ngƣời đăng ký dạy 

thêm; 

đ) Giấy khám sức khoẻ do bệnh viện đa khoa cấp huyện trở lên hoặc Hội 

đồng giám định y khoa cấp cho ngƣời tổ chức dạy thêm, học thêm và ngƣời 

đăng ký dạy thêm;  

e) Bản kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong đó nêu rõ các 

nội dung về: đối tƣợng học thêm, nội dung dạy thêm, địa điểm, cơ sở vật chất tổ 

chức dạy thêm, mức thu tiền học thêm, phƣơng án tổ chức dạy thêm, học thêm. 

Điều 12. Trình tự, thủ tục cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, 

học thêm 

1. Tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm 

lập hồ sơ cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm theo quy định tại 

điều 11 quy định này; gửi hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức 

hoạt động dạy thêm, học thêm. 

2. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học 

thêm tiến hành thẩm định hồ sơ, kiểm tra địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức hoạt 

động dạy thêm, học thêm. 

3. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đƣợc hồ sơ hợp lệ, cơ quan 

có thẩm quyền quyết định cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm 

hoặc trả lời không đồng ý cho tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm bằng văn 

bản. 
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Điều 13. Thời hạn, gia hạn, thu hồi giấy phép tổ chức hoạt động dạy 

thêm, học thêm; đình chỉ hoạt động dạy thêm, học thêm  

1. Thời hạn của giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm nhiều nhất 

là 24 tháng kể từ ngày ký; trƣớc khi hết hạn 01 tháng phải tiến hành thủ tục gia 

hạn (nếu có nhu cầu). 

2. Thủ tục gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm thực hiện 

nhƣ cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm. 

3. Thu hồi giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm nếu tổ chức, cá nhân 

vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm. 

4. Đình chỉ hoạt động dạy thêm, học thêm nếu giấy phép tổ chức hoạt động 

dạy thêm, học thêm đã hết thời hạn quy định mà chƣa hoàn tất thủ tục gia hạn. 

5. Cấp có thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm 

thì có thẩm quyền gia hạn, thu hồi giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học 

thêm và đình chỉ hoạt động dạy thêm, học thêm.  

Chƣơng IV  

TRÁCH NHIỆM  QUẢN LÝ VÀ THẨM QUYỀN CẤP GIẤY PHÉP  

    TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY THÊM, HỌC THÊM 

Điều 14. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh  

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm chỉ đạo hoạt động dạy thêm, học 

thêm trên địa bàn. 

2. Hàng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ vào tình hình dạy thêm, học thêm 

trên địa bàn để sửa đổi, bổ sung các quy định dạy thêm, học thêm cho phù hợp. 

Điều 15. Trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo  

1. Là cơ quan đầu mối, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, địa 

phƣơng, đơn vị liên quan triển khai, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy định 

này; chịu trách nhiệm trƣớc Uỷ ban nhân dân tỉnh về quản lý hoạt động dạy thêm, 

học thêm trên địa bàn theo quy định. 

2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy 

thêm, học thêm đối với các trƣờng hợp tổ chức dạy thêm, học thêm có nội dung 

thuộc chƣơng trình trung học phổ thông hoặc thuộc nhiều chƣơng trình nhƣng có 

chƣơng trình cao nhất là chƣơng trình trung học phổ thông. 

3. Tổ chức hoặc phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan tổ chức phổ 

biến, thanh tra, kiểm tra về nội dung dạy thêm, học thêm; phòng ngừa và xử lý vi 

phạm theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm. 

4. Tổng hợp kết quả thực hiện quản lý dạy thêm, học thêm báo cáo Uỷ ban 

nhân dân tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo khi kết thúc năm học hoặc theo yêu cầu đột 

xuất. 

Điều 16. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện 
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1. Quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn theo quy định. 

2. Chỉ đạo việc thanh tra, kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn 

để phát hiện các sai phạm, kịp thời xử lý hoặc kiến nghị với cơ quan có thẩm 

quyền xử lý. 

3. Chỉ đạo Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm xác nhận vào hồ sơ xin 

cấp hoặc gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm cho các tổ chức 

và cá nhân có đủ điều kiện theo quy định tại điều 8, điều 9, điều 10 quy định này. 

4. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất với Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

Điều 17. Trách nhiệm của Phòng Giáo dục và Đào tạo  

1. Trƣởng phòng Giáo dục và Đào tạo cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy 

thêm, học thêm đối với các trƣờng hợp tổ chức dạy thêm, học thêm có nội dung 

thuộc chƣơng trình tiểu học, trung học cơ sở hoặc thuộc nhiều chƣơng trình nhƣng 

có chƣơng trình cao nhất là chƣơng trình trung học cơ sở. 

2. Thực hiện việc quản lý dạy thêm, học thêm trong nhà trƣờng và ngoài nhà 

trƣờng của tổ chức, cá nhân theo quy định của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. Chịu 

trách nhiệm trƣớc Uỷ ban nhân dân cấp huyện về quản lý dạy thêm, học thêm trên 

địa bàn. 

3. Phổ biến, chỉ đạo các trƣờng, các tổ chức và cá nhân liên quan thực hiện 

quy định về dạy thêm, học thêm.  

4. Tổ chức hoặc phối hợp với các ban ngành liên quan tổ chức thanh tra, 

kiểm tra nội dung dạy thêm, học thêm; phát hiện và xử lý vi phạm theo thẩm 

quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm. 

5. Tổng hợp kết quả thực hiện dạy thêm, học thêm báo cáo Uỷ ban nhân dân 

cấp huyện và Sở Giáo dục và Đào tạo khi kết thúc năm học hoặc báo cáo theo yêu 

cầu đột xuất. 

Điều 18. Trách nhiệm của Hiệu trƣởng và Thủ trƣởng các cơ sở giáo 

dục   

1. Tổ chức, quản lý và kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm trong nhà 

trƣờng; bảo đảm các điều kiện quy định về hoạt động dạy thêm, học thêm và 

quyền lợi của ngƣời học thêm, ngƣời dạy thêm. 

2. Quản lý, tổ chức việc dạy và học chính khóa, đảm bảo các nguyên tắc dạy 

thêm, học thêm quy định tại điều 3 quy định này; quản lý việc kiểm tra, đánh giá, 

xếp loại học sinh, xác nhận các nội dung yêu cầu đối với ngƣời dạy thêm theo quy 

định tại khoản 5, điều 8 quy định này nhằm ngăn chặn hiện tƣợng tiêu cực trong 

dạy thêm, học thêm.  

3. Kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử 

lý vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm. 

4. Chịu trách nhiệm về chất lƣợng dạy thêm, học thêm, quản lý cơ sở vật 

chất, thiết bị dạy học, kinh phí dạy thêm, học thêm trong nhà trƣờng. 
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Điều 19. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động dạy thêm, 

học thêm ngoài nhà trƣờng 

1. Thực hiện các quy định về dạy thêm, học thêm của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo, của Uỷ ban nhân dân tỉnh; hƣớng dẫn về dạy thêm, học thêm của Sở Giáo dục 

và Đào tạo và các quy định khác có liên quan của pháp luật.  

2. Quản lý và đảm bảo quyền của ngƣời học thêm, ngƣời dạy thêm. Nếu tạm 

ngừng hoặc chấm dứt dạy thêm phải báo cáo cơ quan cấp phép và thông báo 

công khai cho ngƣời học thêm biết trƣớc ít nhất là 30 ngày. Hoàn trả các khoản 

tiền đã thu của ngƣời học thêm tƣơng ứng với phần dạy thêm không thực hiện, 

thanh toán đầy đủ kinh phí với ngƣời dạy thêm và các tổ chức, cá nhân liên quan. 

3. Quản lý, lƣu giữ và xuất trình khi đƣợc thanh tra, kiểm tra hồ sơ dạy thêm, 

học thêm bao gồm: hồ sơ cấp giấp phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm; 

danh sách ngƣời dạy thêm; danh sách ngƣời học thêm; thời khóa biểu dạy thêm; 

đơn xin học thêm, hồ sơ tài chính theo quy định hiện hành. 

4. Chịu sự thanh tra, kiểm tra của chính quyền, của cơ quan có trách nhiệm 

quản lý giáo dục các cấp trong việc thực hiện qui định về dạy thêm, học thêm; 

thực hiện báo cáo định kỳ với cơ quan quản lý. 

Chƣơng V  

THANH TRA, KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM 

Điều 20. Thanh tra, kiểm tra  

Hoạt động dạy thêm, học thêm chịu sự thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản 

lý giáo dục, của các cơ quan thanh tra Nhà nƣớc, thanh tra chuyên ngành có liên 

quan, của chính quyền các cấp. 

Điều 21. Xử lý vi phạm  

1. Cơ sở giáo dục, tổ chức cá nhân vi phạm quy định về dạy thêm, học 

thêm, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý hành chính hoặc truy cứu 

trách nhiệm hình sự theo quy định. 

2. Ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị; cán bộ, công chức, viên chức 

do Nhà nƣớc quản lý vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm thì bị xử lý kỷ 

luật theo quy định. 

Chƣơng VI 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 22. Tổ chức thực hiện 

 1. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm hƣớng dẫn cụ thể các quy định 

này và triển khai thực hiện; 

 2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc khó khăn vƣớng 

mắc, các nhà trƣờng, tổ chức, cá nhân phản ánh về Sở Giáo dục và Đào tạo để 

kịp thời giải quyết. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH DƢƠNG 
 

Số: 58/2014/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

         Thủ Dầu Một, ngày  22  tháng 12 năm  2014 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành chính sách hỗ trợ đối với 

 viên chức ngành giáo dục - đào tạo và dạy nghề tỉnh Bình Dƣơng 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 

11 năm 2003; 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, 

Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Căn cứ Nghị quyết số 36/2014/NQ-HĐND8 ngày 10 tháng 12 năm 2014 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dƣơng Khoá VIII - Kỳ họp thứ 13 về  chính sách hỗ 

trợ đối với viên chức ngành giáo dục - đào tạo và dạy nghề tỉnh Bình Dƣơng; 

Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 2386/TTr-SGDĐT 

ngày 22 tháng 12 năm 2014 về việc ban hành chính sách hỗ trợ đối với viên chức 

ngành giáo dục - đào tạo và dạy nghề tỉnh Bình Dƣơng, 

QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1. Ban hành chính sách hỗ trợ đối với viên chức ngành giáo dục - đào 

tạo và dạy nghề tỉnh Bình Dƣơng, gồm các nội dung nhƣ sau:  

1. Hỗ trợ cho viên chức phụ trách công tác thƣ viện tại các cơ sở giáo dục - 

đào tạo và dạy nghề công lập: 

Viên chức phụ trách công tác thƣ viện tại các cơ sở giáo dục - đào tạo và 

dạy nghề công lập thuộc tỉnh quản lý (bao gồm giáo dục mầm non, giáo dục phổ 

thông, giáo dục thƣờng xuyên, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học) đƣợc hỗ 

trợ 0,2 lần mức lƣơng cơ sở/ngƣời/tháng. 

2. Hỗ trợ giáo viên tiểu học dạy lớp vƣợt số học sinh theo quy định của 

Điều lệ trƣờng tiểu học: 

Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn dạy lớp tiểu học có số học sinh vƣợt 

từ 20% trở lên so với số học sinh/lớp theo quy định đƣợc hỗ trợ thêm 18 giờ 

dạy/giáo viên/tháng (cách tính nhƣ phụ cấp tiền dạy thêm giờ). Thời gian hƣởng 9 

tháng/năm. 

3. Hỗ trợ giáo viên cấp học mầm non: 
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- Giáo viên Mầm non mới ra trƣờng, trong thời gian tập sự đƣợc hỗ trợ thêm 

15% cho đủ 100% lƣơng bậc khởi điểm và phụ cấp (nếu có); 

- Hỗ trợ 0,5 lần mức lƣơng cơ sở/ngƣời/tháng đối với cán bộ quản lý, giáo 

viên mẫu giáo và 0,7 lần mức lƣơng cơ sở/ngƣời/tháng đối với giáo viên nhà trẻ 

(bao gồm cả giáo viên trong thời gian tập sự), thời gian hỗ trợ là 05 năm. 

Điều 2. Chính sách hỗ trợ đối với viên chức ngành giáo dục - đào tạo và dạy 

nghề tỉnh Bình Dƣơng là căn cứ để xây dựng dự toán, xét duyệt, cấp phát và quyết 

toán bằng nguồn vốn ngân sách cấp; giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp Sở Tài 

chính tổ chức triển khai thực hiện chính sách này theo đúng quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và 

Đào tạo, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Lao động - 

Thƣơng binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, 

Thủ trƣởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký./. 

  

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 KT.CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH THƢỜNG TRỰC 

 (Đã ký) 

 Trần Văn Nam 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH DƢƠNG 

           

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 52/2015/QĐ-UBND Thủ Dầu Một, ngày 30 tháng 11 năm 2015 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn  

và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dƣơng 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy 

ban nhân dân ngày 03/12/2004; 

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ 

chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ƣơng; 

Căn cứ Thông tƣ liên tịch số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 29/5/2015 của 

Bộ Giáo dục vả Đào tạo và Bộ Nội vụ hƣớng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ƣơng, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị 

xã, thành phố thuộc tỉnh; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại văn bản số 1995/SGDĐT-

TCCB ngày 02/11/2015 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 792/TTr-SNV ngày 

19/11/2015, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dƣơng. 

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết 

định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 06/4/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dƣơng ban 

hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và 

Đào tạo tỉnh Bình Dƣơng. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc 

Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ 

trƣởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
Nơi nhận: 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ; 

- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tƣ pháp); 

- TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Nhƣ Điều 3; 

- Sở Tƣ pháp; 

- Trung tâm Công báo, Website tỉnh; 

- LĐVP, Lh, Trg, TH; 

- Lƣu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

 

Trần Văn Nam 

 



 

72 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH DƢƠNG 
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

QUY ĐỊNH 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dƣơng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 52/2015/QĐ-UBND 

ngày 30 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dƣơng) 

 

Chƣơng I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Vị trí  

Sở Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi tắt là Sở) là cơ quan chuyên môn thuộc 

Ủy ban nhân dân tỉnh; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác 

của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hƣớng dẫn kiểm tra về 

chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Sở có tƣ cách pháp nhân, có con dấu và đƣợc mở tài khoản tại Kho bạc Nhà 

nƣớc. 

Điều 2. Chức năng  

Sở có chức năng tham mƣu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nƣớc về 

giáo dục và đào tạo ở tỉnh theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy 

quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 

Chƣơng II 

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN 

 

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn  

1. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh: 

a) Dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng 

năm; chƣơng trình, dự án, đề án; biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải 

cách hành chính nhà nƣớc về lĩnh vực giáo dục và đào tạo ở tỉnh;  

b) Dự thảo mức thu học phí, lệ phí tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục 

thuộc phạm vi quản lý của tỉnh để Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân 

tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật; 

c) Dự thảo văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Giáo dục và Đào tạo;  
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d) Dự thảo hƣớng dẫn cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức 

của Phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 

37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ, Thông tƣ liên tịch số 

11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 29 tháng 5 năm 2015 và các văn bản pháp 

luật khác có liên quan;  

đ) Dự thảo văn bản quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với 

ngƣời đứng đầu, cấp phó ngƣời đứng đầu các đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; 

Trƣởng phòng, Phó Trƣởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp 

huyện. 

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: 

a) Dự thảo các quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể đối với các 

đơn vị thuộc Sở; 

b) Dự thảo các quyết định cho phép thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể, 

chuyển đổi loại hình các cơ sở giáo dục (bao gồm cả các cơ sở giáo dục có sự 

tham gia đầu tƣ của các tổ chức, cá nhân nƣớc ngoài) trực thuộc Sở;  

c) Dự thảo quyết định, chỉ thị cá biệt trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo 

thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.  

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch 

sau khi đƣợc phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hƣớng dẫn, phổ biến, giáo dục, 

theo dõi thi hành pháp luật về giáo dục thuộc phạm vi quản lý đƣợc giao. 

4. Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về việc xác nhận, đăng ký, cấp 

giấy phép, văn bằng, chứng chỉ thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý của Sở theo 

quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân 

tỉnh; 

5. Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học, công nghệ tiên 

tiến trong giáo dục; tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của tỉnh; quản lý công tác 

nghiên cứu khoa học, công nghệ trong các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở; xây dựng 

hệ thống thông tin, lƣu trữ phục vụ công tác quản lý của Sở. 

6. Tổ chức, xây dựng, nhân điển hình tiên tiến và thực hiện công tác thi đua, 

khen thƣởng về giáo dục trên địa bàn tỉnh. 

7. Hƣớng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra, thanh tra các cơ sở giáo dục trực 

thuộc Sở, các Phòng Giáo dục và Đào tạo về thực hiện mục tiêu, chƣơng trình, nội 

dung, kế hoạch giáo dục, quy chế chuyên môn, việc thực hiện chính sách đối với 

ngƣời học, các điều kiện đảm bảo của các cơ sở giáo dục công lập; công tác tuyển 

sinh, thi, xét duyệt, cấp văn bằng, chứng chỉ, kiểm định chất lƣợng giáo dục; công 

tác phổ cập giáo dục, chống mù chữ, xây dựng xã hội học tập ở địa phƣơng và các 

hoạt động giáo dục khác theo hƣớng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

8. Hƣớng dẫn xây dựng và tổng hợp kế hoạch đào tạo, bồi dƣỡng nhà giáo, 

công chức, viên chức của các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Sở; tổ 

chức thực hiện sau khi đƣợc cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 
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9. Hƣớng dẫn, tổ chức thực hiện việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn 

lực để phát triển giáo dục ở tỉnh; kiểm tra việc thực hiện quyền tự chủ, tự chịu 

trách nhiệm của các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở theo quy định của pháp 

luật. 

10. Quyết định mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp đối với 

các trƣờng trung cấp chuyên nghiệp trực thuộc Sở theo quy định của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. 

11. Quyết định cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục 

các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

12. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nƣớc về các hoạt động có liên 

quan đến lĩnh vực giáo dục của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ở tỉnh; hƣớng 

dẫn và kiểm tra hoạt động của các hội, tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực giáo 

dục ở tỉnh theo quy định của pháp luật. 

13. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nƣớc các tổ chức dịch vụ đƣa 

ngƣời đi du học tự túc theo quy định của pháp luật; thực hiện hợp tác quốc tế về 

lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật và của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

14. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ 

pháp luật về giáo dục trong việc bảo đảm các điều kiện thành lập trƣờng, hoạt 

động giáo dục, mở ngành đào tạo, công khai chất lƣợng giáo dục, điều kiện bảo 

đảm chất lƣợng giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

15. Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức thuộc 

Sở và các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở. 

16. Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tƣ thẩm định các điều kiện, 

tiêu chuẩn để cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tƣ về giáo dục đối 

với các tổ chức, cá nhân nƣớc ngoài; cấp, thu hồi giấy phép hoạt động; hƣớng dẫn, 

kiểm tra, thanh tra hoạt động giáo dục của các cơ sở giáo dục có sự tham gia đầu 

tƣ của tổ chức, cá nhân nƣớc ngoài theo quy định của pháp luật. 

17. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tƣ cụ thể hóa 

các tiêu chuẩn, định mức kinh phí giáo dục địa phƣơng; hƣớng dẫn xây dựng và 

lập dự toán ngân sách giáo dục hàng năm đối với các cơ sở giáo dục theo phân cấp 

quản lý; quyết định giao dự toán chi ngân sách giáo dục đối với các cơ sở giáo dục 

theo phân cấp quản lý sau khi đã đƣợc cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; xác 

định, cân đối ngân sách nhà nƣớc chi cho giáo dục hàng năm trình cơ quan có 

thẩm quyền phê duyệt; kiểm tra việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc và các nguồn 

thu hợp pháp khác của các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. 

18. Thực hiện cải cách hành chính, công tác thực hành tiết kiệm, phòng 

chống tham nhũng, lãng phí; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo, kiến nghị có liên quan đến giáo dục và xử lý vi phạm theo quy định của pháp 

luật. 

19. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí 

việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lƣợng ngƣời làm việc 

trong các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở; thực hiện chế độ tiền lƣơng và chế độ đãi ngộ, 
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đào tạo, bồi dƣỡng, khen thƣởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và lao động 

thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy 

quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

20. Quản lý về tài chính, tài sản, cơ sở vật chất đƣợc giao theo quy định của 

pháp luật và của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

21. Thực hiện thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và hàng năm, báo cáo 

đột xuất về tổ chức và hoạt động giáo dục của tỉnh với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ 

Giáo dục và Đào tạo. 

22. Thực hiện nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh giao và theo quy định của pháp luật. 

 

Chƣơng III 

TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ 

 

Điều 4. Tổ chức bộ máy  

1. Lãnh đạo Sở: 

a) Sở có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc; 

b) Giám đốc Sở là ngƣời đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trƣớc Ủy ban nhân 

dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trƣớc pháp luật về thực hiện chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở; thực hiện các chức trách, nhiệm vụ của Giám 

đốc Sở đƣợc quy định tại Điều 7 Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 

của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng; 

c) Phó Giám đốc Sở là ngƣời giúp Giám đốc Sở phụ trách, chỉ đạo một số 

mặt công tác của các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở, chịu trách nhiệm 

trƣớc Giám đốc Sở và trƣớc pháp luật về nhiệm vụ đƣợc phân công. Khi Giám đốc 

Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở đƣợc Giám đốc Sở ủy nhiệm điều hành các 

hoạt động của Sở; 

d) Giám đốc có thể ủy quyền cho Phó Giám đốc giải quyết các công việc cụ 

thể khác và các Phó Giám đốc không đƣợc ủy quyền lại cho công chức cấp dƣới; 

đ) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen 

thƣởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hƣu và thực hiện các chế độ, chính sách đối với 

Giám đốc Sở và Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định 

theo quy định của Đảng và Nhà nƣớc. 

2. Cơ cấu tổ chức: 

a) Các tổ chức tham mƣu, tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ: 

- Văn phòng; 

- Thanh tra; 

- Phòng Tổ chức cán bộ;  
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- Phòng Kế hoạch - Tài chính;      

- Phòng Chính trị, tƣ tƣởng - Pháp chế;  

- Phòng Giáo dục Mầm non; 

- Phòng Giáo dục Tiểu học; 

- Phòng Giáo dục Trung học - Thƣờng xuyên; 

- Phòng Giáo dục Chuyên nghiệp và Đại học; 

- Phòng Khảo thí - Quản lý chất lƣợng giáo dục. 

Mỗi tổ chức trên đây có 01 cấp trƣởng và không quá 02 cấp phó. Các chức 

vụ này do Giám đốc Sở bổ nhiệm, miễn nhiệm, trừ chức vụ Chánh Thanh tra do 

Giám đốc Sở bổ nhiệm, miễn nhiệm sau khi thỏa thuận với Chánh Thanh tra tỉnh.  

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của các tổ chức tham mƣu, tổng 

hợp và chuyên môn, nghiệp vụ do Giám đốc Sở quy định trên cơ sở quy định về 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở do Ủy ban nhân dân 

tỉnh ban hành. 

b) Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở bao gồm: trƣờng trung cấp chuyên 

nghiệp; trƣờng trung học phổ thông; trƣờng phổ thông có nhiều cấp học, có cấp 

học trung học phổ thông; trung tâm giáo dục thƣờng xuyên tỉnh; trung tâm giáo 

dục thƣờng xuyên - kỹ thuật - hƣớng nghiệp huyện, thị, thành phố; trung tâm 

ngoại ngữ, tin học; trƣờng, lớp dành cho ngƣời khuyết tật; trƣờng, cơ sở thực hành 

sƣ phạm và các cơ sở giáo dục trực thuộc khác theo phân cấp (nếu có) thuộc thẩm 

quyền quản lý nhà nƣớc của Ủy ban nhân dân tỉnh.  

Việc thành lập các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở do Sở chủ trì, phối hợp 

với Sở Nội vụ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định. 

Điều 5. Biên chế 

1. Biên chế của Sở thuộc biên chế hành chính của tỉnh, do Ủy ban nhân dân 

tỉnh giao. 

Căn cứ quy định hiện hành của Nhà nƣớc về quản lý biên chế công chức và 

căn cứ chức năng, nhiệm vụ, khối lƣợng, tính chất, đặc điểm cụ thể công tác giáo 

dục và đào tạo của tỉnh trong từng giai đoạn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 

phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu công chức 

theo ngạch, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và quyết định số biên chế công 

chức hàng năm của Sở Giáo dục và Đào tạo, bảo đảm thực hiện tốt chức năng, 

nhiệm vụ đƣợc giao. 

2. Biên chế sự nghiệp của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở do Ủy ban 

nhân dân tỉnh quyết định theo quy định. 

Chƣơng IV 

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC 
 

Điều 6. Chế độ làm việc 
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1. Sở làm việc theo chƣơng trình, kế hoạch công tác hàng năm do Ủy ban 

nhân dân tỉnh giao và theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đƣợc quy định trong 

bản Quy định này.  

2. Sở làm việc theo chế độ thủ trƣởng, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân 

chủ. Giám đốc Sở là ngƣời đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trƣớc Ủy ban nhân dân 

tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trƣớc pháp luật trong việc thực hiện chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nƣớc về lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên 

địa bàn tỉnh và các công việc đƣợc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh phân công hoặc ủy quyền; đồng thời chịu trách nhiệm trƣớc Bộ trƣởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về các vấn đề thuộc lĩnh vực công tác chuyên môn của 

ngành. 

3. Các tổ chức tham mƣu, tổng hợp, chuyên môn nghiệp vụ và các đơn vị sự 

nghiệp thuộc Sở làm việc theo chế độ Thủ trƣởng, thực hiện chức năng, nhiệm vụ 

quyền hạn theo quy định và chịu trách nhiệm trƣớc Giám đốc và trƣớc pháp luật 

về kết quả hoạt động của đơn vị và công việc đƣợc phân công. 

Điều 7. Mối quan hệ công tác 

1. Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo 

 Sở chịu sự chỉ đạo, hƣớng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ và các 

mặt công tác do Bộ Giáo dục và Đào tạo phụ trách. Giám đốc Sở có trách nhiệm 

báo cáo tình hình công tác chuyên môn cho Bộ Giáo dục và Đào tạo theo chế độ 

định kỳ và theo yêu cầu đột xuất. 

2. Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh  

 Sở chịu sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Ủy ban nhân dân tỉnh. Giám 

đốc Sở có trách nhiệm báo cáo tình hình công tác theo chế độ định kỳ và theo yêu 

cầu đột xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh. Trƣớc khi tổ chức thực hiện các chƣơng 

trình công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các ngành Trung ƣơng có liên quan 

đến chƣơng trình, kế hoạch chung của tỉnh, Sở phải báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của 

Ủy ban nhân dân tỉnh. 

3. Đối với các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và Ủy ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố 

  Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với các 

sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

đối với các mặt công tác thuộc chức năng quản lý của Sở về công tác giáo dục và 

đào tạo. 

 Trong phạm vi nhiệm vụ đƣợc phân công, Sở Giáo dục và Đào tạo đƣợc yêu 

cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

báo cáo tình hình và các vấn đề có liên quan bằng văn bản hoặc trực tiếp trao đổi 

để triển khai thực hiện nhiệm vụ đƣợc phân công theo sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo và Ủy ban nhân dân tỉnh. 

4. Đối với các cơ quan, đơn vị của Trung ƣơng và các tỉnh, thành phố khác 

trú đóng và hoạt động trên địa bàn của tỉnh, Sở giữ mối quan hệ chặt chẽ với các 
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cơ quan, đơn vị này để giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà 

nƣớc về lĩnh vực công tác giáo dục và đào tạo. 

 

Chƣơng V 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

Điều 8. Trách nhiệm thực hiện 

Căn cứ Quy định này, Giám đốc Sở có trách nhiệm ban hành quy chế làm 

việc của các phòng, đơn vị trực thuộc; quy định cụ thể về chế độ làm việc, chế độ 

quản lý theo từng lĩnh vực; tổ chức sắp xếp các phòng, đơn vị theo hƣớng tinh 

gọn, hiệu quả; bố trí cán bộ, công chức phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chuyên 

môn, bảo đảm phát huy tốt hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nƣớc mà Sở đƣợc phân 

công, phân cấp thực hiện trên địa bàn tỉnh. 

Điều 9. Việc sửa đổi, bổ sung, thay thế các nội dung trong bản Quy định này 

do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thống nhất với Giám đốc Sở Nội vụ trình Ủy 

ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

 

Trần Văn Nam 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH DƢƠNG 

 

Số:  28/2016/QĐ-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bình Dƣơng, ngày 19 tháng  8  năm 2016 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc quy định mức thu, quản lý học phí và chính sách miễn,  

giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với các cơ sở giáo dục  

thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Bình Dƣơng  

từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021  
  

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƢƠNG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phƣơng ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy 

định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục 

quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 

2015 - 2016 đến năm học 2020 – 2021; 

Căn cứ Thông tƣ Liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC- BLĐTBXH 

ngày 30/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Lao động -

Thƣơng binh và Xã hội Hƣớng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 

86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế 

thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và 

chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến 

năm học 2020 – 2021; 

Căn cứ Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND9 ngày 12 tháng 8 năm 2016 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dƣơng Khoá IX - Kỳ họp thứ 2 về việc quy định về 

mức thu học phí và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với 

cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Bình Dƣơng từ 

năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021; 

Theo Tờ trình số 1382/TTr-SGDĐT  ngày 18/8/2016 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Quy định chung  

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quyết định này quy định về mức thu, quản lý học phí và chính sách miễn, 

giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo 

dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Bình Dƣơng từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 

2020 - 2021.  

2. Đối tƣợng áp dụng 
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Trẻ em học mầm non, học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu 

sinh đang học tại cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định 

của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp trực thuộc 

tỉnh trực tiếp quản lý. 

3. Nguyên tắc xác định học phí. 

a) Đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập: Mức thu học 

phí phải phù hợp với điều kiện kinh tế của từng địa bàn dân cƣ, khả năng đóng 

góp thực tế của ngƣời dân; 

b) Đối với giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp công lập: Học phí của 

các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập tự bảo đảm chi thƣờng 

xuyên và chi đầu tƣ theo quy định của Chính phủ đƣợc xác định trên cơ sở định 

mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí do cơ quan có thẩm quyền ban hành và 

lộ trình tính đủ chi phí đào tạo. Học phí của các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục 

nghề nghiệp công lập chƣa tự bảo đảm chi thƣờng xuyên và chi đầu tƣ theo quy 

định của Chính phủ đƣợc xác định trên cơ sở tính toán có sự cân đối giữa hỗ trợ 

của Nhà nƣớc và đóng góp của ngƣời học, thực hiện theo lộ trình giảm dần bao 

cấp của nhà nƣớc; 

c) Cơ sở giáo dục công lập thực hiện chƣơng trình chất lƣợng cao đƣợc thu 

học phí tƣơng xứng để bù đắp chi phí đào tạo; 

d) Cơ sở giáo dục ngoài công lập đƣợc tự quyết định mức thu học phí.  

đ) Các cơ sở giáo dục phải thông báo công khai mức học phí cho từng năm 

học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, công khai cho từng năm học 

và dự kiến cả khóa học đối với giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp.   

4. Mức thu học phí 

a) Mức thu học phí các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công 

lập giảng dạy theo chƣơng trình đại trà năm học 2016 - 2017. 

  Đơn vị tính: đồng/học sinh/tháng 

         Ngành học, cấp học 

Vùng, địa bàn 
Mầm non 

Trung học cơ sở Trung học phổ thông 

THCS 
GDTX cấp 

THCS 
THPT 

GDTX  

cấp THPT 

1. Thành thị      

- Trƣờng đạt chuẩn quốc gia 180.000 

60.000 60.000 80.000 80.000 

- Trƣờng chƣa đạt chuẩn quốc gia 90.000 

2. Nông thôn 50.000 40.000 40.000 60.000 60.000 

Từ năm học 2017 - 2018 trở đi, trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng tăng bình quân 

hàng năm do Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ thông báo, Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh 

mức thu học phí và trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt. 

b) Mức thu học phí đối với các chƣơng trình đào tạo đại trà ở các cơ sở giáo 

dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập tự đảm bảo kinh phí chi thƣờng xuyên 
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và chi đầu tƣ áp dụng theo các khối ngành, chuyên ngành đào tạo từ năm học 2016 

- 2017 đến năm học 2020 - 2021 nhƣ sau: 

Đơn vị: 1.000 đồng/tháng/sinh viên 

 

Khối ngành, chuyên 

ngành đào tạo 
 

Từ năm học 2016-2017 

đến năm học 2017-2018 

Từ năm học 2018-2019 

đến năm học 2019-2020 
Năm học 2020-2021 

Trung 

cấp 

Cao 

đẳng 

Đại 

học 

Trung 

cấp 

Cao 

đẳng 

Đại 

học 

Trung 

cấp 

Cao 

đẳng 

Đại 

học 

1. Khoa học xã hội, 

kinh tế, luật; nông, lâm, 

thủy sản 

1.225 1.400 1.750 1.295 1.480 1.850 1.435 1.640 2.050 

2. Khoa học tự nhiên; 

kỹ thuật, công nghệ; thể 

dục thể thao, nghệ 

thuật; khách sạn, du lịch 

1.435 1.640 2.050 1.540 1.760 2.200 1.680 1.920 2.400 

3. Y dƣợc 3.080 3.520 4.400 3.220 3.680 4.600 3.535 4.040 5.050 

c) Mức thu học phí đối với các chƣơng trình đào tạo đại trà ở các cơ sở giáo 

đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập chƣa tự đảm bảo kinh phí chi thƣờng 

xuyên và chi đầu tƣ áp dụng theo các khối ngành, chuyên ngành đào tạo từ năm 

học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021 nhƣ sau: 

                                                         Đơn vị tính: 1.000 đồng/tháng/sinh viên, học viên 

Nhóm ngành 
Năm học 

2016-2017 

Năm học 

2017-2018 

Năm học 

2018-2019 

Năm học 

2019-2020 

Năm học 

2020-2021 

1. Hệ đại học      

a) Khoa học xã hội, kinh tế, 

luật, nông, lâm, thủy sản 
670 740 810 890 980 

b) Khoa học tự nhiên, kỹ thuật, 

công nghệ, thể dục thể thao 
790 870 960 1.060 1.170 

c) Y dƣợc 970 1.070 1.180 1.300 1.430 

2. Hệ Cao đẳng      

a)  Khoa học xã hội, kinh tế, 

luật; nông, lâm, thủy sản 
540 590 650 710 780 

b) Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, 

công nghệ; thể dục thể thao, 

nghệ thuật; khách sạn, du lịch 

630 700 770 850 940 

c) Y dƣợc 780 860 940 1.040 1.140 

3. Hệ trung cấp      

a)  Khoa học xã hội, kinh tế, 

luật; nông, lâm, thủy sản 
470 520 570 620 690 

b) Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, 

công nghệ; thể dục thể thao, 

nghệ thuật; khách sạn, du lịch 

550 610 670 740 820 
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Nhóm ngành 
Năm học 

2016-2017 

Năm học 

2017-2018 

Năm học 

2018-2019 

Năm học 

2019-2020 

Năm học 

2020-2021 

c) Y dƣợc 680 750 830 910 1.000 

d) Mức thu học phí đối với đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ từ năm học 2016 - 2017 

đến năm học 2020 - 2021 đƣợc xác định bằng mức thu học phí của đào tạo đại học 

nhân (x) hệ số nhƣ sau: 

Trình độ đào tạo Hệ số so với đại học 

3. Đào tạo thạc sĩ 1,5 

4. Đào tạo tiến sĩ 2,5 

đ) Học phí đào tạo đại học và giáo dục nghề nghiệp thực hiện theo phƣơng 

thức giáo dục thƣờng xuyên áp dụng mức không vƣợt quá 150% mức thu học phí 

so với hệ đào tạo chính quy tƣơng ứng cùng trình độ đào tạo, nhóm ngành, chuyên 

ngành và nghề đào tạo theo chƣơng trình đào tạo đại trà tại cơ sở giáo dục đại học 

và giáo dục nghề nghiệp chƣa thực hiện tự chủ chi thƣờng xuyên và chi đầu tƣ. 

Học phí đối với các chƣơng trình đào tạo, bồi dƣỡng ngắn hạn khác đƣợc áp dụng 

thu theo sự thỏa thuận chi phí giữa cơ sở giáo dục và ngƣời học. Không áp dụng 

chính sách miễn, giảm học phí đối với ngƣời học theo phƣơng thức giáo dục 

thƣờng xuyên và đào tạo, bồi dƣỡng ngắn hạn tại các cơ sở giáo dục thƣờng 

xuyên. 

5. Quy định về miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập. 

a) Đối tƣợng không phải đóng học phí. 

Đối tƣợng không phải đóng học phí tại các cơ sở giáo dục công lập bao 

gồm: Học sinh tiểu học; Học sinh, sinh viên sƣ phạm; Ngƣời học các ngành 

chuyên môn đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an 

ninh theo quy định của Luật Giáo dục đại học. 

b) Đối tƣợng đƣợc miễn học phí. 

- Ngƣời có công với cách mạng và thân nhân của ngƣời có công với cách 

mạng theo Pháp lệnh ƣu đãi ngƣời có công với cách mạng số 26/2005/PL-

UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005, Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 

16 tháng 7 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ƣu đãi ngƣời có 

công với cách mạng. 

- Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên bị tàn tật, khuyết tật có khó 

khăn về kinh tế. 

- Trẻ em học mẫu giáo và học sinh dƣới 16 tuổi không có nguồn nuôi dƣỡng 

quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 

năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tƣợng 

bảo trợ xã hội. 

Ngƣời từ 16 tuổi đến 22 tuổi thuộc một trong các trƣờng hợp quy định 

tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=26/2005/PL-UBTVQH11&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=26/2005/PL-UBTVQH11&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tƣợng bảo trợ xã 

hội mà đang học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học 

văn bằng thứ nhất. 

- Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ 

nghèo theo quy định của tỉnh. 

- Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông là con của hạ sĩ quan và binh 

sĩ, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong lực lƣợng vũ trang nhân dân. 

- Học sinh, sinh viên hệ cử tuyển (kể cả học sinh cử tuyển học nghề nội trú 

với thời gian đào tạo từ 3 tháng trở lên). 

- Học sinh trƣờng phổ thông dân tộc nội trú, trƣờng dự bị đại học, khoa dự 

bị đại học. 

- Học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại 

học là ngƣời dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của 

tỉnh. 

- Sinh viên học chuyên ngành Mác - Lê nin và Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh. 

- Học sinh, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh các chuyên ngành: Lao, 

Phong, Tâm thần, Giám định pháp y, Pháp y tâm thần và Giải phẫu bệnh. 

- Học sinh, sinh viên ngƣời dân tộc thiểu số rất ít ngƣời ở vùng có điều kiện 

kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có 

thẩm quyền. 

- Sinh viên cao đẳng, đại học, học viên cao học, nghiên cứu sinh học các 

chuyên ngành trong lĩnh vực năng lƣợng nguyên tử. 

- Ngƣời tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp. 

- Ngƣời học các trình độ trung cấp, cao đẳng, đối với các ngành, nghề khó 

tuyển sinh nhƣng xã hội có nhu cầu theo danh mục do Thủ trƣởng cơ quan quản lý 

nhà nƣớc về giáo dục nghề nghiệp ở Trung ƣơng quy định. 

- Ngƣời học các ngành chuyên môn đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển kinh 

tế - xã hội, quốc phòng, an ninh theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp. 

c) Đối tƣợng đƣợc giảm học phí 

- Các đối tƣợng đƣợc giảm 70% học phí gồm: 

+ Học sinh, sinh viên học các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù 

trong các trƣờng văn hóa - nghệ thuật công lập và ngoài công lập, gồm: Nhạc công 

kịch hát dân tộc, nhạc công truyền thống Huế, đờn ca tài tử Nam Bộ, diễn viên sân 

khấu kịch hát, nghệ thuật biểu diễn dân ca, nghệ thuật ca trù, nghệ thuật bài chòi, 

biểu diễn nhạc cụ truyền thống; 

+ Học sinh, sinh viên các chuyên ngành nhã nhạc, cung đình, chèo, tuồng, 

cải lƣơng, múa, xiếc; một số nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với giáo 

dục nghề nghiệp. Danh mục các nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ 

Lao động - Thƣơng binh và Xã hội quy định; 
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+ Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số 

(không phải là dân tộc thiểu số rất ít ngƣời) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền. 

- Các đối tƣợng đƣợc giảm 50% học phí gồm: 

+ Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên là con cán bộ, công nhân, 

viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp đƣợc 

hƣởng trợ cấp thƣờng xuyên; 

+ Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc hộ cận 

nghèo theo quy định của tỉnh. 

d) Không thu học phí có thời hạn. 

-  Khi xảy ra thiên tai, tùy theo mức độ và phạm vi thiệt hại, Ủy ban nhân 

dân tỉnh xem xét, quyết định không thu học phí trong thời hạn nhất định đối với 

trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông thuộc vùng bị thiên tai. 

- Nhà nƣớc thực hiện cấp bù học phí trực tiếp cho các cơ sở giáo dục công 

lập và cấp bù học phí cho các đối tƣợng đƣợc hƣởng chính sách không thu học phí 

học tại cơ sở giáo dục ngoài công lập khi xảy ra thiên tai theo quy định tại ý thứ 

nhất, điểm d, khoản 5, Điều này theo mức học phí của chƣơng trình đại trà tại các 

trƣờng công lập trên cùng địa bàn. 

đ) Đối tƣợng đƣợc hỗ trợ chi phí học tập 

- Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc bị 

tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế. 

- Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ 

nghèo theo quy định tỉnh. 

e) Cơ chế miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập 

- Việc miễn, giảm học phí sẽ đƣợc thực hiện trong suốt thời gian học tập tại 

nhà trƣờng, trừ trƣờng hợp có những thay đổi về lý do miễn hoặc giảm học phí. 

- Ngân sách nhà nƣớc có trách nhiệm cấp bù trực tiếp học phí cho các cơ sở 

giáo dục công lập để thực hiện việc miễn, giảm học phí đối với ngƣời học thuộc 

các đối tƣợng miễn, giảm quy định tại Quyết định này và đang học tại cơ sở giáo 

dục đó với mức thu học phí tƣơng ứng với từng cấp học. Hàng năm việc cấp bù 

học phí cho các cơ sở giáo dục công lập để thực hiện việc miễn, giảm phải đƣợc 

quyết toán đầy đủ, công khai, minh bạch. 

Mức cấp bù học phí cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học 

theo nhóm ngành, chuyên ngành, nghề của chƣơng trình đại trà tại cơ sở giáo dục 

công lập chƣa tự bảo đảm kinh phí chi thƣờng xuyên và chi đầu tƣ bằng mức quy 

định tại Quyết định này. 

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học công lập tự bảo đảm chi 

thƣờng xuyên và chi đầu tƣ, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại 

học thực hiện các chƣơng trình đào tạo chất lƣợng cao ƣu tiên cấp học bổng cho 

ngƣời học để trang trải phần chênh lệch giữa mức hỗ trợ của Nhà nƣớc với mức 

học phí của nhà trƣờng. 
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Nhà nƣớc cấp trực tiếp tiền hỗ trợ miễn giảm học phí cho các đối tƣợng 

thuộc diện đƣợc miễn, giảm học phí theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ 

thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học ngoài công lập theo mức học phí 

chƣơng trình đại trà của các trƣờng công lập trong vùng đối với giáo dục mầm 

non, phổ thông; theo mức học phí của chƣơng trình đại trà tại cơ sở giáo dục công 

lập chƣa tự bảo đảm kinh phí chi thƣờng xuyên và chi đầu tƣ quy định tại Quyết 

định này tƣơng ứng với các nhóm ngành, chuyên ngành và nghề đối với giáo dục 

nghề nghiệp và giáo dục đại học. 

- Nhà nƣớc thực hiện hỗ trợ chi phí học tập trực tiếp cho các đối tƣợng quy 

định tại điểm đ, khoản 5, Điều 1 Quyết định này với mức 100.000 đồng/học 

sinh/tháng để mua sách, vở và các đồ dùng học tập khác. Thời gian đƣợc hƣởng 

theo thời gian học thực tế và không quá 9 tháng/năm học. 

- Trong trƣờng hợp có sự trùng lặp về đối tƣợng hƣởng chính sách hỗ trợ 

chi phí học tập quy định tại ý thứ 3, điểm e, khoản 5, Điều 1 của Quyết định này 

với các văn bản quy phạm pháp luật khác đang thực hiện có mức hỗ trợ cao hơn, 

thì đƣợc hƣởng theo mức hỗ trợ cao hơn quy định tại văn bản pháp luật khác. 

g) Kinh phí thực hiện 

Kinh phí thực hiện các chính sách quy định tại điểm d, điểm e, khoản 5, 

Điều 1 của Quyết định này đƣợc bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nƣớc hàng 

năm của các đơn vị theo phân cấp ngân sách nhà nƣớc hiện hành.  

6. Quy định về tổ chức thu và sử dụng học phí 

a) Thu học phí 

- Học phí đƣợc thu định kỳ hàng tháng; nếu học sinh, sinh viên tự nguyện, 

nhà trƣờng có thể thu một lần cho cả học kỳ hoặc cả năm học. Đối với cơ sở giáo 

dục mầm non, giáo dục thƣờng xuyên, học phí đƣợc thu theo số tháng thực học. 

Đối với cơ sở giáo dục phổ thông, học phí đƣợc thu 9 tháng/năm. Đối với cơ sở 

giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp học phí đƣợc thu 10 tháng/năm. Trong 

trƣờng hợp tổ chức giảng dạy, học tập theo học chế tín chỉ, cơ sở giáo dục có thể 

quy đổi để thu học phí theo tín chỉ, song tổng số học phí thu theo tín chỉ của cả 

khóa học không đƣợc vƣợt quá mức học phí quy định cho khóa học nếu thu theo 

năm học. 

- Cơ sở giáo dục công lập có trách nhiệm tổ chức thu học phí và nộp học phí 

vào Kho bạc Nhà nƣớc hoặc ngân hàng thƣơng mại để quản lý, sử dụng theo quy 

định nhƣ sau: 

+ Cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi thƣờng xuyên và chi đầu tƣ, đƣợc 

nộp toàn bộ số thu học phí vào ngân hàng thƣơng mại để quản lý, sử dụng. Toàn 

bộ tiền lãi gửi ngân hàng thƣơng mại đƣợc sử dụng để lập quỹ học bổng và hỗ trợ 

sinh viên; 

+ Cơ sở giáo dục công lập chƣa tự bảo đảm chi thƣờng xuyên và chi đầu tƣ, 

nộp toàn bộ số thu học phí của các ngành nghề đƣợc ngân sách nhà nƣớc hỗ trợ 

chi phí đào tạo vào Kho bạc Nhà nƣớc để quản lý và sử dụng; nộp toàn bộ tiền thu 

học phí của các ngành, nghề không đƣợc ngân sách nhà nƣớc hỗ trợ vào ngân 
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hàng thƣơng mại để quản lý, sử dụng. Toàn bộ tiền lãi gửi ngân hàng thƣơng mại 

đƣợc sử dụng để lập các quỹ hỗ trợ sinh viên. 

b) Sử dụng học phí 

- Cơ sở giáo dục công lập sử dụng học phí theo quy định của Chính phủ 

về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. 

- Cơ sở giáo dục ngoài công lập sử dụng học phí theo quy định của Chính 

phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực 

giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trƣờng. 

c) Quản lý tiền học phí và chế độ báo cáo 

- Cơ sở giáo dục công lập gửi toàn bộ số học phí thu đƣợc vào Kho bạc Nhà 

nƣớc hoặc ngân hàng thƣơng mại theo quy định tại ý thứ 2, điểm a, khoản 6, Điều 

1 Quyết định này. Cơ sở giáo dục ngoài công lập gửi toàn bộ số học phí thu đƣợc 

vào ngân hàng thƣơng mại hoặc Kho bạc Nhà nƣớc nơi mở tài khoản để đăng ký 

hoạt động. 

- Các cơ sở giáo dục thuộc mọi loại hình đều có trách nhiệm tổ chức thực 

hiện công tác kế toán, thống kê học phí theo các quy định của pháp luật; thực hiện 

yêu cầu về thanh tra, kiểm tra của cơ quan tài chính và cơ quan quản lý giáo dục 

có thẩm quyền và chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính chính xác, trung thực 

của các thông tin, tài liệu cung cấp. 

- Thu, chi học phí của cơ sở giáo dục công lập phải tổng hợp chung vào báo 

cáo quyết toán thu, chi tài chính hàng năm của cơ sở giáo dục theo quy định của 

pháp luật. 

7. Tổ chức thực hiện  

a) Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Lao 

động - Thƣơng binh và Xã hội hƣớng dẫn thực hiện Quyết định này.  

 Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thƣơng binh và Xã hội căn cứ các quy 

định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội và các quy 

định hiện hành để xác định số tháng thực học đối với các ngành học mầm non, giáo 

dục thƣờng xuyên, giáo dục nghề nghiệp để hƣớng dẫn các cơ sở giáo dục triển 

khai thực hiện thu học phí thống nhất trên địa bàn tỉnh. 

 Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra công tác thu học 

phí, thực hiện miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập của các cơ sở giáo dục 

thuộc Sở quản lý; phối hợp với Sở Tài chính, Sở Lao động - Thƣơng binh và Xã 

hội kiểm tra công tác thu học phí, thực hiện miễn giảm học phí đối với các cơ sở 

giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp thuộc tỉnh trực tiếp quản lý.  

Hàng năm, Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện tổng hợp, báo cáo tình hình 

thực hiện thu học phí, tình hình miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập toàn 

tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

b) Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo, 

kiểm tra các cơ sở giáo dục thuộc địa phƣơng quản lý nhằm đảm bảo việc thực 

hiện thu học phí, thực hiện miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập của các cơ sở 

giáo dục đúng quy định. 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2016. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và 

Đào tạo; Thủ trƣởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị 

xã, thành phố, Thủ trƣởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ; 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tƣ pháp; 

- TT.TU, TT.HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT.UBND tỉnh; 

- Nhƣ Điều 3; 

- LĐVP, H, TH; 

- TTCB, Website tỉnh; 

- Lƣu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

Trần Thanh Liêm 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH DƢƠNG 

 

Số:  29/2016/QĐ-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bình Dƣơng, ngày  19 tháng 8 năm 2016 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về chế độ, chính sách hỗ trợ đối với đơn vị, công chức, viên chức, học sinh, 

sinh viên ngành Giáo dục - Đào tạo và Dạy nghề tỉnh Bình Dƣơng 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƢƠNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phƣơng ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND9 ngày 12/8/2016 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Bình Dƣơng Khoá IX  - Kỳ họp thứ 2 về chế độ, chính sách hỗ trợ 

đối với đơn vị, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên ngành Giáo dục - Đào tạo 

và Dạy nghề tỉnh Bình Dƣơng; 

Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1381/TTr-SGDĐT 

ngày 18/8/2016, 

QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1. Ban hành chế độ, chính sách hỗ trợ đối với đơn vị, công chức, viên 

chức, học sinh, sinh viên ngành giáo dục - đào tạo và dạy nghề tỉnh Bình Dƣơng 

nhƣ sau: 

1. Phụ cấp ƣu đãi cho nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác tại các xã 

vùng xa, vùng khó khăn theo tiêu chí của tỉnh: 

a) Nhà giáo, cán bộ quản lý trƣờng mầm non, tiểu học đƣợc hƣởng phụ cấp 

ƣu đãi 50% lƣơng theo ngạch bậc lƣơng hiện hƣởng và phụ cấp chức vụ (nếu có). 

b) Nhà giáo, cán bộ quản lý trƣờng trung học cơ sở, trung học phổ thông 

đƣợc hƣởng phụ cấp ƣu đãi 35% lƣơng theo ngạch bậc lƣơng hiện hƣởng và phụ 

cấp chức vụ (nếu có). 

2. Hỗ trợ công chức, viên chức có hộ khẩu thuộc địa bàn ở các huyện, thị 

xã, thành phố trong tỉnh nếu đƣợc điều động phân công công tác, giảng dạy ở các 

xã khác địa bàn cƣ trú có cự ly: 

a) Từ 20km đến 40km đƣợc hỗ trợ 100.000 đồng/tháng; 

b) Trên 40km đƣợc hỗ trợ 150.000 đồng/tháng. 

3. Hỗ trợ Tổ trƣởng Tổ hành chính quản trị tại các trƣờng: 

Mức hỗ trợ bằng 0,1 lần so với mức lƣơng cơ sở/tháng. 
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4. Hỗ trợ cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trẻ, mẫu giáo bán trú và các 

trƣờng mầm non bán trú: 200.000 đồng/ngƣời/tháng. 

5. Hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục - đào tạo nhân kỷ 

niệm “Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11” hàng năm: 200.000 đồng/ngƣời. 

6. Hỗ trợ một lần đối với các xã, phƣờng, thị trấn (gọi tắt là cấp xã) và các 

huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là cấp huyện) đạt chuẩn về công tác phổ cập giáo 

dục bậc trung học: 

a) Cấp xã: 2.000.000 đồng/xã. 

b) Cấp huyện: 10.000.000 đồng/huyện. 

Kinh phí hỗ trợ sử dụng từ nguồn Chƣơng trình chống mù chữ - phổ cập 

giáo dục tiểu học và trung học cơ sở. 

7. Hỗ trợ giáo viên viết sáng kiến kinh nghiệm, làm đồ dùng dạy học, thao 

giảng, thực hành; giám khảo chấm thi sáng kiến kinh nghiệm: 

a) Tiền thƣởng ngƣời viết sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh: 

- Đạt loại A: 500.000 đồng/sáng kiến; 

- Đạt loại B: 350.000 đồng/sáng kiến; 

- Đạt loại C: 150.000 đồng/sáng kiến. 

b) Tiền thƣởng ngƣời làm đồ dùng dạy học ở hội thi cấp tỉnh: 

- Đạt loại A: 300.000 đồng/đồ dùng; 

- Đạt loại B: 250.000 đồng/đồ dùng; 

- Đạt loại C: 150.000 đồng/đồ dùng. 

c) Hỗ trợ giám khảo chấm sáng kiến kinh nghiệm: 

- Cấp tỉnh: 100.000 đồng/2 giám khảo/sáng kiến; 

- Cấp huyện: 50.000 đồng/2 giám khảo/sáng kiến. 

d) Hỗ trợ giáo viên dự thi thao giảng thực hành các bậc học, cấp học: 

- Giáo viên dự thi: 200.000 đồng/tiết (tính theo số tiết quy định) 

- Tiền làm đồ dùng dạy học minh hoạ cho tiết thao giảng thực hành: 

100.000 đồng/đồ dùng. 

8. Hỗ trợ giáo viên có học sinh đạt giải quốc gia: 

- Giải nhất: 10 lần mức lƣơng cơ sở/giải; 

- Giải nhì: 07 lần mức lƣơng cơ sở/giải; 

- Giải ba: 05 lần mức lƣơng cơ sở/giải; 

- Giải khuyến khích: 03 lần mức lƣơng cơ sở/giải. 
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9. Chế độ khen thƣởng học sinh trúng tuyển đại học đạt điểm cao: 

Học sinh học ở các trƣờng trên địa bàn tỉnh Bình Dƣơng nếu có điểm thi 

trúng tuyển đại học hàng năm đạt số điểm cao thì đƣợc thƣởng nhƣ sau: 

- Đạt từ 29 điểm trở lên đƣợc thƣởng 10 lần mức lƣơng cơ sở/học sinh; 

- Đạt từ 27 điểm đến dƣới 29 điểm đƣợc thƣởng 05 lần mức lƣơng cơ 

sở/học sinh; 

- Đạt từ 26 điểm đến dƣới 27 điểm đƣợc thƣởng 02 lần mức lƣơng cơ 

sở/học sinh; 

- Đạt từ 24 điểm đến dƣới 26 điểm đƣợc thƣởng 01 lần mức lƣơng cơ 

sở/học sinh. 

10. Chế độ khen thƣởng học sinh, sinh viên đạt giải tại các kỳ thi: 

a) Học sinh giỏi Quốc tế: 

- Giải nhất: 15 lần mức lƣơng cơ sở/học sinh; 

- Giải nhì: 13 lần mức lƣơng cơ sở/học sinh; 

- Giải ba: 11 lần mức lƣơng cơ sở/học sinh; 

- Giải khuyến khích: 07 lần mức lƣơng cơ sở/học sinh 

b) Học sinh giỏi Quốc gia: 

- Giải nhất: 10 lần mức lƣơng cơ sở/học sinh; 

- Giải nhì: 07 lần mức lƣơng cơ sở/học sinh; 

- Giải ba: 05 lần mức lƣơng cơ sở/học sinh; 

- Giải khuyến khích: 03 lần mức lƣơng cơ sở/học sinh. 

c) Học sinh giỏi cấp tỉnh: 

- Giải nhất: 0,6 lần mức lƣơng cơ sở/học sinh; 

- Giải nhì: 0,4 lần mức lƣơng cơ sở/học sinh; 

- Giải ba: 0,3 lần mức lƣơng cơ sở/học sinh. 

d) Học sinh đạt thủ khoa, học sinh đạt loại giỏi kỳ thi trung học phổ thông 

quốc gia (trƣờng hợp học sinh vừa đạt thủ khoa vừa đạt loại giỏi thì đƣợc hƣởng 

mức cao nhất): 

- Đạt thủ khoa: 01 lần mức lƣơng cơ sở/học sinh; 

- Đạt loại giỏi: 0,3 lần mức lƣơng cơ sở/học sinh.  

đ) Học sinh, sinh viên ở các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp 

công lập tốt nghiệp thủ khoa đạt loại giỏi đƣợc thƣởng 01 lần mức lƣơng cơ 

sở/học sinh, sinh viên. 
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11. Hỗ trợ tiền thuê nhà trọ đối với công chức, viên chức có khó khăn về 

nhà ở: 

Công chức, viên chức đang công tác tại các cơ sở giáo dục công lập (gồm 

giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thƣờng xuyên và trung cấp 

chuyên nghiệp) chƣa có nhà ở tại nơi đang công tác, hoặc chƣa đƣợc Nhà nƣớc hỗ 

trợ nhà ở, mà có thuê nhà ở thực tế tại nơi đƣợc phân công, bố trí làm việc thì 

đƣợc hƣởng chế độ hỗ trợ tiền thuê nhà 0,7 lần mức lƣơng cơ sở/ngƣời/tháng, cụ 

thể: 

Công chức, viên chức có hộ khẩu thƣờng trú trong tỉnh đƣợc phân công, 

điều động đến công tác tại các cơ sở giáo dục và đào tạo cách xa nơi đăng ký hộ 

khẩu thƣờng trú từ 30 km trở lên (thời điểm đƣợc phân công, điều động phải sau 

thời điểm đăng ký hộ khẩu thƣờng trú); 

Công chức, viên chức có hộ khẩu thƣờng trú ở ngoài tỉnh, trúng tuyển trong 

các kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo (theo hình thức tuyển 

dụng là hợp đồng không thời hạn); 

Thời gian đƣợc hƣởng chế độ hỗ trợ là 05 (năm) năm. 

12. Hỗ trợ cho nhân viên cấp dƣỡng 

Nhân viên cấp dƣỡng trong các cơ sở giáo dục - đào tạo và dạy nghề công 

lập thuộc tỉnh quản lý (bao gồm giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục 

thƣờng xuyên, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học) đƣợc hỗ trợ 01 lần mức 

lƣơng cơ sở/tháng.  

Điều 2. Quyết định này bãi bỏ các Quyết định sau: 

1. Quyết định số 24/2010/QĐ-UBND ngày 29/7/2010 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bình Dƣơng về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức 

ngành giáo dục - đào tạo tỉnh Bình Dƣơng; 

2. Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND ngày 29/7/2010 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bình Dƣơng về chính sách, chế độ đối với học sinh, sinh viên ngành giáo dục 

- đào tạo tỉnh Bình Dƣơng; 

3. Quyết định số 26/2010/QĐ-UBND ngày 30/7/2010 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bình Dƣơng về chính sách, chế độ đối với các hoạt động của ngành giáo dục - 

đào tạo tỉnh Bình Dƣơng; 

4. Khoản VI Điều 1 Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND ngày 26/7/2012 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dƣơng về chính sách, chế độ hỗ trợ công chức, viên 

chức, nhân viên, học sinh ngành giáo dục - đào tạo và dạy nghề tỉnh Bình Dƣơng; 

5. Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND ngày 08/10/2012 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dƣơng về việc hỗ trợ công chức, viên chức, nhân viên 

ngành Giáo dục - Đào tạo và Dạy nghề tỉnh Bình Dƣơng. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Giáo 

dục và Đào tạo, Nội vụ, Tài chính, Lao động - Thƣơng binh và Xã hội, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trƣởng các cơ quan, đơn vị và 

cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2016./.  
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
(Đã ký) 

 
 
 

Trần Thanh Liêm 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH DƢƠNG 

 

Số:  21/2017/QĐ-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Bình Dƣơng, ngày 22 tháng  8  năm 2017 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bãi bỏ Điểm a Khoản 4 Điều 1 Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND 

ngày 19/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dƣơng về việc quy định mức 

thu, quản lý học phí và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập 

đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh 

Bình Dƣơng từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021  

 
  

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƢƠNG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phƣơng ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy 

định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục 

quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 

2015-2016 đến năm học 2020-2021; 

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy 

định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Thông tƣ liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC- BLĐTBXH ngày 

30/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thƣơng binh 

và Xã hội hƣớng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 

02/10/2015 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND  ngày 20/7/ 2017 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Bình Dƣơng về việc quy định về mức thu học phí đối với các cơ sở 

giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dƣơng 

từ năm học 2017-2018 đến năm học 2020-2021; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 

1458/TTr-SGDĐT  ngày 22/8/2017 và ý kiến thẩm định của Sở Tƣ pháp tại Báo 

cáo số 94/BC-STP ngày 22/8/2017. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ Điểm a, Khoản 4, Điều 1 Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND 

ngày 19/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dƣơng về việc quy định mức thu, 

quản lý học phí và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với 

các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Bình Dƣơng 

từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021. 
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Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và 

Đào tạo; Thủ trƣởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị 

xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này.  

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2017./. 

Nơi nhận: 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Cục kiểm tra VBQPPL – Bộ tƣ pháp; 

- TT.TU, TT.HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- UBMTTQVN tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Nhƣ Điều 2; 

- TT.HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- LĐVP, TH, HCTC; 

- TTCB, Website tỉnh; 

- Lƣu: VT, H. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

Đã ký. Trần Thanh Liêm 

 


